MỤC LỤC
1DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


2DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU


3THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN


8PHẦN MỞ ĐẦU


12PHẦN 1:  THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG


121.1. Giới thiệu tổng quan - quá trình hình thành và phát triển Nhà trường


121.2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức


131.3. Hiện trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên


141.4. Hiện trạng cơ sở vật chất:


141.5. Hoạt động đào tạo


141.5.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo


151.5.2. Qui mô đào tạo


161.6. Chương trình, giáo trình đào tạo


171.7. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế


181.8. Thực trạng các khoa đào tạo nghề


181.8. 1. Khoa Công nghệ Động lực


191.8. 2. Khoa Công nghệ Cơ khí


201.8.3. Khoa Công nghệ Điện-Điện tử


211.8.4. Khoa Công nghệ Thông tin


221.8.5. Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh


231.8.6. Khoa Công nghệ May – Thời trang


241.8.7. Khoa Kinh tế:


241.8.8. Khoa Ngoại ngữ


251.9. Đánh giá thực trạng


27PHẦN 2:  NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO


272.1. Quan điểm phát triển


272.1.1 Đầu tư phát triển-xu thế tất yếu của công nghiệp Việt Nam


282.1.2. Yêu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng công nghệ mới trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế


292.1.3. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.


302.1.4. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề


312.1.5. Tiềm năng về công tác đào tạo nhân lực của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh


322.1.6. Chuẩn hóa các điều kiện đáp ứng mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp


322.2. Mục tiêu của dự án – phạm vi đầu tư:


322.2.1. Mục tiêu chung:


322.2.2.Mục tiêu cụ thể


332.2.3. Phạm vi đầu tư:


342.3. Nhu cầu phát triển đồng bộ, hiện đại, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề chất lượng cao cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế giai đoạn 2017-2022


342.3.1. Qui mô đào tạo


342.3.1.1. Qui mô tuyển sinh


412.3.1.2 Qui mô đào tạo


412.3.2. Các hoạt động hỗ trợ đảm bảo tiêu chí trường CLC trong khuôn khổ dự án


412.3.2.1 Đổi mới mô hình quản lý hiện đại, vận hành hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng


422.3.2.2.Tăng cường hỗ trợ hoạt động tuyển sinh


432.3.2.3.Tăng cường mối liên kết đào tạo giữa Nhà trường với doanh nghiệp


432.3.2.4. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên


462.3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế


482.3.2.6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất:


562.3.2.7. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, giáo trình


572.3.2.8. Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chấp hành pháp luật đối với HSSV


582.4.
Quy mô đầu tư, nguồn vốn của dự án


592.5.
Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư


592.5.1.
Tiến độ thực hiện


592.5.2.
Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án 2017-2022


602.6.
Đánh giá hiệu quả dự án


602.6.1.Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


612.6.2.Về xã hội và môi trường


612.6.3.Về hiệu quả kinh tế


622.7.
Tính bền vững của dự án


622.8.
Phân tích rủi ro và các giải pháp quản trị rủi ro của dự án


65PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ


66PHỤ LỤC




DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
	TT
	Từ  viết tắt
	Diễn  giải

	1. 
	CĐ
	Cao đẳng

	2. 
	CLC
	Chất lượng cao

	3. 
	CNH
	Công nghiệp hóa

	4. 
	GV
	Giảng viên

	5. 
	GDNN
	Giáo dục nghề nghiệp

	6. 
	HS
	Học sinh

	7. 
	HĐH
	Hiện đại hóa

	8. 
	TC
	Trung cấp

	9. 
	TCCN
	Trung cấp chuyên nghiệp

	10. 
	KH-CN
	Khoa học-công nghệ

	11. 
	KT-XH
	Kinh tế-xã hội

	12. 
	NCKH
	Nghiên cứu khoa học

	13. 
	SV
	Sinh viên


DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1.1-  Qui mô đào tạo giai đoạn 2013-2017
Trang 15 

Bảng 1.2-  Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
Trang 16
Bảng 1.3-  Qui mô đào tạo khoa CN Động lực năm học 2016-2017
Trang 18

Bảng 1.4-  Cơ sở vật chất khoa CN Động lực
Trang 19 

Bảng 1.5-  Qui mô đào tạo khoa CN Cơ khí năm học 2016-2017 
Trang 19

Bảng 1.6-  Cơ sở vật chất khoa CN Cơ khí
Trang 20

Bảng 1.7-  Qui mô đào tạo khoa CN Điện-Điện tử năm học 2016-2017 
Trang 20

Bảng 1.8-  Cơ sở vật chất khoa CN Điện-Điện tử
Trang 21

Bảng 1.9-  Qui mô đào tạo khoa CN Thông tin năm học 2016-2017 
Trang 22

Bảng 1.10- Qui mô đào tạo khoa CN Nhiệt-Lạnh
Trang 22
Bảng 1.11- Cơ sở vật chất khoa CN Nhiệt-Lạnh
Trang 23

Bảng 1.12- Qui mô đào tạo khoa CN May-Thời trang
Trang 23

Bảng 1.13- Cơ sở vật chất khoa CN May-Thời trang
Trang 24

Bảng 1.14- Qui mô đào tạo khoa Kinh tế
Trang 24

Bảng 2.1- Nhu cầu nhân lực 4 nhóm ngành CN trọng yếu tại TP.HCM giai đoạn 2015-2020 đến năm 2025 
Trang 30
Bảng 2.2- Nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 đến năm 2025
Trang 31

Bảng 2.3- Qui mô tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 thống kê theo nghề đào tạo ở cơ sở 1                    
Trang 34 

Bảng 2.4- Qui mô tuyển sinh năm 2022 thống kê theo nghề đào tạo ở cơ sở 2
Trang 39

Bảng 2.5- Qui mô tuyển sinh của  cơ sở 1 và cơ sở 2 giai đoạn 2017-2022 
 Trang 41

Bảng 2.6- Qui mô đào tạo giai đoạn 2017-2022
Trang 41
Bảng 2.7- Nhu cầu đội ngũ giảng viên  giai đoạn 2017-2022
Trang 43

Bảng 2.8- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn giảng viên
Trang 44

Bảng 2.9- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 
Trang 44

Bảng 2.10- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án
Trang 59-60

DỰ ÁN

Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2022 của 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên Dự án:

Đầu tư phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2022 của 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

2. Cấp quản lý: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội




    Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

3. Địa điểm đầu tư: 

· Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

· Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
5. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Soạn thảo dự án Thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-LTT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

Tổng mức đầu tư: 1.589.898.526.819 đồng, dùng để đầu tư tăng qui mô đào tạo, xây dựng đội ngũ, xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới mô hình quản lý, xây dựng cơ sở đào tạo; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị đào tạo cho 60 nghề của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn vốn đầu tư cụ thể như sau:

· Nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu (thực hiện theo QĐ: 761/QĐ-TTg): 704.999.541.550 đồng (đầu tư các hoạt động dạy học tại cơ sở 1và đầu tư thiết bị dạy học ở cơ sở 2).

· Nguồn vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 869.000.000.000 đồng (xây dựng cơ sở 1 và cơ sở 2).  
· Nguồn vốn phát triển sự nghiệp của Nhà trường (1%): 15.898.985.268 đồng.
7. Kế hoạch thực hiện dự án

a. Kế hoạch tuyển sinh 

	Năm
	Địa điểm
	Số liệu tuyển sinh
	Qui mô đào tạo

	
	
	Tổng cộng
	Hệ cao đẳng 
	Hệ trung cấp
	

	2017
	Cơ sở 1
	3.000
	1.500
	1.500
	9.875

	2018
	Cơ sở 1
	3.600
	1.600
	2.000
	9.881

	2019
	Cơ sở 1
	4.000
	2.000
	2.000
	9.900

	2020
	Cơ sở 1
	4.000
	2.000
	2.000
	10.000

	2021
	Cơ sở 1
	4.000
	2.000
	2.000
	10.100

	2022
	Cơ sở 1
	4.500
	2.000
	2.500
	10.200

	
	Cơ sở 2
	1.000
	500
	500
	1.000

	CỘNG
	24.100
	11.600
	12.500
	60.956


b. Đổi mới mô hình quản lý, vận hành hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo

Năm 2018 – 2020: Tổ chức thực hiện đổi mới mô hình quản lý theo hướng hiện đại, vận hành hệ thống đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo; hoàn thành kiểm định chất lượng Nhà trường.
Năm 2021-2022: Hoàn thành kiểm định chương trình 60 nghề đào tạo trong Nhà trường (100%).

c. Kế hoạch tiến độ bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên

	Số lượng
	2017
2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Qui mô đào tạo
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000
	10.100
	11.200

(02 cơ sở)

	Tuyển mới GV cơ hữu
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Thỉnh giảng
	121
	91
	154
	129
	134
	159


- Cuối  năm 2017, có 251 GV cơ hữu, 60% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 2,5% tiến sĩ (05 GV hoàn thành nghiên cứu sinh); 40% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2018, có 281 GV cơ hữu, 65% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 4% tiến sĩ (06 GV hoàn thành nghiên cứu sinh); 60% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2020, có 341 GV cơ hữu, 70% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 70% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2022, có 371 GV cơ hữu, 75% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 8% tiến sĩ; 80% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài.
d. Kế hoạch tiến độ xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị đào tạo

· Giai đoạn 1: 2017-2020

· Cơ sở 1: Hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng mở rộng 20 giảng đường, xưởng thực hành, tổng diện tích xây dựng thêm là 45.867,4 m2; Mua sắm trang thiết bị hoàn chỉnh cho 58 nghề, trong đó có 18 nghề trọng điểm để đào tạo thí điểm.

· Cơ sở 2: Hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng cơ bản, tiến hành xây dựng mới cơ sở 2 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

· Giai đoạn 2: 2021-2022

Hoàn thành công tác xây dựng và đầu tư thiết bị dạy học 22 nghề đào tạo tại cơ sở 2.

e. Kế hoạch tiến độ xây dựng, phát triển chương trình đào tạo

Năm 2017 xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo hệ CĐ, hệ TC; chương trình đào tạo nghề trọng điểm.

Hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng; điều chỉnh, bổ sung quy chế học vụ, quy chế quản lý HS-SV theo hướng chuẩn hóa quy trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
Năm 2018 thẩm định xong chương trình 60 nghề đào tạo trong đó 30% nghề trọng điểm cấp  độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Năm 2022 hoàn thành công tác kiểm định chương trình đào tạo.
f. Kế hoạch tiến độ sử dụng vốn đầu tư

· Kế hoạch đổi mới mô hình quản lý, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, hoàn thành công tác kiểm định nhà trường, kiểm định chương trình đào tạo :

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2018
	Năm 2019

	Kinh phí 
	5,5
	2
	3,5


· Kế hoạch thực hiện đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV, cán bộ quản lý
 (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	18,96
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16


· Kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	Kinh phí 
	5
	1
	1
	1
	1
	1


· Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại cơ sở 1:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Năm
	2017
	2018
	Cộng

	Phát triển CSVC cơ sở 1
	120
	100
	220


· Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại cơ sở 2:

 (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021
	Cộng

	1.Phát triển CSVC Cơ sở 2
	
	222
	180
	186
	588

	2.Giải phóng mặt bằng
	61
	
	
	
	61

	(1+2)
	
	
	
	
	649


· Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị tại cơ sở 1:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Năm
	2018
	2019
	Cộng

	Trang thiết bị cơ sở 1
	153,883
	100
	253,883


· Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị tại cơ sở 2:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Năm
	2021
	2022
	Cộng

	Trang thiết bị cơ sở 2
	100
	73,80
	173,80


· Kế hoạch thực hiện tiến độ xây dựng, phát triển Chương trình đào tạo

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Năm
	2017
	2018
	Cộng

	Xây dựng chương trình, giáo trình
	5,4
	7,17
	12,57


· Chi phí dự phòng và chi phí khác :

                                                                                           (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	Chi phí dự phòng
	207,40
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56

	Chi phí khác
	33,80
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63

	CỘNG
	241,20
	40,20
	40,20
	40,20
	40,20
	40,20
	40,20


PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của việc lập dự án
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.

Khẳng định được tầm quan trọng nguồn nhân lực trước yêu cầu đổi mới quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI Đảng ta đã ra Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2021 là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và phát triển giáo dục, đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), với tiến bộ khoa học-công nghệ (KH-CN).

Thực tế trong những năm gần đây, mặc dù hệ thống cơ sở dạy nghề của các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và cao đẳng (CĐ) của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã có những bước phát triển mạnh về qui mô, chất lượng đào tạo.Tuy nhiên đứng trước thị trường lao động phát triển mạnh mẽ thì đào tạo nghề nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức, bộc lộ những hạn chế nhất định, chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và so với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đào tạo chưa gắn với sử dụng, tình trạng sinh viên (SV) thất nghiệp sau khi đào tạo gây lãng phí cho nhà nước và xã hội còn khá phổ biến, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế, chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa phát triển số lượng với nâng cao chất lượng.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của Việt Nam, là nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mục tiêu của thành phố là đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế. Công tác đào tạo nguồn nhân lực của thành phố phát triển theo chiều hướng ngày càng gia tăng, số lượng đào tạo thường năm sau cao hơn năm trước; loại hình đào tạo đa dạng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, số lượng trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tăng nhanh theo đà phát triển kinh tế. 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có tham gia cung cấp nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm.Tuy nhiên, theo định hướng phát triển KT-XH thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà trường hiện nay như công nghệ Điện-Điện tử; công nghệ Thông tin, công nghệ Cơ khí và công nghệ Ô tô. Vì vậy, trong thời gian tới Nhà trường rất cần đầu tư đồng bộ, hiện đại các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo giúp Nhà trường đủ nguồn lực thực hiện tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực CLC đáp ứng cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

2. Căn cứ pháp lý của dự án

2.1. Văn bản của Đảng

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

2.2. Văn bản của Quốc hội

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

- Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

2.3. Văn bản của Chính phủ

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 về Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 về Chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ 2011-2020;

- Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 về Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020;

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18  tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung trình độ quốc gia.

2.4. Văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

 - Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
2.5. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014, về việc duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;

- Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

PHẦN 1:  THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG
1.1. Giới thiệu tổng quan - quá trình hình thành và phát triển Nhà trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tên tiếng Anh : 

LY TU TRONG TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

- Điện thoại: 

(84.8) 3844 0567; 
Fax: (84.8) 3811 8676

- Website:


          www.lttc.edu.vn
- E-mail:


 lytutrong@lttc.edu.vn
- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 1.2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và Trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, GV, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

Tính đến 01 tháng 3 năm 2017:

-  Ban Giám hiệu: 04 người

-  Đơn vị trực thuộc: 23 đơn vị  

+ 08 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh - Đào tạo; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị-HSSV; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị - Dịch vụ.

+ 09 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa CN Điện – Điện tử; Khoa CN Động lực; Khoa CN Cơ khí; Khoa CN thông tin; Khoa CN May – Thời trang; Khoa CN Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế.

+ 04 trung tâm: Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Y tế.

+ 02 đơn vị trực thuộc khác: Tổ Thanh tra – Pháp chế; Trường Trung học phổ thông.

1.3. Hiện trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên

Tổng số CB-GV-NV hiện nay của trường là 358 người,  trong đó:

· Biên chế:  288 (Ban Giám hiệu 04; Trưởng, phó phòng khoa 40;  GV 178; Nhân viên 66)

· Nhân viên hợp đồng:   
68 

· Giảng viên hợp đồng  
02

· Đội ngũ GV: 
237 
· Giảng viên cơ hữu : 
176

· Giảng viên hợp đồng:
 02

· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng : 
15

· Giảng viên kiêm chức :
44

Trình độ chuyên môn:  

· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức:  Tiến sĩ 02, Thạc sĩ  131, Đại học 89, Cao đẳng 01.  

· Giảng viên thỉnh giảng: Thạc sĩ  06, Đại học 09

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng : Thạc sĩ 02, Đại học 58, Cao đẳng 22 người, TCCN 17, Công nhân kỹ thuật 04, Trình độ khác 31 . 

1.4. Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 26.623 m2

Trong đó:

a. Diện tích giảng đường, phòng học: (79 phòng)
5.735 m² 

b. Diện tích thư viện: 
608 m²
c. Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²
d. Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²
e. Sân thể thao: 
8.700 m²
f. Hội trường: 
848 m²

g. Đường nội bộ:
   583 m2
h.  Ký túc xá,  gồm 12 phòng                                         993 m²

1.5. Hoạt động đào tạo 

1.5.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo

Tính đến năm học 2016 – 2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

Giáo dục chuyên nghiệp:

· Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May-Thời trang và Công nghệ Thông tin.

· Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử,  Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

· Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May-Thời trang, Cơ khí chế tạo.
Giáo dục nghề nghiệp:

Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 do Tổng Cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015.

· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.5.2. Qui mô đào tạo

Bảng 1.1- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017 

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	6.100

	
	· CĐ chuyên nghiệp
	19.147
	3519
	3394
	2466
	4062
	5.706

	
	· CĐ liên thông
	396
	185
	89
	0
	0
	122

	
	· CĐ nghề
	358
	0
	0
	0
	86
	272

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2.150

	
	· TC chuyên nghiệp
	3.769
	813
	692
	584
	641
	1.039

	
	· TC nghề
	1.620
	0
	0
	0
	509
	1111

	
	Tổng cộng
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	8.250


Trong những năm qua, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường chú trọng và triển khai thực hiện theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua quá trình tự đánh giá, Nhà trường đã nhìn nhận những mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động Nhà trường, sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo.

Với các biện pháp cải tiến được thực hiện, quy mô đào tạo của trường tăng từ gần 5000 (năm 2013) lên >8000 (năm 2017); 100% khoa nghề có GV trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS vào hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí:  kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, thái độ của HS-SV. Tỉ lệ  HS-SV ra trường có việc làm  năm 2016 được thống kê theo bảng sau:
Bảng 1.2- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	NGÀNH
	HỆ CAO ĐẲNG

(%)
	HỆ TRUNG CẤP

(%)

	1
	Cơ khí
	87
	89

	2
	Động lực
	84
	86

	3
	Nhiệt lạnh
	85
	87

	4
	Điện-Điện từ
	90
	95

	5
	Công nghệ thông tin
	84
	85

	6
	May
	85
	86


 1.6. Chương trình, giáo trình đào tạo

-  Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học GDCN xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 - Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học GDNN xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Chương trình đào tạo xây dựng đúng theo quy định, có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, tham khảo chương trình của các trường đại học, CĐ uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.

Xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ.

1.7. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

Kế hoạch hoạt động KH-CN hàng năm được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển trường, phù hợp với sứ mạng và quy mô phát triển theo từng giai đoạn. Trường đã xây dựng quy trình thực hiện hoạt động NCKH, đề tài NCKH tập trung vào mục tiêu: xây dựng bài giảng, giáo trình, mô hình học tập, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp giảng dạy. Tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị và cấp trường với nhiều chủ đề đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 
Nhà trường tạo điều kiện cho GV qua các chế độ chính sách: tài trợ kinh phí cho GV tham quan học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc, Singapore. Khuyến khích người học tham gia NCKH, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 

Hoạt động NCKH gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nhà trường và Thành phố Hồ Chí Minh. Một số đề tài NCKH có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Tính đến 3/2017 tổng số đề tài NCKH đã thực hiện được:

· 03 đề tài cấp Thành phố, kinh phí thực hiện: 628.839.000đồng
· 113 đề tài cấp trường, kinh phí thực hiện: 1.422.219.643đồng.
· 949 đề tài cấp khoa

· Tổ chức 35 hội thảo khoa học, 80 buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa

· 30 bài báo, tham luận được đăng trên tuyển tập, tạp chí và kỷ yếu tại các hội thảo khoa học quốc tế

· 04 bài báo quốc tế

· 23 đề tài NCKH của sinh viên
Hợp tác quốc tế:
Thực hiện trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, KH-CN, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, KH-CN với Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc; nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo.
Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Cộng hòa Pháp về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 với công ty Intel và đại học bang Arizona Hoa Kỳ; tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

Trường đang xúc tiến thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn Kone thành lập trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn.
1.8. Thực trạng các khoa đào tạo nghề 

Với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực, giai đoạn từ 2015-2018 Nhà trường đã xây dựng phát triển đầu tư 4 ngành mũi nhọn, là Công nghệ Ô tô, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin; 3 ngành còn lại được đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo.
1.8. 1. Khoa Công nghệ Động lực

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.3- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Động lực năm học 2016-2017
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng nghề
	
	

	
	Công nghệ Ô tô
	50510222
	213

	2
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Công nghệ Ô tô
	40510222
	259

	3
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	51510205
	1.577

	4
	Cao đẳng liên thông
	51510205
	40

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Bảo trì và sửa chữa Ô tô
	42510225
	407

	TỔNG CỘNG
	
	2.496


 b.  Đội ngũ GV : 31 người

- Tỷ lệ GV có trình độ Tiến sĩ : 01/31

- Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 20/31

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 10/31

c. Cơ sở vật chất:

 - Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.
Bảng 1.4- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


d.  Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 1)

1.8. 2. Khoa Công nghệ Cơ khí

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.5- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Cơ khí năm học 2016-2017
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Cắt gọt kim loại
	40510201
	105

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	5150201
	1.298

	3
	Cao đẳng liên thông
	5150201
	12

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Cơ khí chế tạo
	42510225
	84

	TỔNG CỘNG
	
	1.499


b.   Đội ngũ Giảng viên: 31 người

-  Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 15/31

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 16/31

c. Cơ sở vật chất: 

Xưởng thực hành: hiện có 08 xưởng thực hành giảng dạy các môn học Tiện, Phay, CNC và Hàn. 
Bảng 1.6- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02

	3
	Xưởng Tiện
	02

	4
	Xưởng Phay
	01

	5
	Xưởng Nguội
	01

	6
	Xưởng Hàn
	01


d.  Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 2)

1.8.3. Khoa Công nghệ Điện-Điện tử

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.7- Qui mô đào tạo khoa CN Điện-Điện tử năm học 2016-2017
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Điện tử công nghiệp
	40510345
	108

	
	Điện công nghiệp
	40510302
	102

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	5150301
	1.265

	3
	Cao đẳng liên thông
	5150301
	56

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Điện công nghiệp và dân dụng
	42510308
	190

	
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	6

	TỔNG CỘNG
	
	1.727


b.  Đội ngũ giảng viên: 41 người

 - Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 26/41

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 15/41

c.  Cơ sở vật chất: 

             Phòng học thực hành: hiện có 30 phòng dạy thực hành, giảng dạy các môn học: Sửa chữa máy điện; PLC; Khí nén; Phòng thí nghiệm Multimedia; Thí nghiệm máy điện; Thí nghiệm kỹ thuật điện; Thực tập trang bị điện; Thực tập điện cơ bản; Truyền thanh-truyền hình, Phòng thí nghiệm Điện máy CNC; Cơ điện tử; Điện tử cơ bản; Điện tử công nghiệp; Điện tử công suất; Tự động hóa; Vi xử lý - vi điều khiển.
Bảng 1.8- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện-Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01

	2
	Phòng thực tập PLC 
	02

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	02

	4
	Phòng thực tập Scada
	01

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	01

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	01

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01


d. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 3)
1.8.4. Khoa Công nghệ Thông tin

         a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:
Bảng 1.9- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ thông tin
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	40480206
	231

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	838

	
	Công nghệ thông tin
	51480201
	

	3
	Cao đẳng liên thông
	51480201
	14

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Lập trình/Phân tích hệ thống
	42480203
	4


	
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	208

	TỔNG CỘNG
	
	1.295


b. Đội ngũ Giảng viên: 34 người

- Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 16/34

-  Tỷ lệ GVcó trình độ Đại học: 18/34
c. Cơ sở vật chất:

          Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
d. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)

1.8.5. Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.10- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh 
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	40510257
	153

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	51510206
	421

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	51510206
	79

	TỔNG CỘNG
	
	653


b. Đội ngũ Giảng viên: 15 người
- Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 08/15

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 07/15

c. Cơ sở vật chất: 

Bảng 1.11- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh
	TT
	Tên xưởng (phòng)  thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng thực tập Lắp đặt và sửa chữa Điều hòa không khí
	02

	2
	Xưởng thực tập Lắp đặt và sửa chữa Lạnh công nghiệp
	02

	3
	Xưởng thực tập Trang bị điện và Tự động hóa
	02

	4
	Xưởng thực tập sửa chữa lạnh cơ bản
	02

	5
	Xưởng thực tập sửa chữa máy và Thiết bị lạnh dân dụng
	01


d. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục1, mục 5)

1.8.6. Khoa Công nghệ May – Thời trang

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:
Bảng 1.12- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ May – Thời trang
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	May thời trang
	  40540205
	22

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ May
	50540204
	307

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ may và thời trang
	  42540205
	61

	TỔNG CỘNG
	
	390


b. Đội ngũ Giảng viên: 13 người
- Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 07/13

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 06/13

c. Cơ sở vật chất: 

Xưởng học thực hành: hiện có 05 xưởng:  
Bảng 1.13- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ May – Thời trang
	TT
	Tên xưởng (phòng)  thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	01

	2
	Xưởng May
	03

	3
	Phòng vi tính 
	01


d. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục1, mục 6)
1.8.7. Khoa Kinh tế:

a.  Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.14- Qui mô đào tạo khoa Kinh tế 
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng nghề
	
	

	
	Quản trị DN vừa và nhỏ
	50340402
	59

	2
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Ngành Kế toán doanh nghiệp
	40340301
	78

	
	Ngành quản trị DN vừa và nhỏ
	40340402
	53

	CỘNG
	
	190


b. Đội ngũ giảng viên: 17 người
- Tỷ lệ GV có trình độ Tiến sĩ : 01/17

- Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 12/17

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 04/17

c. Cơ sở vật chất: 

 Phòng học thực hành: Giảng dạy khu học lý thuyết và phòng Máy tính khoa Công nghệ Thông tin.

1.8.8. Khoa Ngoại ngữ

Nhà trường mới thành lập khoa Ngoại ngữ, trên cơ sở Tổ Tiếng Anh của khoa Khoa học cơ bản

Đội ngũ GV:  12 người

- Tỷ lệ GV có trình độ Thạc sĩ : 06/12

-  Tỷ lệ GV có trình độ Đại học: 06/12

Về cơ sở vật chất: hiện có 02 phòng Lab, mỗi phòng đáp ứng đủ thiết bị nghe-nhìn cho 40 HS.

1.9. Đánh giá thực trạng

           Cơ sở vật chất: 

Về diện tích sử dụng bình quân/đầu người năm học 2016-2017 được xác định:    26.623 m2/8.250HS,SV =  3,2 m2/đầu người

          Theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định bình quân 01 sinh viên ít nhất 2,5 m2, tiêu chí này Nhà trường vượt chuẩn. Tuy nhiên tại điều 14 của Nghị  định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ qui định diện tích ít nhất là 06 m2/người đối với đào tạo trình độ TC và 08 m2/người đối với đào tạo trình độ CĐ, so với chuẩn này Nhà trường cần phải đầu tư xây mới thêm để đảm bảo qui mô đào tạo.

Về trang thiết bị đào tạo nghề: Cơ bản đã đáp ứng công tác đào tạo, tuy nhiên số lượng thiết bị hiện tại phần lớn đã lạc hậu do trình độ công nghệ phát triển quá nhanh, chất lượng thiết bị máy móc chưa đáp kịp ứng nhu cầu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, vì vậy trong thời gian tới cần được đầu tư thiết bị dạy học công nghệ mới. 

Đội ngũ giảng viên: 

Căn cứ số lượng GV và HS-SV hiện có trong năm học 2016-2017 tỉ lệ bình quân GV/HS-SV được xác định: 8.250 HS-SV/237GV = 35HS/01GV
 Đội ngũ GV hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu  đào tạo và NCKH. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trường nghề CLC, đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, số lượng GV phải đảm bảo tỷ lệ 20HS-SV/01GV; về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV cần được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, công nghệ mới, năng cao khả năng giảng dạy chuyên ngành ngoại ngữ cho GV đáp ứng giảng dạy nghề trọng điểm các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
Chương trình, giáo trình:

Chương trình đào tạo các chuyên ngành có mục tiêu rõ ràng cụ thể, được thiết kế linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh bổ sung đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Các học phần  cấu trúc hợp lý, vừa chú trọng kiến thức, kỹ năng thực hành, vừa chú ý phát triển năng lực cho người học. Giáo trình đào tạo biên soạn tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

Trong thời gian tới, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo từng nghề phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực CLC, chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung, được thẩm định bởi các tổ chức, chuyên gia trong nước và ngoài nước.   

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Nhà trường đã xây dựng quy trình thực hiện hoạt động NCKH, chủ động sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH. Mục tiêu NCKH phù hợp với hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Với sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN, công tác NCKH của Nhà trường cần đẩy mạnh hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo định hướng phát triển KT-XH thành phố Hồ Chí Minh và xu thế hội nhập.  

Kết luận

Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ GV, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu đào tạo phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên việc chuyển đổi quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDNN đòi hỏi Nhà trường cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo GDNN. Đồng thời, trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế cần phải đổi mới mô hình quản lý Nhà trường; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng GV đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

PHẦN 2:  NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO

2.1. Quan điểm phát triển

2.1.1 Đầu tư phát triển-xu thế tất yếu của công nghiệp Việt Nam

Sự phát triển của ngành công nghiệp đã được định hướng trong chiến lược và quy hoạch phát triển đất nước đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh của khu vực và thế giới có sự cạnh tranh quyết liệt về thương mại giữa các nền kinh tế và các quốc gia. Trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và giá nhân công khác nhau dẫn đến giá cả hàng hóa không ổn định. Các nước công nghiệp phát triển đang khai thác thế mạnh những sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sản xuất nguyên liệu, chế tạo máy và những sản phẩm CN cao, đồng thời mở rộng làn sóng đầu tư, chuyển giao công nghệ sang các nước có trình độ sản xuất thấp như chúng ta để sử dụng nhân công với giá rẻ. Là thành viên chính thức của ASEAN, Tổ chức thương mại thế giới WTO... Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự do AFTA - ASEAN,  AFTA – Bắc Mỹ, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC, diễn đàn kinh tế Á - Âu  ASEM… là điều kiện hết sức thuận lợi để cải thiện môi trường thương mại và phát triển môi trường đầu tư.

Trong quá trình toàn cầu hoá, Việt Nam đã từng bước hội nhập kinh tế quốc tế vững chắc với bối cảnh có cả thời cơ và thách thức như sau:

· Thuận lợi về buôn bán hàng hóa trong một “sân chơi” bình đẳng.

· Có sự hợp tác và hỗ trợ cần thiết của các thành viên trong các Hiệp hội, các tổ chức kinh tế thương mại quốc tế và khu vực.

· Có kích thích nội lực để phát triển các ngành công nghiệp mạnh mẽ hơn.

· Có những khó khăn thách thức gay gắt thể hiện ngay bên trong nền sản xuất. Nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị... phải nhập khẩu của nước ngoài, việc dành lợi thế chủ động sản xuất các mặt hàng tự thiết kế của ta còn rất hạn chế, vấn đề chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng đang cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Chúng ta phải tập trung giải quyết khâu trọng tâm, trọng điểm là chất lượng sản phẩm, mẫu mã và giá cả từ chính nội lực. Vấn đề phát huy sức mạnh nội lực là giải pháp cơ bản quyết định hiệu quả của quá trình CNH, HĐH đất nước và từng bước chủ động đưa nước ta hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế, đầu tư phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh là yêu cầu cấp bách, trong đó vấn đề cốt lõi có tính quyết định là đầu tư phát triển con người. Giáo dục và đào tạo tác động đến nguồn nhân lực trên cả 3 phương diện: Nâng cao dân trí, trình độ học vấn, tạo cơ hội việc làm và nâng cao năng suất lao động thông qua đào tạo nghề, đồng thời bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Bên cạnh đó, để phát triển vươn lên trong xu thế hội nhập và cạnh tranh quyết liệt, ngành công nghiệp phải đầu tư kỹ thuật công nghệ mới, mà việc đổi mới công nghệ không có nghĩa là chỉ mua sắm thiết bị hiện đại, tiên tiến là đủ, muốn đổi mới và chuyển giao công nghệ, chúng ta phải chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để tiếp nhận, khai thác sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

2.1.2. Yêu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng công nghệ mới trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

· Công nhân có tay nghề cao và khả năng thích ứng với công nghệ mới

· Cao đẳng nghề có trình độ công nghệ và kỹ năng thực hành

· Kỹ sư, kỹ thuật viên điều hành công nghệ mới

· Thạc sỹ, Tiến sỹ có trình độ công nghệ cao, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và tạo lập công nghệ mới.

Để xây dựng, phát triển đúng hướng nguồn nhân lực nhằm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới, công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ cũng như sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả theo từng giai đoạn chuyển dịch cơ cấu đầu tư công nghệ phải được chú trọng. Công nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn cần nhiều lao động, quá trình đầu tư vào thiết bị công nghệ mới, nguyên liệu còn ở mức thấp nên rất cần đẩy mạnh tốc độ cung cấp nguồn nhân lực CLC theo kịp với sự phát triển của khu vực và thế giới.

Trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ hiện nay phát triển như vũ bão trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nền kinh tế nhân loại đang chuyển dần sang nền kinh tế tri thức thì thế mạnh tương đối về nguồn lao động có giá trị nhân công thấp sẽ dần dần mất đi và lợi thế sẽ thuộc về những quốc gia có nguồn nhân lực được đào tạo ở trình độ cao đáp ứng kịp với đòi hỏi của công nghệ hiện đại. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, ở nước ta hiện nay khả năng cung ứng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ CĐ nghề, TC nghề và công nhân lành nghề còn thiếu hụt rất nhiều cả về số lượng và chất lượng so với nhu cầu sử dụng lao động và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Để đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo thì trách nhiệm của các trường đào tạo nghề là hết sức nặng nề.

Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến và chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong những dự án đầu tư sắp tới. Đây là một thách thức rất lớn cần phải có các giải pháp đồng bộ giữa đầu tư công nghệ với đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. Các trường đào tạo kỹ thuật chính là “hậu thuẫn” của các doanh nghiệp, là nơi đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, chuyên môn vững vàng của ngành công nghiệp. Vì thế các trường phải phấn đấu vươn lên và cần được quan tâm đầu tư thỏa đáng để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của sự phát triển công nghệ với trình độ tiên tiến.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nhân lực, giải pháp tốt nhất là phải đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề với nhiều cấp độ khác nhau. Nguồn nhân lực kỹ thuật cần phải được đào tạo một cách toàn diện, đồng bộ từ  Quản lý - Kỹ thuật - Công nghệ - Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp - Cơ khí cho đến Tin học- Ngoại ngữ - Kinh tế... Các trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, đầu tư phát triển nâng cao năng lực đào tạo mới có thể đáp ứng được tình hình thực tế đang đặt ra.

2.1.3. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn với tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bừng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Nghị quyết cũng chỉ ra rằng: Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc và trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%”. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trên cơ sở xác định chiến lược phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ; xác định sản phẩm chủ lực để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, cung ứng cho công nghiệp chủ lực trong nước và xuất khẩu
Đồng thời Nghị quyết cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu:

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo, chú trọng ngoại thành, các quận ven. Phấn đấu đến năm 2020, hệ thống giáo dục – đào tạo thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nên giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng chuẩn giáo dục khu vực và quốc tế; phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học, coi trọng thực hành, thực tế; chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập, một trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

2.1.4. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhân lực từng nhóm ngành nghề của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 như sau:

 Bảng 2.1: Nhu cầu nhân lực 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025

	STT
	Ngành nghề
	Tỉ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm (%)
	Số chỗ làm việc
(Người/ năm)

	1. 
	Cơ khí
	3
	8.100

	2. 
	Điện tử - Công nghệ thông tin
	6
	16.200

	3. 
	Chế biến tinh lương thực thực phẩm
	4
	10.800

	4. 
	Hóa chất – Nhựa cao su
	4
	10.800

	Tổng nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu hàng năm
	17
	45.900


 Ghi chú: Tổng số 49.500 chỗ làm việc tính trên nhu cầu nhân lực qua đào tạo có trình độ Sơ cấp nghề – Trung cấp  – Cao đẳng – Đại học.

 Bảng 2.2: Nhu cầu nhân lực theo trình độ nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025

	STT
	Ngành nghề
	Tỉ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm (%)
	Số chỗ làm việc
(Người/ năm)

	1. 
	Trên đại học
	2
	5.400

	2. 
	Đại học
	13
	35.100

	3. 
	Cao đẳng chuyên nghiệp - Cao đẳng nghề
	15
	40.500

	4. 
	Trung cấp chuyên nghiệp - Trung cấp nghề
	35
	94.500

	5. 
	Sơ cấp nghề - Công nhân kỹ thuật
	20
	54.000

	6. 
	Lao động chưa qua đào tạo
	15
	40.500

	Tổng số nhu cầu về trình độ nghề bình quân hàng  năm
	100
	270.000


Thực trạng thị trường lao động những năm gần đây tại thành phố luôn diễn ra tình trạng mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực; cho thấy tình trạng vừa thừa, vừa thiếu lao động chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc tham gia đồng bộ của các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, trường đào tạo và xã hội là điều cấp thiết hiện nay. 
2.1.5. Tiềm năng về công tác đào tạo nhân lực của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế kéo theo sự thay đổi về cơ cấu lao động của khu vực Đông Nam bộ, tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng nên nhu cầu học tập để lập nghiệp rất lớn. Đặc biệt ngành kỹ thuật cần sử dụng nhiều lao động, sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm góp phần ổn định xã hội, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu học tập của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương lân cận. 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở chính tại quận trung tâm của thành phố, gần nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đang phát triển với nhu cầu thu hút mạnh lực lượng lao động, các doanh nghiệp này đang  trong quá trình thực hiện và thu hút dự án đầu tư nên rất cần nguồn nhân lực. Đây chính là ưu thế đồng thời là đòi hỏi khách quan để Nhà trường nắm bắt cơ hội phát triển đi lên.
Với bề dày truyền thống hơn 30 năm đào tạo nghề, là một trong những đơn vị đào tạo tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Đến nay, Nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang, bề thế với các nhà xưởng, phòng học quy chuẩn, trang thiết bị máy móc, đồ dùng dạy học hiện đại, tích cực triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng phát triển trường, tập trung các nguồn lực nâng cao trình độ đội ngũ GV, phát triển nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển KH-CN và đòi hỏi của thực tiễn. 
Có thể nói tập thể nhà trường đã và đang tích cực chuẩn bị tốt nhất mọi tiền đề và điều kiện cần thiết để phát triển trường lên một tầm cao mới. 

2.1.6. Chuẩn hóa các điều kiện đáp ứng mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp
 Đầu tư phát triển trường nghề CLC đến năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực CLC  trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế được căn cứ theo Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

2.2. Mục tiêu của dự án – phạm vi đầu tư:

2.2.1. Mục tiêu chung:

Đến năm 2022 đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao, trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Á cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng công việc ở khu công nghệ cao và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động ở các nước trong khu vực. 

2.2.2.Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020:

· Hoàn thiện cơ sở vật chất tại cơ sở 1, đảm bảo đủ điều kiện phù hợp quy mô đào tạo của Nhà trường 10.000HS/năm, đầu tư xây dựng phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, giảng đường, thiết bị dạy thực hành đạt chuẩn khu vực, quốc gia.

· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

· Đảm bảo đủ số lượng GV đạt tỉ lệ chuẩn 20HS/01GV. Bồi dưỡng chuyên môn, sư phạm, kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý nghề, ngoại ngữ, tin học cho giảng viên, cán bộ quản lý, giảng dạy cấp độ chuẩn quốc gia, khu vực.

· Công tác NCKH: phát triển hoạt động NCKH theo hướng ứng dụng chuyển giao CN, ưu tiên tập trung nghiên cứu chương trình cơ khí và tự động hóa, chương trình điện-điện tử và công nghệ thông tin. 

· Áp dụng hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của Tổng cục Dạy nghề năm 2014.
· Phấn đấu đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường CĐ nghề.
Đến năm 2022:

- Hoàn thiện cơ sở vật chất của cơ sở 2 đưa vào hoạt động giảng dạy khóa đầu tiên với qui mô 1.000 HS-SV.

· 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trong đó có 30% nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.  
· Đảm bảo đủ điều kiện đào tạo 18  nghề trọng điểm với các cấp độ:

  + Cấp Quốc gia: Quản trị mạng máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Sửa chữa máy tàu thủy, Điện dân dụng, Điện tử dân dụng, May thời trang, Lắp đặt thiết bị lạnh, Thiết kế thời trang.

+ Cấp khu vực: Công nghệ Hàn, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Sửa chữa thiết bị tư động hóa, Cơ điện tử.

+ Cấp Quốc tế: Thiết kế đồ họa, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện công nghiệp.
Sau năm 2022:

-  Cung cấp cho thị trường lao động mỗi năm 3.000 người, trong đó 30% lao động xuất khẩu các nước khu vực Đông Nam Á.

- 90% HSSV tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.

2.2.3. Phạm vi đầu tư:

Để đạt chuẩn kiểm định đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường nghề CLC, ngoài việc đầu tư cho 18 nghề trọng điểm với các cấp độ: quốc gia (9 nghề), khu vực (4 nghề), quốc tế (5 nghề), trường phải duy trì và tiếp tục đầu tư cho 42 nghề còn lại đang đào tạo tại trường để đạt chuẩn kiểm định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
2.3. Nhu cầu phát triển đồng bộ, hiện đại, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề chất lượng cao cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế giai đoạn 2017-2022

2.3.1. Qui mô đào tạo

2.3.1.1. Qui mô tuyển sinh
Bảng 2.3- Qui mô tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 
(thống kê theo nghề tại cơ sở 1)
	STT
	Tên nghề  và trình độ đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh từ 2017 đến 2022

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	A
	Cao đẳng 
	 
	 
	 

	I
	CN Ô tô
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ ô tô
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Công nghệ sơn tĩnh điện
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	4
	Lắp ráp ô tô
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	5
	Sửa chữa máy tàu thủy
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	II
	CN KT Cơ khí
	
	
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Cắt gọt kim loại
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	4
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	III
	CN Điện-Điện tử
	
	
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	50
	50
	75
	75
	75
	75

	3
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	4
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	Điện tử dân dụng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	8
	Điện tử công nghiệp
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	9
	Điện dân dụng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	10
	Điện công nghiệp
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	11
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	12
	Lắp đặt điện công trình
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	13
	Cơ điện tử
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	14
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	IV
	CN Thông tin
	
	
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Tin học văn phòng
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	4
	Quản trị mạng máy tính
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	5
	Thiết kế đồ họa
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	Thiết kế trang Web
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	An ninh mạng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	V
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	2
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	4
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	VI
	CN May- Thời trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ may 
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	May thời trang
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Thiết kế thời trang
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	4
	Công nghệ may Veston
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5
	Kinh tế gia đình
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	VII
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng Anh
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	2
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	VIII
	Kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kinh doanh thương mại và dịch vụ
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	Quản trị kinh doanh
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Marketing
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	4
	Marketing thương mại
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5
	Quản trị bán hàng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	Tài chính doanh nghiệp
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	Tài chính - Ngân hàng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	9
	Kế toán ngân hàng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	10
	Kiểm toán
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	11
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	25
	25
	50
	50
	50
	50

	IX
	Kỹ thuật xây dựng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	 
	CỘNG A
	 1.500 
	 1.600 
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	2.000 

	B
	TRUNG CẤP 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	CN Kỹ thuật Ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	2
	Công nghệ ô tô
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	3
	Công nghệ sơn tĩnh điện
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	4
	Công nghệ sơn ô tô
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	5
	Lắp ráp ô tô
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	6
	Bảo trì và sữa chữa khung, vỏ ô tô
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	Bảo trì và sữa chữa xe máy
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	8
	Bảo trì và sữa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển
	50
	50
	50
	50
	50
	75

	II
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	2
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Công nghệ hàn
	25
	25
	25
	25
	25
	50


	4
	Cắt gọt kim loại
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	5
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	6
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	III
	CN Điện-Điện tử
	
	
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	3
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	4
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	5
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	Điện tử dân dụng
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	8
	Điện tử công nghiệp
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	9
	Điện dân dụng
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	10
	Điện công nghiệp
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	11
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	12
	Lắp đặt điện công trình
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	13
	Cơ điện tử
	25
	50
	50
	50
	50
	75

	14
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	IV
	CN Thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Tin học văn phòng
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	4
	Quản trị mạng máy tính
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	5
	Thiết kế đồ họa
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	6
	Thiết kế trang Web
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	An ninh mạng
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	V
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25
	25
	25
	25
	25
	50

	3
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	4
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25
	50
	50
	50
	50
	50

	VI
	CN May-Thời trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ may và thời trang
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	May thời trang
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Thiết kế thời trang
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	4
	Công nghệ may Veston
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5
	Kinh tế gia đình
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	VII
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng Anh
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	VIII
	Kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kinh doanh thương mại  và dịch vụ
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	2
	Marketing
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3
	Marketing thương mại
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	4
	Nghiệp vụ bán hàng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5
	Tài chính doanh nghiệp
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	6
	Tài chính-Ngân hàng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	8
	Kế toán ngân hàng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	9
	Kiểm toán
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	10
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	IX
	Kỹ thuật xây dựng
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	 
	CỘNG B
	 1.500 
	 2.000 
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	2.500 


Nguồn tuyển sinh cơ sở 1: Tuyển sinh học sinh phổ thông cả nước. 
* Cơ sở 2: 

Bảng 2.4- Qui mô tuyển sinh theo nghề đào tạo tại cơ sở 2

	STT
	Tên nghề  và trình độ đào tạo
	Năm 2022
	Tên nghề  và trình độ đào tạo
	Năm 2022

	A
	Cao đẳng 
	 B-Trung cấp 

	I
	CN Ô tô
	CN Kỹ thuật Ô tô

	1
	Sửa chữa máy tàu thủy
	25
	Sửa chữa máy tàu thủy
	25

	2
	
	
	Bảo trì và sữa chữa máy bay
	25

	II
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	 
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	25
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	25

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	25
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	25

	3
	Cắt gọt kim loại
	25
	Cắt gọt kim loại
	25

	4
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25

	5
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	25
	Bảo trì thiết bị Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp cơ điện
	25

	III
	CN Điện-Điện tử
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25

	2
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	25
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	25

	3
	Điện tử dân dụng
	25
	Điện tử dân dụng
	25

	4
	Điện tử công nghiệp
	25
	Điện tử công nghiệp
	25

	5
	Điện dân dụng
	25
	Điện dân dụng
	25

	6
	Điện công nghiệp
	25
	Điện công nghiệp
	25

	IV
	CN Thông tin
	 
	CN Thông tin
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	25
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	25

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25

	V
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 

	1
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25

	2
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25

	3
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25

	VI
	CN May- Thời trang
	 
	CN May- Thời trang
	 

	1
	May thời trang
	25
	Công nghệ may và thời trang
	25

	2
	Thiết kế thời trang
	25
	
	

	VII
	Tiếng Anh
	 
	Tiếng Anh
	 

	1
	Tiếng Anh
	25
	Tiếng Anh
	25

	
	CỘNG A
	     500
	CỘNG B
	500


Nguồn tuyển sinh tại phân hiệu Củ Chi: Tuyển sinh học sinh phổ thông cả nước.
· Cơ sở 1 và Cơ sở 2

Bảng 2.5- Qui mô tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 của cơ sở 1 và cơ sở 2

	TT
	TUYỂN SINH
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Cơ sở 1
	3.000
	3.600
	4.000
	4.000
	4.000
	4.500

	2
	Cơ sở 2
	
	
	
	
	
	1.000

	
	1+2
	3.000
	3.600
	4.000
	4.000
	4.000
	5.500


2.3.1.2 Qui mô đào tạo 

Bảng 2.6- Qui mô đào tạo giai đoạn 2017-2022 

	ĐỊA ĐIỂM
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Cơ sở 1
	9.875
	9.556
	8.450
	9.500
	9.500
	10.200

	Cơ sở 2
	
	
	
	
	
	1.000

	CỘNG
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000
	10.100
	11.200


2.3.2. Các hoạt động hỗ trợ đảm bảo tiêu chí trường CLC trong khuôn khổ dự án 

2.3.2.1 Đổi mới mô hình quản lý hiện đại, vận hành hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của tổng cục dạy nghề năm 2014, nhằm đánh giá kết quả hoạt động theo mục tiêu cụ thể, đo lường chính xác, kiểm soát toàn bộ quá trình hoạt động một cách có hệ thống, tạo ra phong cách làm việc khoa học, tư duy hệ thống. Qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà trường trong xã hội nói chung, đối với nhà tuyển dụng nói riêng.

- Tin học hóa các hoạt động quản lý: Website, mạng nội bộ, quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý cơ sở thiết bị, quản lý tài chính, quản lý văn bản bằng các phần mềm.

- Năm học 2018-2019 nghiên cứu và triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Năm học 2019-2020 nghiên cứu và triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng của các nghề trọng điểm.

* Các hoạt động có đầu tư: Hợp đồng tư vấn ngoài, khảo sát, mời chuyên gia, lập hồ sơ minh chứng đánh giá phân tích thực trạng, phí thẩm định, thực hiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn kiểm định của tổ chức chuyên môn, phần mềm quản lý.

-  Chi phí dự kiến đổi mới mô hình quản lý: 5.000.000.000 đồng

- Chi phí kiểm định chất lượng Nhà trường, kiểm định chương trình đào tạo được công nhận chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn: 500.000.000đồng.
Tổng chi phí đổi mới mô hình quản lý, đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng: 5.500.000.000 đồng

2.3.2.2.Tăng cường hỗ trợ hoạt động tuyển sinh

Thành lập bộ phận Tư vấn-hướng nghiệp trực thuộc phòng Tuyển sinh-Đào tạo  thực hiện chức năng: thiết lập hệ thống thông tin tư vấn tuyển sinh, tuyên truyền, hướng nghiệp GDNN giữa Nhà trường và các Trường THPT, THCS trên cả nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho báo chí về định hướng dư luận, tạo niềm tin cho xã hội; đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tài liệu phù hợp với từng đối tượng.

Tham gia các hoạt động nhằm tuyên truyền quảng bá Nhà trường: Thông qua Hội chợ nghề nghiệp, hội thi GV giỏi nghề-HS giỏi nghề, chế tạo thiết bị, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Thực hiện cam kết về chất lượng, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp. 

2.3.2.3.Tăng cường mối liên kết đào tạo giữa Nhà trường với doanh nghiệp

· Phối hợp với doanh nghiệp thống nhất về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo.

· Phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức, quản lý quá trình đào tạo.

· Phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý cho nhà trưởng

· Huy động cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp phục vụ hoạt động đào tạo.

· Phối hợp với doanh nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận sinh viên tốt nghiệp

2.3.2.4. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên

a. Đội ngũ giảng viên

Đảm bảo đủ số lượng GV có chuyên ngành phù hợp với nghề và trình độ đào tạo,100% GV đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm.
Nội dung thực hiện:


-Thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút  nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trẻ hóa, có tính kế thừa bền vững để đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
· Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ sư, cử nhân, người có kỹ năng nghề đã làm việc tại doanh nghiệp,cơ quan sử dụng lao động về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trở thành GV. 

· Cử GV đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm đạt chuẩn ở cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN.

· Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề bằng hình thức tiếp nhận GV đến tham gia quá trình sản xuất để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận công nghệ mới.

- Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ đưa đi bồi dưỡng, đào tạo. 
Bảng 2.7- Nhu cầu đội ngũ GV giai đoạn 2017-2022 

	CƠ SỞ XÁC ĐỊNH
	2017
2017
	2018
	2019(*)
	2020
	2021
	2022

	Qui mô đào tạo
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000
	10.100
	11.200

	Số GV tương ứng  (sau qui đổi) 
	402
	402
	495
	500
	505
	560

	Số GV hiện có (sau qui đổi)
	251
	261
	291
	321
	351
	381

	Tuyển mới GV cơ hữu
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Thỉnh giảng
	121
	91
	154
	129
	134
	159


(*) Nhu cầu GV kể từ năm 2019 trở về sau được xác định trên tỉ lệ 20HS-SV/01GV, do khóa đào tạo hệ GDCN tốt nghiệp năm 2019.

Đảm bảo hàng năm tuyển đủ về số lượng, cơ cấu và trình độ đội ngũ giáo viên phù hợp với qui mô, nghề đào tạo. Tỉ lệ GV cơ hữu đạt 60%, còn lại là GV thỉnh giảng.

· Nhu cầu, nội dung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV: 

Bảng 2.8- Thống kê nhu cầu đào tạo bồi dưỡng chuẩn giảng viên

	Tỉ lệ đạt chuẩn
	Chuẩn nghiệp vụ
	Chứng chỉ nghề quốc gia bậc 3
	Chuẩn ngoại ngữ
	Chuẩn tin học
	Chuẩn năng lực sư phạm

	Chuẩn GDNN
	100%
	1%
	80,22%
	64,84%
	81,87%

	Chuẩn Trường Chất lượng cao
	100%
	1%
	55%
	0,05%
	81,87%

	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
	
	99%
	45%
	99,95%
	18,13%


- Đào tạo, bồi dưỡng đủ chứng chỉ nghề quốc gia: 220 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn ngoại ngữ: 107 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn tin học: 221 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực sư phạm: 40 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ:

Tuyển chọn từ nguồn GV cơ hữu, đội ngũ GV trẻ phát triển đưa đi đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đảm bảo chất lượng GV tham gia đào tạo nghề trọng điểm cấp khu vục và cấp quốc tế. 

Để kịp thời bổ sung đủ GV chuyên ngành đào tạo trong 5 năm tới, trước mắt Nhà trường lựa chọn hình thức cử GV đi tu nghiệp nước ngoài (ngắn hạn) mỗi năm từ 02 đến 3 người; lựa chọn lĩnh vực đào tạo trong tâm, trọng điểm. Đặc điểm của các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tập trung thực hành nhiều hơn, GV tham gia đào tạo được hướng dẫn chuyên môn trong môi trường thực tế ở nước ngoài. 

Bảng 2.9- Thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Tiến sĩ
	01
	01
	01
	01
	01
	01

	Thạc sĩ
	02
	02
	02
	02
	02
	02


Dự kiến trình độ đội ngũ GV sau đào tạo, bồi dưỡng: 

- Cuối  năm 2017, có 251 GV cơ hữu, 60% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 2,5% tiến sĩ (05 GV hoàn thành nghiên cứu sinh) ; 40% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2018, có 281 GV cơ hữu, 65% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 4% tiến sĩ (06 GV hoàn thành nghiên cứu sinh); 60% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2020, có 341 GV cơ hữu, 70% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 70% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2022, có 371 GV cơ hữu, 75% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 8% tiến sĩ; 80% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài.

b. Đội ngũ cán bộ quản lý

- Củng cố và xây dựng đội ngũ  viên chức quản lý có chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch, bậc, chức danh đảm nhiệm. Kiện toàn công tác tổ chức, củng cố phát triển các phòng khoa, trung tâm đáp ứng tình hình mới. 

- Tuyển chọn cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý theo yêu cầu, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đảm bảo chất lượng theo xu hướng hội nhập quốc tế. 

Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng:  đào tạo, bồi dưỡng cho 44 cán bộ quản lý nghiệp vụ quản lý dạy nghề. 

c. Dự  tính  kinh phí đào tạo bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ nghề quốc gia: 220 GV

     3.000.000đ/GV x 220 GV                        = 660.000.000 đồng
- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn ngoại ngữ, trình độ IELTS 6.5: 107 GV 
         60.000.000đ/GV x 107 GV                      = 6.420.000.000 đồng
- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn tin học: 220 GV

+ Đạt chuẩn GDNN: 10.000.000đ/GV x 78 GV    =  780.000.000 đồng
+ Đạt chuẩn CLC        2.200.000đ/GV x 220 GV  =  484.000.000 đồng
- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực sư phạm: 40 GV

          3.000.000đ x 40 GV                                = 120.000.000 đồng
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ:

 Tiến sĩ : 797.300.000 đồng/người
                  797.300.000 đồng  x 6 GV              = 4.783.000.000 đồng
  Thạc sĩ: 464.943.000đồng/người
464.943.000 đồng x 12 GV               = 5.579.316.000 đồng
-  Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề : 44 người
                3.000.000đ/GV x 44 GV                          = 132.000.000đ đồng
         Tổng chi phí đào tạo GV và cán bộ quản lý đạt chuẩn: 18.959.116.022đồng
2.3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
Thành lập Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển ngành CN, NCKH và CN, đào tạo và chuyển giao CN.
Định hướng NCKH theo hướng ứng dụng và chuyển giao CN, xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn lý thuyết thực hành và kinh nghiệm thực tế, đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận công nghệ hiện đại, chiếm lĩnh tri thức, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và hợp tác quốc tế. 

Triển khai ứng dụng các mô hình NCKH thông qua các hợp đồng với các trường khác hoặc liên kết với các doanh nghiệp.

Nội dung nghiên cứu ưu tiên:

· Chế tạo thiết bị, mô hình dạy học.

· Biên soạn giáo trình đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra.

· Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy có tích hợp giảng dạy các phần mềm hỗ trợ cho việc tiếp cận kỹ thuật.

· Giảng dạy với sự hỗ trợ của hệ thống eLearning, triển khai theo hình thức cung cấp nguồn tư liệu học tập nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo học chế tín chỉ.

· Nghiên cứu khai thác hiệu quả các phần mềm hỗ trợ công tác dạy và học ưu tiên ứng dụng mã nguồn mở.

Chủ đề hội thảo khoa học ưu tiên:

· Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong NCKH và dạy học.

· Cải tiến nội dung chương trình theo kết quả khảo sát doanh nghiệp.

· Vận dụng các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn (sơ đồ tư duy, dạy học theo dự án…); Đánh giá người học theo quá trình với hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio) nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra (outcome – based assessment).

· Các hình thức triển khai ứng dụng hệ thống eLearning của Trường (Blended Learning) cung cấp nguồn tư liệu học tập nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo học chế tín chỉ.

· Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng phát triển CDIO (Concept Design Implement Operate); Xây dựng chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo phát triển năng lực thực hiện (Competency Based Learning).

· Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong NCKH  và dạy học.
Biện pháp thực hiện:

· Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của HS-SV.
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

· Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra và xu thế học tập suốt đời.

· Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO trình độ CĐ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

· Phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, duy trì mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường. 

· Nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của SV, thông qua các hội thảo chuyên đề và xác định chuẩn kỹ năng Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp để cải tiến giáo trình dạy Tiếng Anh.

Hoạt động đầu tư: Phần mềm, tài liệu nghiên cứu, thiết bị hỗ trợ, công nghệ... 

       Chi phí NCKH và hợp tác quốc tế: 5.000.000.000 đồng

2.3.2.6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất: 

a. Thư viện:

Xây dựng hệ thống thông tin gắn kết tất cả các hoạt động: đào tạo, NCKH, hoạt động xã hội, cộng đồng bạn đọc từ SV, GV, cán bộ nghiên cứu, cán bộ hành chính vào một khối thống nhất

Nội dung thực hiện:

· Trang bị phần mềm quản lý thư viện để phát triển, làm hạt nhân cho việc phát triển toàn bộ hệ thống thông tin Thư viện.

· Xây dựng kho tư liệu điện tử nhằm mục đích cung cấp thông tin điện tử đến các đơn vị. 

· Chuyển đổi dữ liệu biên mục hiện có (theo chuẩn thư viện quốc gia) thành các bản ghi theo chuẩn MARC.

· Xây dựng kho mở theo chuẩn Thư viện mở hiện đại.

· Xây dựng các tiến trình nghiệp vụ.

· Trang bị hạ tầng cơ sở cho hệ thống thông tin bao gồm: máy chủ, máy trạm, thiết bị phục vụ thư viện mở và các thiết bị phụ trợ: Cổng từ, Máy nhiễm/ khử từ, Vật liệu từ, Camera giám sát, Màn hình giám sát, Thiết bị chia, trộn hình ảnh từ camera giám sát, thiết bị lưu trữ bên ngoài, thiết bị nghe nhìn, máy in, máy photocoppy, máy quét.

· Trang bị sách, báo, tài liệu học tập nghiên cứu, đặc biệt là các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành của nước ngoài.

Chi phí đầu tư Thư viện: 10.000.000.000 đồng

b. Xây dựng phòng học, xưởng thực hành

· Phấn đấu xây dựng mới đến năm 2022 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 02 cơ sở là 142.865,4 m2. Trong đó:

· Tại cơ sở 1 (số 390 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình): Xây dựng trung tâm xưởng trường 45.867,4m². Cụ thể: khối Cơ khí 18.390 m², khối Động lực đạt 11.585 m²; khối Điện – Điện tử 2.031,4 m²; khối CNTT – Thư viện 3.433 m². Khu lớp học lý thuyết 1.134 m²; Nhà thi đấu đa năng 1.296 m²; Ký túc xá 7.998 m².
· Tại cơ sở 2 (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi): 96.998 m². Cụ thể: khối hành chính + lớp học: 24.830 m², khối nhà xưởng thực hành 11.010 m²; khối Trung tâm nghiên cứu khoa học 9.545m²; khu thể dục thể thao 22.943m²; khối ký túc xá 17.920 m²; khối nhà ăn, phục vụ 8.050 m²; khu nhà ở công vụ CB – GV – CNV 2.700 m². 
Chi phí xây dựng  cơ sở 1 và 2: 808.000.000.000đồng 
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 61.000.000.000đồng

Tổng chi phí đầu tư xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng: 869.000.000.000đồng 

c. Tăng cường thiết bị công nghệ mới, hiện đại

Trên cơ sở thiết bị hiện có, phát triển bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm HS  thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.   

Tập trung đầu tư thiết bị dạy học theo ngành, nghề chuẩn, tăng cường đầu tư các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế để giảm bớt đầu tư trang thiết bị.

Nội dung trang bị: Danh mục chi tiết đầu tư phòng thực hành các nghề đào tạo xem Phụ lục 2.
· Cơ sở 1:

C1. Nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô-máy kéo, Công nghệ ôtô; Lắp ráp ô tô; Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô; Công nghệ sơn ô tô; Bảo trì và sửa chữa xe máy 

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật chẩn đoán về sửa chữa điện ô tô
	1
	5.437.144.000

	2
	Kỹ thuật sửa chữa động cơ ô tô
	1
	22.342.312.880

	3
	Bảo trì sửa chữa ô tô
	1
	26.518.840.800

	
	Thiết bị dùng chung
	
	3.381.600.000

	
	Tổng cộng
	3
	57.679.897.680


C2. Bảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên đề máy xây dựng và nâng chuyển
	1
	238.200.000

	2
	Xưởng thực hành máy xây dựng và nâng chuyển
	1
	32.396.430.000

	
	Tổng cộng
	2
	32.634.630.000


C3. Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ cơ điện
	01
	3.037.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	3.037.500.000


C4. Nghề Kỹ thuật Cơ khí; Cắt gọt kim loại
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật cơ khí
	01
	80.500.400.000

	
	Tổng cộng
	01
	80.500.400.000


C5. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình.

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành PLC
	01
	1.218.000.000

	
	Tổng cộng
	01
	1.218.000.000


C6. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế.

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành điện cơ bản
	01
	457.240.000

	2
	Phòng thực hành mạch điện tử
	01
	470.600.000

	3
	Phòng thực hành Đo lường-cảm biến
	01
	455.000.000

	
	Tổng cộng
	03
	1.382.840.000


C7. Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Lắp đặt điện công trình. 

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành quấn dây máy điện
	01
	867.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	867.500.000


C8. Nghề Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web, An ninh mạng

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành CNTT
	07
	26.379.880.000

	
	Tổng cộng
	07
	26.379.880.000


C9. Nghề Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật nhiệt lạnh
	01
	                29.333.619.655 

	
	Tổng cộng
	01
	29.333.619.655


C10. Công nghệ may thời trang

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Công nghệ may thời trang
	03
	                  5.641.767.600 

	
	Tổng cộng
	03
	5.641.767.600


C11. Nghề May thời trang

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may thời trang
	03
	                  5.641.767.600 

	
	Tổng cộng
	03
	5.641.767.600


C12. Nghề Công nghệ may veston

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may veston
	03
	4.297.713.600

	
	Tổng cộng
	03
	4.297.713.600


C13. Nghề Thiết kế thời trang

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Xưởng thiết kế thời trang
	03
	4.194.670.800

	
	Tổng cộng
	03
	4.194.670.800


C14. Nghề Kinh tế gia đình

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành kinh tế gia đình
	02
	1.073.288.000

	
	Tổng cộng
	02
	1.073.288.000


· Cơ sở 02

C1. Bảo trì và sửa chữa máy bay

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành và mô phỏng sửa chữa tàu bay (giai đoạn 1)
	1
	61.276.025.000

	
	Tổng cộng
	1
	61.276.025.000


C2. Nghề Sửa chữa máy tàu thủy

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên đề tàu thủy
	1
	696.425.000

	2
	Phòng học chuyên ngành tàu thủy
	1
	22.283.084.800

	
	Tổng cộng
	2
	22.979.509.800


C3. Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ cơ điện
	01
	      2.268.750.000 

	
	Tổng cộng
	01
	2.268.750.000


C4. Nghề Kỹ thuật Cơ khí; Cắt gọt kim loại
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật cơ khí
	01
	50.967.700.000

	
	Tổng cộng
	01
	50.967.700.000


C5. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình.

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành PLC
	01
	1.218.000.000

	
	Tổng cộng
	01
	1.218.000.000


C6. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế.

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành điện cơ bản
	01
	457.240.000

	2
	Phòng thực hành mạch điện tử
	01
	470.600.000

	3
	Phòng thực hành Đo lường-cảm biến
	01
	455.000.000

	
	Tổng cộng
	03
	1.382.840.000


C7. Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Lắp đặt điện công trình. 

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành quấn dây máy điện
	01
	867.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	867.500.000


C8. Nghề Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web, An ninh mạng

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành CNTT
	03
	11.239.980.000

	
	Tổng cộng
	03
	11.239.980.000


C9. Nghề Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật nhiệt lạnh
	01
	14.468.677.721

	
	Tổng cộng
	01
	14.468.677.721


C10. Công nghệ may thời trang
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Công nghệ may thời trang
	01
	1.880.589.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.880.589.200


C11. Nghề May thời trang

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may thời trang
	01
	1.880.589.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.880.589.200


C12. Nghề Công nghệ may veston

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Kỹ thuật may veston
	01
	1.432.571.200

	
	Tổng cộng
	01
	1.432.571.200


C13. Nghề Thiết kế thời trang

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Xưởng thiết kế thời trang
	01
	1.398.223.600

	
	Tổng cộng
	01
	1.398.223.600


C14. Nghề Kinh tế gia đình

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Phòng học chuyên ngành kinh tế gia đình
	01
	536.644.000

	
	Tổng cộng
	01
	536.644.000


· Đầu tư thiết bị dạy học cơ sở 1: 253.883.474.935 đồng
· Đầu tư thiết bị dạy học cơ sở 2: 173.797.599.721 đồng
Tổng chi phí đầu tư thiết bị (cơ sở 1 và cơ sở 2): 427.681.074.656 đồng
2.3.2.7. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, giáo trình

a. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo

        Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, chương trình khung đào tạo trình độ TC, CĐ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, Nhà trường tổ chức biên soạn chương trình đào tạo theo danh mục nghề GDNN. 

         Cụ thể xây dựng chương trình đào tạo cho 60 nghề đào tạo, tổng cộng gồm 120 chương trình, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; trình độ đào tạo TC có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có đào tạo văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không đào tạo văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ CĐ, TC và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Nội dung thực hiện:
· Điều chỉnh, chọn lọc chương trình đào tạo nghề phù hợp, nội dung chương trình đảm bảo đúng qui định về khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau tốt nghiệp. Bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế

· Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, hội đồng khoa học Nhà trường, đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và HS-SV đã tốt nghiệp, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.

· Xây dựng và biên soạn chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

· Thẩm định chương trình đào tạo từ Hội đồng thẩm định Nhà trường, các tổ chức có chuyên môn trong và ngoài nước.

· Ban hành, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo.

              1.800giờ  NCKH/nghề x 20.000đ/giờ x 60 nghề  = 2.160.000.000 đồng.
           Kinh phí biên soạn chương trình: 2.160.000.000 đồng 

 Kinh phí thẩm định chương trình: 7.170.600.000đồng.
Cụ thể:

- Nghề trọng điểm cấp độ khu vực, quốc tế:

     09 nghề x 683.400.000đ/nghề = 6.150.600.000 đồng (30.000USD/nghề)

- 51 nghề (trong đó 09 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia):

     51 nghề x 20.000.000đ/nghề   = 1.020.000.000 đồng
b. Giáo trình

  Biên soạn giáo trình đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học, đảm bảo đủ giáo trình /môn học: tổng cộng 5.400 giáo trình.

              30giờ NCKH/giáotrình x 20.000đ/giờ x 5.400 giáo trình  = 3.240.000.000đồng
    Kinh phí thực hiện giáo trình: 3.240.000.000đồng
 Tổng chi phí biên soạn chương trình-giáo trình, thẩm định trình đào tạo: 12.570.600.000 đồng.
2.3.2.8. Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chấp hành pháp luật đối với HSSV

-Tăng cường công tác giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, tác phong cho HSSV thông qua việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, tuyên truyền các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục ý thức công dân, ý thức pháp luật, ý thức vệ sinh môi trường, giáo dục SV tinh thần vượt khó, đam mê học tập, NCKH nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

- Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ GV làm công tác giảng dạy và báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng, hoàn thiện và phát huy cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các tổ chức tổ chức chính trị xã hội.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Website, bản tin hoạt động của Nhà trường.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, các lực lượng trong nhà trường về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho SV trong bối cảnh mới. 

- Quan tâm đến việc quản lý hoạt động dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bởi kiến thức của môn học này tạo niềm tin, lý tưởng và định hướng cho hoạt động thực tiễn trong cuộc sống của HSSV.

- Đa dạng hóa nội dung, hình thức và cải tiến phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV. 

- Phát huy ý thức tự giáo dục của HSSV và tự quản của tập thể HSSV đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 

- Xây dựng chế độ khen thưởng, trách phạt kịp thời, hợp lý để động viên những người tham gia công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV. 

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho HSSV.

2.4. Quy mô đầu tư, nguồn vốn của dự án

     Tổng mức đầu tư dự án của trường: 
1.589.898.526.819 đồng
Trong đó:

-  Đổi mới hệ thống quản lý, vận hành hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng:
 

 5.500.000.000 tỷ đồng

- Chi phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề: 



18.959.116.000 đồng

- Chi phí về chương trình tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học: 

5.000.000.000 đồng

- Chi phí xây dựng cơ sở vật chất: 
808.000.000.000 đồng
· Xây dựng phòng học, xưởng thực hành tại cơ sở 1: 
220.000.000.000 đồng
· Xây dựng phòng học, xưởng thực hành tại cơ sở 2: 
588.000.000.000 đồng
· Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cơ sở 2: 
61.000.000.000 đồng
- Chi phí thiết bị dạy nghề:  
437.681.074.656 đồng
· Thư viện : 
10.000.000.000 đồng

· Chi phí đầu tư thiết bị của dự án tại cơ sở 1:  
253.883.474.935 đồng
· Chi  phí đầu tư thiết bị của dự án tại cơ sở 2: 
173.797.599.721 đồng
-  Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo: 
12.570.600.000 đồng
- Các chi phí thực hiện dự án: 33.809.667.447 đồng, gồm:

+ 
Chi phí quản lý dự án: 
10.823.779.630 đồng

+ 
Chi phí lập dự án và báo cáo khả thi: 
2.854.637.320 đồng

+ 
Chi phí thẩm định giá: 
8.553.621.493 đồng

+ 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu: 
607.634.174 đồng

+ 
Chi phí phê duyệt, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:
 50.000.000 đồng

+ 
Chi phí giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị: 
8.060.247.516 đồng

+
Chi phí thẩm tra thiết kế dự toán: 
212.873.256 đồng

+
Chi phí thẩm định dự án: 
15.802.233 đồng

+ 
Chi phí kiểm toán: 
1.998.982.497 đồng

+ 
Chi phí thẩm tra quyết toán: 
632.089.327 đồng

· Chi phí dự phòng: 




   207.378.068.715 đồng

+ Dự phòng do yếu tố phát sinh khối lượng: 
137.717.045.810 đồng

+ Dự phòng cho yếu tố trượt giá: 
68.858.522.905 đồng

2.5. Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư

2.5.1. Tiến độ thực hiện

· 2017: Chuẩn bị đầu tư (Lập dự án và phê duyệt dự án)

· 2017-2020: Thực hiện dự án giai đoạn 1 (tại cơ sở 1)

· 2018-2021: Thực hiện dự án giai đoạn 2 (tại cơ sở 2)

+ 2018-2019: Bồi thường giải phóng mặt bằng
+ 2020-2021: Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư thiết bị
· 2022: Kết thúc dự án: Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng

2.5.2. Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án 2017-2022
                      Bảng 2.10- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án                         ĐVT. Tỷ đồng
	Nội dung dự án
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	
	

	Đổi mới mô hình quản lý
	
	2,00
	3,50
	
	
	

	Bồi dưỡng GV
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16
	3,16

	Nghiên cứu khoa học-hợp tác quốc tế 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	

	Đầu tư thiết bị dạy học
	
	153,89
	100,00
	
	100,00
	73,80

	Thư viện
	
	10,00
	
	
	
	

	Xây dựng CSVC
	120,00
	100,00
	222,00
	180,00
	186,00
	

	Bồi thường giải phóng mặt bằng
	
	61,00
	
	
	
	

	Chương trình, giáo trình
	5,40
	
	7,17
	
	
	

	Các chi phí khác
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63

	Chi phí dự phòng
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56

	Tổng cộng
	169,75
	371,24
	377,02
	224,35
	330,35
	117,15


2.6.  Đánh giá hiệu quả dự án

Dự án Đầu tư phát triển thành trường CLC đến năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tác động đến nền kinh tế-xã hội của thành phố, cụ thể như sau:  

2.6.1.Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Dự án được thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

Công tác đào tạo nghề triển khai tại phân hiệu Củ Chi sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở vùng ngoại thành, qua đó, nâng cao chất lượng lao động vùng nông thôn đáp ứng yêu cầu nền sản xuất hiện đại. 
Dự án góp phần đầu tư trang thiết bị dạy học, phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đang sử dụng tại các nhà máy, công ty sản xuất, giúp người học có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, giúp GV dạy nghề cập nhật kiến thức chuyên môn. Chất lượng nguồn nhân lực tăng sẽ tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tăng năng lực cạnh tranh.

Cơ sở vật chất nhà xưởng, phòng thực hành, lớp học được đầu tư, cải tạo nâng cấp phù hợp với thiết kế  lắp đặt chuẩn thiết bị đào tạo, tương thích với môi trường sản xuất sẽ giúp người học nghề tiếp cận với thực tế sản xuất ngay trong quá trình học nghề.

Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn theo chuẩn quốc tế với sự tham gia của đội ngũ giáo viên chuyên ngành, chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp. Dự án xây dựng và áp dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến được các trường có uy tín trên thế giới tổ chức thực hiện.

 Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao thông qua các khóa bồi dưỡng sư phạm nghề quốc tế; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử theo công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các khóa bồi dưỡng tiếng Anh để có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài và giảng dạy bằng Tiếng Anh đối với nghề đạt chuẩn quốc tế.

Với chất lượng đào tạo được nâng cao toàn diện, uy tín của trường đào tạo nghề sẽ được nâng cao, trường sẽ có thêm năng lực thiết kế và tổ chức đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, tăng cường khả năng và quy mô tuyển sinh.

Thông qua các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý dạy nghề, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo của trường sẽ có điều kiện nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, tiếp cận công cụ và phương pháp quản lý phù hợp với quy mô phát triển kinh tế và đặc điểm của hệ thống dạy nghề hiện tại.

Chất lượng nguồn nhân lực đào tạo tương thích với thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế. 

2.6.2.Về xã hội và môi trường

Đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường đào tạo nghề và doanh nghiệp.

Đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, các bậc đào tạo giúp cho người học có nhiều điều kiện lựa chọn việc học tập phù hợp với nguyện vọng, khả năng và hoàn cảnh gia đình sau khi tốt nghiệp phổ thông. Góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao phục cho quá trình thực hiện CNH, thực hiện chương trình giải quyết việc làm, chương trình xoá đói giảm nghèo, tham gia đào tạo lao động xuất khẩu.

Trường có điều kiện hợp tác liên kết đào tạo nhiều hơn với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ.

Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề có cơ sở để xây dựng hệ thống thông tin đào tạo nghề, hỗ trợ hệ thống thông tin thị trường lao động, giúp doanh nghiệp định hướng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và người lao động thông tin cần thiết để đáp ứng thị trường việc làm.
2.6.3.Về hiệu quả kinh tế

Đào tạo nguồn nhân lực CLC phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố và cả nước giúp nâng cao chất lượng lao động và tăng năng suất lao động được đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chưa được qua đào tạo.
Các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo có điều kiện quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị hiệu quả cao hơn dẫn đến giá trị sinh lợi của thiết bị lớn hơn, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sử dụng và chi phí sửa chữa trang thiết bị trong sản xuất. Đồng thời tiết kiệm được vật tư, nguyên liệu, có khả năng tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả dẫn đến tăng năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trang thiết bị đầu tư cho nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp vì thế khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào làm việc không phải đào tạo lại, do đó giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp làm gia tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.

2.7. Tính bền vững của dự án

Đảm bảo tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghề, phân định rõ ràng hai hệ thống đào tạo quốc dân: Đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề. Xây dựng một đội ngũ lao động chuyên ngành kỹ thuật cao được các tổ chức kiểm định có uy tín công nhận sẽ tăng cường lực lượng lao động có khả năng tham gia thị trường lao động quốc tế, đặc biệt các hội thi tay nghề, khu vực và thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tạo nguồn lao động được chuẩn hóa, tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao; đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động quốc tế; cung cấp các khuôn khổ để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước và khu vực có khả năng đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại.

Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực của dự án, cán bộ quản lý và giáo viên của trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác, nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của trường được tăng lên. Sự thành công của trường tham gia dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án vì trường sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong toàn hệ thống dạy nghề.

2.8. Phân tích rủi ro và các giải pháp quản trị rủi ro của dự án
Quản lý rủi ro của dự án là một công tác có yếu tố của quản lý hành chính nói chung nhưng gắn liền với nó là vấn đề về quản lý kinh tế, chính vì vậy nó được đặc biệt coi trọng trong quy trình thiết lập và thực hiện dự án. Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn và gây ra những thiệt hại về thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe... Nó là tổng hợp những sự kiện ngẫu nhiên tác động đến quá trình thực hiện dự án (thường theo chiều hướng bất lợi). Nếu dự báo không đầy đủ, nó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các phân đoạn dự án, chất lượng các công trình, tiến độ, khả năng tài chính, thậm chí là sự thống nhất trong nội bộ chủ đầu tư và quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công…. Với dự án này, Nhà trường dự báo một số rủi ro có thể gặp trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời trình bày một số giải pháp phòng ngừa rủi ro như sau:
· Rủi ro trong công tác tuyển sinh: 

Việc tuyển sinh của các trường nghề phần lớn đang gặp nhiều khó khăn, do đó khả năng tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu là điều có khả năng xảy ra. Nguyên nhân từ năm 2015, các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp tuyển sinh thông qua xét học bạ bậc THPT của học sinh, nên việc tuyển sinh của các trường dạy nghề vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. 
Giải pháp: Trường liên tục cập nhật các dự báo nguồn nhân lực của thành phố và yêu cầu từ các doanh nghiệp để định hướng đào tạo các ngành nghề xã hội đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Hơn nữa, nhà trường tích cực tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học, giới thiệu về trường, về mức học phí trường công lập, về nhu cầu tuyển dụng của xã hội, về mức thu nhập và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp, để thu hút các em vào học nghề tại trường. Thực tế trong năm học 2015-2016 và 2016-2017, mặc dù công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu, cụ thể năm học 2015-2016 tuyển sinh 3.300 HS-SV, năm học 2016-2017 tuyển sinh 4.000 HSSV.
· Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: 

Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ các quy chế, quy định của Bộ, sự thay đổi của thị trường lao động, không lường trước được các phát sinh nhân lực và chi phí để thay đổi chương trình phù hợp với quy định.
Giải pháp: Nhà trường tính toán chu kỳ đổi mới chương trình đào tạo của trường là 3 năm, hàng năm thường xuyên cập nhật kiến thức trong nội dung bài giảng để bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Như vậy, trong trường hợp có thay đổi quy định về chương trình khung, việc đổi mới chương trình cũng đỡ bị động, giảm chi phí tài chính và nhân lực.
· Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ: 

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ của các trường hiện nay có chiều hướng xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám”, do một số giảng viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao thường được doanh nghiệp chào mời về làm việc với mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trường. Tình trạng này gây tổn thất cho nhà trường về chất lượng đội ngũ, đồng thời không bảo đảm chỉ tiêu nhân sự của dự án như đã tính toán.   
Giải pháp: Nhà trường tích cực đa dạng hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, đặc biệt ưu đãi các giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tạo môi trường phát triển tốt để giảng viên gắn bó lâu dài với trường.
· Rủi ro trong xây dựng các công trình và tăng cường cơ sở vật chât kỹ thuật: 

Xây dựng các công trình nhà xưởng, lớp học và tăng cường cơ sở vật chât kỹ thuật theo dự án có một vài rủi ro nhất định, đó là:
· Biến động giá vật tư, máy móc thiết bị trên thị trường ảnh hưởng đến tiến độ và quy mô đầu tư của dự án.

Giải pháp: 
· Lựa chọn các tổ chức tư vấn, thi công đầy đủ tư cách pháp nhân, kiểm tra kỹ về chức năng hoạt động, tổ chức và nhân sự, năng lực thực tế của các tổ chức đó. Quá trình tư vấn, thiết kế, thẩm định thiết kế, giám sát, thi công phải được thực hiện chặt chẽ, đủ cơ sở pháp lý, đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành. 

· Đơn vị tư vấn cần tính toán kỹ hệ số trượt giá từng giai đoạn của dự án, để đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư theo lộ trình đã định, đồng thời, có các phương án lập nguồn vốn dự phòng, tránh tình trạng dự án bị chậm tiến độ hoặc thiếu vốn, không thực hiện đủ danh mục đầu tư theo thiết kế.

· Rủi ro trong công tác tài chính:

Rủi ro về tài chính là một vấn đề phần lớn dự án đầu tư mắc phải, dự án đầu tư phát triển trường dạy nghề cũng không phải là ngoại lệ, để tránh rủi ro về tài chính gây chậm tiến độ hoặc gây những ảnh hưởng nặng nề đến dự án, nhà trường và đơn vị tư vấn sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ an toàn về nguồn vốn. 


PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực CLC phục vụ cho xã hội, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tế khách quan, yêu cầu của sự phát triển, Trường xây dựng Dự án phát triển trường nghề CLC giai đoạn 2017- 2022, với chức năng nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng của nhà trường cung cấp nguồn lao động CLC có kiến thức và kỹ năng thực hành cho các doanh nghiệp trong điều kiện chuyển giao CN và cạnh tranh phát triển.

Mặt khác,dự án còn góp phần phân luồng hướng nghiệp đối với học sinh phổ thông, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống ở vùng nông thôn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố.

Trước tình hình nhiệm vụ mới, thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trường đã tích cực chủ động đầu tư phát triển với phương châm "Đi trước đón đầu" không ngừng nâng cao năng lực đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực CLC cho thành phố.

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực CLC, mở rộng quy mô đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo là xu thế phát triển chung của các trường, là đòi hỏi cấp thiết của xã hội. Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành,  trường đã đạt nhiều thành tích đóng góp cho sự  nghiệp CNH, HĐH thành phố và cả nước.

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn để xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao từ năm 2014 (Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014), với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của Nhà trường cùng với sự phát triển của hệ thống các cơ sở đào tạo nghề của ngành giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực CLC đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  xét thấy có đủ năng lực và điều kiện thực hiện dự án, kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để dự án xây dựng phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành trường CLC sớm được triển khai thực hiện./.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh mục thiết bị dạy học hiện có tại các khoa nghề
	TT
	Tên Thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	 
	1.  Khoa Công nghệ Động lực
	 
	 
	

	 
	Nghề: Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	 
	 
	

	1
	Bài học về ô tô
	Bộ
	15
	

	2
	Bánh xe và mâm xe
	Cái
	4
	

	3
	Bộ thực hành động cơ
	Bộ
	2
	

	4
	Bơm cao áp
	Cái
	2
	

	5
	Dàn lạnh hệ thống điều hòa ôtô
	Cái
	4
	

	6
	Đèn kiểm tra góc phun dầu sớm
	Cái
	4
	

	7
	Động cơ chết
	Cái
	4
	

	8
	Động cơ dầu
	Cái
	2
	

	9
	Động cơ tháo lắp
	Cái
	4
	

	10
	Động cơ xăng
	Cái
	7
	

	11
	Động cơRV
	Cái
	1
	

	12
	Dụng cụ đo sức nén động cơ Diesel
	Cái
	2
	

	13
	Dụng cụ phát hiện rò rỉ ga lạnh 
	Cái
	1
	

	14
	Hệ thống chống bó kẹt phanh ABS
	Cái
	1
	

	15
	Hộp số ô tô
	Cái
	20
	

	16
	Máy dầu Nissan
	Cái
	2
	

	17
	Máy ép thủy lưc
	Cái
	2
	

	18
	Máy hút chân không
	Cái
	4
	

	19
	Máy nén khí piston và bình hơi 
	Cái
	1
	

	20
	Máy nén lạnh
	Cái
	10
	

	21
	Mô hình cắt bổ động cơ
	Cái
	3
	

	22
	Mô hình cầu chủ động
	Cái
	10
	

	23
	Mô hình chống trộm
	Cái
	4
	

	24
	Mô hình chuyển đổi cơ cấu hộp số tự động
	Cái
	1
	

	25
	Mô hình động cơ
	Cái
	3
	

	26
	Mô hình động cơ chết
	Cái
	4
	

	27
	Mô hình động cơ đánh lửa
	Cái
	4
	

	28
	Mô hình động cơ phun xăng
	Cái
	3
	

	29
	Mô hình ghế ô tô
	Cái
	2
	

	30
	Mô hình hệ thống chiếu sáng
	Cái
	2
	

	31
	Mô hình hệ thống điện
	Cái
	2
	

	32
	Mô hình hệ thống điều hòa
	Cái
	7
	

	33
	Mô hình hệ thống điều khiển hành trình
	Cái
	2
	

	34
	Mô hình hệ thống lái
	Cái
	3
	

	35
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính
	Cái
	3
	

	36
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	Cái
	3
	

	37
	Mô hình hệ thống phanh
	Cái
	9
	

	38
	Mô hình hệ thống treo khí
	Cái
	1
	

	39
	Mô hình hệ thống túi khí an toàn ôtô
	Cái
	3
	

	40
	Mô hình hộp số
	Cái
	4
	

	41
	Mô hình phanh dầu trợ lực khí nén
	Cái
	1
	

	42
	Mô hình thực tập trên động cơ lai thật
	Cái
	1
	

	43
	Mô hình tổng thành xe
	Cái
	2
	

	44
	Thiết bị bơm dầu, cân chỉnh, cảo, ép lo xo
	Cái
	6
	

	45
	Turbo tăng áp động cơ
	Cái
	1
	

	46
	Xe hơi
	Cái
	1
	

	47
	Các bộ đo mở rộng cho hệ thống Car Train:
	Bộ
	1
	

	
	 - 14 Màn hình LCD 20" Samsung B2030.
	
	
	

	
	 - 01Máy tính cho giáo viên: Core I5-2320 3GHz, HDD 500GBSata, Ram 2G DDRAM bus1333, DVD, Mouse, Keyboard - DOS(0).
	
	
	

	
	 - 13 Máy tính cho học viên: Core I5
	
	
	

	48
	Hệ thống phun xăng và diesel
	Hệ thống
	1
	

	49
	Máy vi tính
	Bộ
	12
	

	50
	Phần thiết bị thực hành có bộ giao diện với máy tính, có các thiết bị đo ảo
	Bộ
	11
	

	51
	Thiết bị dò tìm hư hỏng hệ thống điện trong ôtô
	Cái
	2
	

	 
	2. Khoa Công nghệ cơ khí
	 
	 
	

	 
	Nghề: Cơ khí chế tạo
	 
	 
	

	1
	Bàn điều khiển máy phay
	Cái
	6
	

	2
	Bàn điều khiển máy tiện
	Cái
	3
	

	3
	Bàn gá thay dao
	Cái
	1
	

	4
	Bàn lập trình điều khiển NC
	Cái
	7
	

	5
	Bàn nguội + eto
	Bộ
	51
	

	6
	Bộ khuôn ép nhựa
	Bộ
	1
	

	7
	Đe gò chuyên dùng
	Cái
	12
	

	8
	Hệ thống lập trình đào tạo CNC
	Bộ
	1
	

	9
	Máy bào cơ khí công cụ
	Cái
	2
	

	10
	Máy biến thế hàn
	Cái
	8
	

	11
	Máy cắt
	Cái
	2
	

	12
	Máy cưa
	Cái
	2
	

	13
	Máy hàn
	Cái
	15
	

	14
	Máy khoan
	Cái
	6
	

	15
	Máy khoan đứng
	Cái
	1
	

	16
	Máy mài
	Cái
	9
	

	17
	Máy nén khí
	Cái
	1
	

	18
	Máy nén khí + Máy sấy khí + bộ lọc
	Bộ
	1
	

	19
	Máy phay
	Cái
	19
	

	20
	Máy phay CNC
	Cái
	3
	

	21
	Máy quét 3D laser
	Cái
	1
	

	22
	Máy tiện
	Cái
	32
	

	23
	Máy tiện CNC
	Cái
	5
	

	24
	Máy vi tính
	Bộ
	159
	

	25
	Phần mềm CAD/CAM
	PM
	8
	

	26
	Phần mềm thiết kế ngược
	PM
	1
	

	27
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét
	PM
	 
	

	28
	Trung tâm phay đứng CNC
	Bộ
	2
	

	 
	3. Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	 
	 
	

	 
	3.1. Điện tử công nghiệp
	 
	 
	

	1
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	6
	

	2
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1
	

	3
	Bàn lắp đặt hệ thống
	Cái
	5
	

	4
	Bàn thí nghiệm CITA
	Cái
	12
	

	5
	Bàn thí nghiệm TA
	 
	12
	

	6
	Bộ  thí nghiệm
	Cái
	15
	

	7
	Bộ bài tập điện, điện tử multimedia
	Bộ
	1
	

	8
	Bộ cơ cấu chấp hành
	Bộ
	8
	

	9
	Bộ đào tạo Scada
	Bộ
	12
	

	10
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2
	

	11
	Bộ giao tiếp phòng multimedia
	Bộ
	17
	

	12
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	14
	

	13
	Bộ nguồn 3pha cho hệ thống Unitrain
	Cái
	7
	

	14
	Bộ thí nghiệm 8952
	Bộ
	15
	

	15
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	10
	

	16
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	7
	

	17
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	12
	

	18
	Bộ thí nghiệm thực tập PLC
	Bộ
	34
	

	19
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG
	Bộ
	2
	

	20
	Bộ thí nghiệm vi điều khiển
	Bộ
	2
	

	21
	Bộ thí nghiệm VXL 8952
	Bộ
	79
	

	22
	Bộ thí nghiệm VXL kít Z80
	Bộ
	10
	

	23
	Bộ thực tập - thí nghiệm mạch điện
	Bộ
	24
	

	24
	Động cơ
	Cái
	5
	

	25
	Đồng hồ
	Cái
	15
	

	26
	Dụng cụ biến điệu và giải biến
	Cái
	4
	

	27
	Dụng cụ đo và kết nối
	Cái
	11
	

	28
	Khối giao diện UNITRAIN
	Cái
	11
	

	29
	Khối modun kết nối
	Cái
	22
	

	30
	Máy nén khí
	Bộ
	13
	

	31
	Máy phát sóng âm tần
	Cái
	2
	

	32
	Máy vi tính
	Bộ
	95
	

	33
	Mô hình đóng nắp hộp tự động
	Cái
	1
	

	34
	Mô hình inveter
	Cái
	1
	

	35
	Mô hình lựa chọn sản phẩm
	Cái
	8
	

	36
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gấp
	Cái
	1
	

	37
	Mô hình lựa chọn, phân loại sản phẩm bằng tay gấp
	Cái
	3
	

	38
	Modun thí nghiệm
	Cái
	4
	

	39
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5
	

	40
	Osilocope
	Cái
	4
	

	41
	Thí nghiệm PLC
	Cái
	4
	

	42
	Trạm băng chuyền hoạt động bằng động cơ, trạm kiểm tra, lắp ráp, lưu kho, sắp xếp, vận chuyển, xử  lý
	Cái
	18
	

	43
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	5
	

	44
	Tủ điều khiển hệ thống xử lý nước thải T2010-N11
	Cái
	1
	

	45
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và VĐK
	Cái
	2
	

	46
	Tủ giao tiếp kỹ thuật số PLC, VĐK
	Cái
	4
	

	47
	Tủ thực tập (điện , điện tử)
	Cái
	6
	

	 
	3.2. Điện công nghiệp
	 
	 
	

	1
	Bàn thí nghiệm động cơ
	Cái
	6
	

	2
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2
	

	3
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1
	

	4
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	7
	

	5
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	10
	

	6
	Bộ thí nghiệm động cơ servo
	Bộ
	3
	

	7
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1
	

	8
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	2
	

	9
	Bộ thí nghiệm VDK
	Bộ
	1
	

	10
	Bộ xác định thứ tự
	Bộ
	1
	

	11
	Động cơ
	Cái
	26
	

	12
	Đồng hồ đo
	Cái
	49
	

	13
	Hệ thống khí nén
	Cái
	1
	

	14
	Hệ thống truyền động
	Cái
	6
	

	15
	Máy cắt sắt
	Cái
	1
	

	16
	Máy nạp EPROM
	Cái
	1
	

	17
	Máy tiện CNC loại để bàn Concepr Turn - hãng EMCO CT55
	Bộ
	1
	

	18
	Máy tiện dạy học có tích hợp bộ mạch điện tìm lỗi, điều khiển bằng hệ Fanuc Oi Mate - hãng MTS
	Bộ
	1
	

	19
	Máy vi tính
	Bộ
	77
	

	20
	Mô hình bến đậu xe
	Cái
	1
	

	21
	Mô hình mạch máy khoan, mài, phay
	Cái
	3
	

	22
	Osilocope
	 
	1
	

	23
	Tay máy
	Cái
	3
	

	24
	Tủ điều khiển CN dùng PLC
	Cái
	9
	

	25
	Tủ mạch điện
	Cái
	1
	

	26
	Tủ thực tập điện
	Cái
	7
	

	 
	4. Khoa Công nghệ thông tin
	 
	 
	

	 
	Nghề Lập trình, Quản trị mạng
	 
	 
	

	1
	Hệ thống mạng
	Cái
	8
	

	2
	Máy vi tính
	Bộ
	802
	

	 
	5. Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	 
	 
	

	 
	Nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	 
	 
	

	1
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10
	

	2
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2
	

	3
	Bộ hút chân không 1HP/220V
	Bộ
	2
	

	4
	Bơm nước chỉnh áp lực 220V
	Bộ
	2
	

	5
	Động cơ
	Cái
	5
	

	6
	Khoan đục
	Cái
	1
	

	7
	Máy lạnh
	Cái
	40
	

	8
	Máy lạnh giải nhiệt 10HP/380V
	Cái
	1
	

	9
	Máy nén hở 10HP
	Cái
	1
	

	10
	Máy nén hơi
	Cái
	1
	

	11
	Máy nén Scroll
	Cái
	5
	

	12
	Máy nén trục vít 380V/3 pha/10HP
	Cái
	1
	

	13
	Máy nước uống nóng lạnh
	Cái
	6
	

	14
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Cái
	1
	

	15
	Mô hình hệ thống lạnh
	Cái
	1
	

	16
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V
	Cái
	1
	

	17
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1
	

	18
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh
	Cái
	3
	

	19
	Mô hình tủ trữ đông 3HP/380V
	Cái
	1
	

	20
	Motor
	Cái
	5
	

	21
	Motor bơm nước
	Cái
	2
	

	22
	Motor kéo
	Cái
	10
	

	23
	Tủ lạnh
	Cái
	7
	

	 
	6. Khoa Công nghệ may – thời trang
	 
	 
	

	 
	Nghề Công nghệ may và thời trang, may thời trang
	 
	 
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	42
	

	2
	Bàn ủi
	Cái
	5
	

	3
	Manequin
	Cái
	7
	

	4
	Máy 2 kim
	Cái
	2
	

	5
	Máy may 1 kim
	Cái
	80
	

	6
	Máy vắt sổ JUKI - 816
	Cái
	2
	

	7
	Máy vi tính P4-3.2GHz
	Cái
	1
	

	8
	Máy viền ống (máy 3 kim) 
	Cái
	1
	

	9
	Máy làm khuy
	Cái
	1
	

	10
	Bàn ủi
	Cái
	4
	

	11
	Manequin
	Cái
	20
	



Phụ lục 2: Danh mục đầu tư chi tiết phòng thực hành các nghề đào tạo
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	 
	A. CƠ SỞ 1
	      253,883,474,935 
	 

	 
	1. KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	  90,314,527,680 
	 

	 
	1.1. Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa điện ô tô
	    5,437,144,000 
	 

	1
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện ô tô
	Bộ
	8
	       74,200,000 
	          593,600,000 
	 

	2
	Bộ kìm kẹp đầu dây điện 
	Bộ
	2
	       10,304,000 
	            20,608,000 
	 

	3
	Đồng hồ vạn năng cầm tay chuyên dùng cho kiểm tra điện ôtô
	Cái
	10
	       10,920,000 
	          109,200,000 
	 

	4
	Kiểm tra đèn pha
	Cái
	1
	     290,000,000 
	          290,000,000 
	 

	5
	Máy bóp ống tuy ô thuỷ lực hoạt động điện.
	Cái
	1
	       91,000,000 
	            91,000,000 
	 

	6
	Máy chuẩn đoán ECU
	Cái
	2
	     145,000,000 
	          290,000,000 
	 

	7
	Máy giặt thảm hút bụi
	Cái
	1
	       85,000,000 
	            85,000,000 
	 

	8
	Máy thu hồi và nạp ga
	Cái
	2
	     215,000,000 
	          430,000,000 
	 

	9
	Mô hình ghế điện
	Cái
	2
	       35,000,000 
	            70,000,000 
	 

	10
	Mô hình hệ thống điện thân xe giao tiếp CAN
	Cái
	4

	     230,000,000 
	          920,000,000 
	 

	11
	Mô hình hệ thống điều hòa 2 giàn lạnh tự động
	Cái
	4
	     115,000,000 
	          460,000,000 
	 

	12
	Mô hình hệ thống lạnh 2 giàn
	Cái
	4
	     117,000,000 
	          468,000,000 
	 

	13
	Thiết bị chẩn đoán chuyên hãng Hyundai
	Cái
	1
	     193,000,000 
	          193,000,000 
	 

	14
	Thiết bị chẩn đoán chuyên hãng Mercedes
	Cái
	1
	       95,000,000 
	            95,000,000 
	 

	15
	Thiết bị chẩn đoán Maxi sys 908 Pro
	Cái
	1
	       95,000,000 
	            95,000,000 
	 

	16
	Thiết bị kiếm tra đèn chiếu sáng phía trước
	Cái
	1
	     352,000,000 
	          352,000,000 
	 

	17
	Thiết bị kiểm tra đèn pha ô tô
	Cái
	1
	     320,000,000 
	          320,000,000 
	 

	18
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	Cái
	1
	     178,000,000 
	          178,000,000 
	 

	19
	Thiết bị kiểm tra độ ồn và âm lượng còi
	Cái
	1
	     180,000,000 
	          180,000,000 
	 

	20
	Thiết bị kiểm tra máy phát máy đề
	Cái
	1
	     195,000,000 
	          195,000,000 
	 

	21
	Tỷ trọng kế
	Cái
	1
	         1,736,000 
	             1,736,000 
	 

	 
	1.2. Kỹ thuật sửa chữa động cơ ô tô
	  22,342,312,880 
	 

	22
	Bàn máp
	Cái
	2
	       62,000,000 
	          124,000,000 
	 

	23
	Bộ bơm thủy lực tháo lắp sơ mi si lanh hoạt động điện
	Bộ
	2
	       22,046,000 
	            44,092,000 
	 

	24
	Bộ Clê tháo lắp tuy ô chuyên dụng
	Bộ
	2
	       11,228,000 
	            22,456,000 
	 

	25
	Bộ cờ lê cân lực
	Bộ
	1
	       32,654,400 
	            32,654,400 
	 

	26
	Bộ dụng cụ cho tháo lọc dầu 
	Bộ
	2
	       10,836,000 
	            21,672,000 
	 

	27
	Bộ dụng cụ kiểm tra áp suất bơm nhiên liệu
	Bộ
	2
	       16,000,000 
	            32,000,000 
	 

	28
	Bộ dụng cụ nhổ bulông
	Bộ
	4
	         3,248,000 
	            12,992,000 
	 

	29
	Bộ dụng cụ tarô ren
	Bộ
	2
	       12,600,000 
	            25,200,000 
	 

	30
	Bộ kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	Bộ
	2
	         4,928,000 
	             9,856,000 
	 

	31
	Bộ kìm tháo xéc măng
	Bộ
	2
	         3,808,000 
	             7,616,000 
	 

	32
	Bộ tô vít đóng
	Bộ
	1
	         6,076,000 
	             6,076,000 
	 

	33
	Căn lá
	Cái
	8
	           450,800 
	             3,606,400 
	 

	34
	Cẩu móc chữ A
	Cái
	1
	       85,400,000 
	            85,400,000 
	 

	35
	Compa đo ngoài
	Cái
	4
	         3,100,000 
	            12,400,000 
	 

	36
	Compa đo trong
	Cái
	4
	         3,200,000 
	            12,800,000 
	 

	37
	Cuộn dây hơi thu tự động bằng PVC
	Cái
	7
	         4,200,000 
	            29,400,000 
	 

	38
	Đồng hồ đo đường kính xilanh
	Cái
	4
	       18,000,000 
	            72,000,000 
	 

	39
	Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng 
	Cái
	2
	       26,040,000 
	            52,080,000 
	 

	40
	Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát 
	Cái
	2
	       12,000,000 
	            24,000,000 
	 

	41
	Dụng cụ kiểm tra sức căng của dây đai
	Cái
	2
	       14,000,000 
	            28,000,000 
	 

	42
	Dụng cụ nghe tiếng gõ máy
	Cái
	1
	         4,500,000 
	             4,500,000 
	 

	43
	Dưỡng đo ren
	Cái
	2
	         5,100,000 
	            10,200,000 
	 

	44
	Giá quay sửa chữa động cơ loại hai trụ
	Cái
	4
	       35,000,000 
	          140,000,000 
	 

	45
	Hệ thống cấp dầu bôi trơn
	Cái
	1
	       30,500,000 
	            30,500,000 
	 

	46
	Máy ép thuỷ lực bằng tay loại nhỏ
	Cái
	1
	       56,000,000 
	            56,000,000 
	 

	47
	Máy khoan bàn
	Cái
	1
	       26,000,000 
	            26,000,000 
	 

	48
	Máy khoan điện
	Cái
	1
	         4,364,800 
	             4,364,800 
	 

	49
	Máy kiểm tra ắc quy
	Cái
	1
	       65,000,000 
	            65,000,000 
	 

	50
	Máy làm sạch chi tiết máy bằng sóng siêu âm
	Cái
	1
	     211,000,000 
	          211,000,000 
	 

	51
	Máy làm sạch/kiểm tra bugi
	Cái
	1
	       45,000,000 
	            45,000,000 
	 

	52
	Máy mài dây dùng khí nén
	Cái
	2
	       16,000,000 
	            32,000,000 
	 

	53
	Máy mài góc tam giác dùng khí nén
	Cái
	2
	       23,000,000 
	            46,000,000 
	 

	54
	Máy mài hai đá
	Cái
	1
	         6,400,000 
	             6,400,000 
	 

	55
	Máy nén khí
	Cái
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	 

	56
	Máy nén khí trục vít
	Cái
	1
	     159,900,000 
	          159,900,000 
	 

	57
	Máy phân tích khí xả động cơ diesel
	Cái
	2
	     350,000,000 
	          700,000,000 
	 

	58
	Máy phân tích khí xả động cơ xăng 
	Cái
	2
	     312,000,000 
	          624,000,000 
	 

	59
	Máy rà xu páp cầm tay
	Cái
	2
	         8,500,000 
	            17,000,000 
	 

	60
	Máy rửa chi tiết, hoạt động khí nén, dùng dầu.
	Cái
	2
	       29,500,000 
	            59,000,000 
	 

	61
	Máy rửa xe áp suất cao 2 chế độ nóng lạnh
	Cái
	2
	       19,500,000 
	            39,000,000 
	 

	62
	Máy sạc cho ắc quy, khởi động đề 
	Cái
	1
	       47,080,000 
	            47,080,000 
	 

	63
	Mô hình động cơ hybrid 
	Cái
	4
	     600,000,000 
	       2,400,000,000 
	 

	64
	Mô hình tháo lắp động cơ 2AZ-FE
	Cái
	4
	     125,000,000 
	          500,000,000 
	 

	65
	Mô hình tổng thành xe Honda
	Cái
	2
	   1,800,000,000 
	       3,600,000,000 
	 

	66
	Mô hình tổng thành xe Huyndai
	Cái
	2
	     250,000,000 
	          500,000,000 
	 

	67
	Panme 
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	 

	68
	Súng đo nhiệt độ (dùng cho kiểm tra van hằng nhiệt)
	Cái
	1
	         6,400,000 
	             6,400,000 
	 

	69
	Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp cơ khí
	Cái
	1
	   1,800,000,000 
	       1,800,000,000 
	 

	70
	Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp và kim phun điện tử Common Rail
	Cái
	1
	   3,321,920,000 
	       3,321,920,000 
	 

	71
	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm động cơ xăng và góc phun sớm động cơ Diesel
	Cái
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	 

	72
	Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén
	Cái
	1
	       28,500,000 
	            28,500,000 
	 

	73
	Thiết bị kiểm tra hệ thống nhiên liệu diesel PDE và EUI
	Cái
	1
	   4,655,637,280 
	       4,655,637,280 
	 

	74
	Thiết bị kiểm tra khí thải động cơ diesel
	Cái
	1
	       84,000,000 
	            84,000,000 
	 

	75
	Thiết bị kiểm tra và quan sát chùm tia phun nhiên liệu
	Cái
	1
	       98,000,000 
	            98,000,000 
	 

	76
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Cái
	1
	       87,000,000 
	            87,000,000 
	 

	77
	Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ
	Cái
	1
	       32,000,000 
	            32,000,000 
	 

	78
	Thiết bị thay dung dịch  thông rửa két nước và hệ thống đường nước làm mát
	Cái
	1
	       19,000,000 
	            19,000,000 
	 

	79
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng và diesel kết hợp
	Cái
	1
	       26,000,000 
	            26,000,000 
	 

	80
	Thiết bị thông rửa kim phun động cơ xăng bằng sóng siêu âm
	Cái
	1
	     450,850,000 
	          450,850,000 
	 

	81
	Thiết bị xúc rửa làm sạch đường dầu bôi trơn
	Cái
	1
	       14,000,000 
	            14,000,000 
	 

	82
	Thước cặp
	Cái
	1
	         2,500,000 
	             2,500,000 
	 

	83
	Vam ép lò xo cho piston bơm cao áp
	Cái
	1
	         5,656,000 
	             5,656,000 
	 

	84
	Vam tháo lắp Puli
	Cái
	1
	         5,152,000 
	             5,152,000 
	 

	85
	Vam Tháo ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm VE
	Cái
	1
	         4,424,000 
	             4,424,000 
	 

	86
	Vam tháo supáp
	Cái
	1
	         4,648,000 
	             4,648,000 
	 

	87
	Vòng ép xéc măng
	Cái
	8
	         4,760,000 
	            38,080,000 
	 

	88
	Động cơ Diesel Commonrail tháo ráp
	Cái
	8
	     144,600,000 
	       1,156,800,000 
	 

	89
	Mô hình tháo lắp động cơ 1NZ- FE
	Cái
	4
	       86,500,000 
	          346,000,000 
	 

	90
	Thiết bị kiểm tra khí thải động cơ xăng
	Cái
	1
	       95,000,000 
	            95,000,000 
	 

	 
	1.3. Bảo trì, sửa chữa ô tô
	  26,518,840,800 
	 

	91
	Bộ cảm biến cân trọng lượng (liên kết với bệ kiểm tra phanh)
	Bộ
	2
	       95,000,000 
	          190,000,000 
	 

	92
	Bộ khẩu dùng cho súng 1/2" và 3/4"
	Bộ
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	 

	93
	Bộ kiểm tra áp suất dầu hộp số và dầu động cơ
	Bộ
	2
	         4,600,000 
	             9,200,000 
	 

	94
	Bộ kiểm tra tiếng ồn, tiếng gõ cơ khí qua 2 kênh điều khiển bằng sóng radio (kết nối với thiết bị kiểm tra giảm chấn)
	Bộ
	2
	       61,500,000 
	          123,000,000 
	 

	95
	Bộ kìm chuyên dụng cho tháo lắp hệ thống phanh
	Bộ
	2
	         6,048,000 
	            12,096,000 
	 

	96
	Bộ Máy tính+Máy in+ Phần mềm (cho bệ kiểm tra phanh trượt ngang, giảm chấn
	Bộ
	2
	       35,000,000 
	            70,000,000 
	 

	97
	Bộ nâng bàng khí nén (dùng cho bên kiểm tra phanh)
	Bộ
	2
	       81,000,000 
	          162,000,000 
	 

	98
	Bộ phanh hãm bộ lô bằng điện từ,để hỗ trợ xe ra vào dễ dàng
	Bộ
	2
	       75,000,000 
	          150,000,000 
	 

	99
	Bộ súng vặn ốc vận hành bằng khí nén
	Bộ
	2
	       16,520,000 
	            33,040,000 
	 

	100
	Bộ thiết bị kiểm tra lực đạp chân phanh (liên kết với bệ kiểm tra phanh)
	Bộ
	2
	       95,000,000 
	          190,000,000 
	 

	101
	Bộ uốn ống thủy lực
	Bộ
	2
	         7,500,000 
	            15,000,000 
	 

	102
	Bộ vam tháo rôtuyn
	Bộ
	2
	       18,648,000 
	            37,296,000 
	 

	103
	Bơm mỡ bằng tay
	Cái
	2
	         3,500,000 
	             7,000,000 
	 

	104
	Cầu nâng 2 trụ thủy lực kiểu cổng.
	Cái
	2
	     145,000,000 
	          290,000,000 
	 

	105
	Cầu nâng cắt kéo cho kiểm tra góc đặt bánh xe tự động bù lệch bằng điện tử
	Cái
	2
	     575,000,000 
	       1,150,000,000 
	 

	106
	Cầu nâng cắt kéo nâng bụng.
	Cái
	2
	     195,000,000 
	          390,000,000 
	 

	107
	Đèn sấy sơn cục bộ băng sóng ngắn
	Cái
	1
	     120,500,000 
	          120,500,000 
	 

	108
	Hệ thống kiểm tra góc đặt bánh xe sử dụng công nghệ 3D kết nối máy tính với 04 cảm biến và 02 camera lập thể (Stereo camera).
	Cái
	1
	   1,950,000,000 
	       1,950,000,000 
	 

	109
	Kích cá sấu thân ngắn
	Cái
	3
	       25,984,000 
	            77,952,000 
	 

	110
	Kích con đội thủy lực
	Cái
	4
	       10,080,000 
	            40,320,000 
	 

	111
	Kích giá đỡ hộp số kiểu đứng
	Cái
	4
	       28,112,000 
	          112,448,000 
	 

	112
	Kích giá đỡ hộp số kiểu kích cá sấu
	Cái
	4
	       70,000,000 
	          280,000,000 
	 

	113
	Máy cắt kim loại cầm tay hoạt động bằng khí nén
	Cái
	2
	         9,400,000 
	            18,800,000 
	 

	114
	Máy cắt tôn bằng tay
	Cái
	2
	         8,500,000 
	            17,000,000 
	 

	115
	Máy cắt và mài bằng tay
	Cái
	2
	         5,600,000 
	            11,200,000 
	 

	116
	Máy ép thuỷ lực hoạt động điện
	Cái
	1
	     234,000,000 
	          234,000,000 
	 

	117
	Máy kiểm tra và kéo nắn tay biên
	Cái
	1
	     650,000,000 
	          650,000,000 
	 

	118
	Máy lốc tôn bằng tay
	Cái
	1
	         6,200,000 
	             6,200,000 
	 

	119
	Máy mài bánh đà và ly hợp
	Cái
	1
	       84,000,000 
	            84,000,000 
	 

	120
	Máy ra vào lốp xe
	Cái
	2
	       65,000,000 
	          130,000,000 
	 

	121
	Máy tạo khí Nitro
	Cái
	1
	       96,000,000 
	            96,000,000 
	 

	122
	Máy xả khí, thay dầu phanh và thay dầu trợ lực hệ thống lái kết hợp
	Cái
	2
	     112,100,000 
	          224,200,000 
	 

	123
	Mô hình cầu xe điều khiển điện
	Cái
	4
	       25,000,000 
	          100,000,000 
	 

	124
	Mô hình hệ thống phanh ABS và TRC
	Cái
	3
	     132,000,000 
	          396,000,000 
	 

	125
	Mô hình hệ thống treo khí nén độc lập
	Cái
	4
	     178,000,000 
	          712,000,000 
	 

	126
	Mô hình hệ thống truyền lực
	Cái
	3
	       17,000,000 
	            51,000,000 
	 

	127
	Mô hình ô tô 2 cầu chủ động cơ cấu khóa vi sai điện
	Cái
	4
	     265,000,000 
	       1,060,000,000 
	 

	128
	Mô hình phanh dầu và hơi kết hợp
	Cái
	4
	       98,000,000 
	          392,000,000 
	 

	129
	Mô hình tổng thành xe Ford
	Cái
	2
	   1,290,000,000 
	       2,580,000,000 
	 

	130
	Mô hình tổng thành xe Toyota
	Cái
	2
	   1,500,000,000 
	       3,000,000,000 
	 

	131
	Ống lấy khí mấu cho xe tải lớn
	Cái
	2
	       81,000,000 
	          162,000,000 
	 

	132
	Thiết bị bơm dầu cầu
	Cái
	1
	         3,800,000 
	             3,800,000 
	 

	133
	Thiết bị cân bằng lốp hiển thị số cho xe du lịch
	Cái
	1
	     139,000,000 
	          139,000,000 
	 

	134
	Thiết bị đo áp suất dầu trợ lực lái
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	135
	Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm 
	Cái
	1
	     785,000,000 
	          785,000,000 
	 

	136
	Thiết bị kiểm tra giảm chấn
	Cái
	1
	       64,000,000 
	            64,000,000 
	 

	137
	Thiết bị kiểm tra hệ thống lái
	Cái
	1
	   4,160,240,000 
	       4,160,240,000 
	 

	138
	Thiết bị kiểm tra phanh
	Cái
	1
	   3,800,000,000 
	       3,800,000,000 
	 

	139
	Thiết bị kiểm tra trượt ngang 
	Cái
	1
	   1,900,000,000 
	       1,900,000,000 
	 

	140
	Thiết bị ra vào lốp bán tự động lazăng từ 13” ÷ 23”
	Cái
	1
	     118,000,000 
	          118,000,000 
	 

	141
	Thước đo độ chụm bánh xe
	Cái
	1
	         7,700,000 
	             7,700,000 
	 

	142
	Thước đo độ sâu ta lông lốp
	Cái
	1
	         1,800,000 
	             1,800,000 
	 

	143
	Thước đo góc vạn năng
	Cái
	1
	         2,900,000 
	             2,900,000 
	 

	144
	Vam chuyên dụng
	Cái
	1
	       76,328,000 
	            76,328,000 
	 

	145
	Vam ép Piston của xi lanh phanh con trống phanh
	Cái
	1
	         3,752,000 
	             3,752,000 
	 

	146
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe 
	Cái
	1
	         2,228,800 
	             2,228,800 
	 

	147
	Vam tháo lò xo giảm sóc
	Cái
	2
	         2,100,000 
	             4,200,000 
	 

	148
	Vam tháo vô lăng
	Cái
	1
	         1,000,000 
	             1,000,000 
	 

	149
	Máy khoan bàn
	Cái
	2
	       41,820,000 
	            83,640,000 
	 

	 
	Thiết bị dùng chung
	
	
	 
	 
	 

	150
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	15
	     225,440,000 
	    3,381,600,000 
	 

	 
	1.4. Xây dựng và nâng chuyền
	  32,634,630,000 
	 

	 
	Thiết bị phòng học chuyên ngành máy xây dựng và nâng chuyền
	 
	 

	151
	Dụng cụ trang bị cứu thương. Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Cái
	1
	         7,000,000 
	             7,000,000 
	 

	152
	Dụng cụ bảo hộ lao động Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	 

	153
	Máy vi tính Thông số kỹ thuật thông dụng  tại thời điểm mua sắm, chạy được phần mềm AutoCAD
	Cái
	19
	       11,000,000 
	          209,000,000 
	 

	154
	Máy chiếu (Projector) - Cường độ sáng≥ 2500 ANSI Lumens- Kích thước phông chiếu≥  1800mmx1800mm
	Cái
	1
	       12,000,000 
	            12,000,000 
	 

	155
	Máy in In đen trắng, Khổ in ≥ A4
	Cái
	1
	         6,200,000 
	             6,200,000 
	 

	156
	Phần mềm Autocad Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm Cài đặt cho 19 máy vi tính
	Cái
	1
	           500,000 
	                500,000 
	 

	 
	Thiết bị xưởng thực hành máy xây dựng và nâng chuyền
	
	
	 
	 
	 

	157
	Động cơ điện 1 chiều,Pđm: (0,5÷1)kW
	Cái
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	 

	158
	Máy biến áp 1 pha.,Pđm ≥ 1000W
	Cái
	3
	       12,000,000 
	            36,000,000 
	 

	159
	Máy biến áp 3 pha.,Pđm ≥ 1000W
	Cái
	3
	       15,000,000 
	            45,000,000 
	 

	160
	Máy khoan bàn,Công suất: ≤ 2 kW
	Cái
	1
	       26,000,000 
	            26,000,000 
	 

	161
	Máy khoan đứng,Công suất: (1,2 ÷1,5) kW
	Cái
	1
	       15,600,000 
	            15,600,000 
	 

	162
	Máy mài hai đá,Công suất: ≤ 2 kW
	Cái
	1
	         6,400,000 
	             6,400,000 
	 

	163
	Máy mài cầm tay,Đường kính đĩa: ≥ 25mm
	Cái
	3
	         4,850,000 
	            14,550,000 
	 

	164
	Máy hàn hồ quang điện,Dòng hàn:≤300A
	Cái
	3
	         8,500,000 
	            25,500,000 
	 

	165
	Động cơ xăng 4 kỳ 4 xi lanh,Đầy đủ bộ phận hoạt động được
	Cái
	3
	       90,000,000 
	          270,000,000 
	 

	166
	Động cơ Điezen 4 kỳ 4 xi lanh,Đầy đủ bộ phận hoạt động được
	Cái
	3
	       98,000,000 
	          294,000,000 
	 

	167
	Máy nén khí,Công suất: 1-5.5 HP
	Cái
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	 

	168
	Bơm thủy lực,Áp suất làm việc(0 ÷ 100)kgf/cm2
	Cái
	1
	       19,000,000 
	            19,000,000 
	 

	169
	Bơm thuỷ lực bánh răng,Lưu lượng (80÷120) lít/phút
	Cái
	1
	       20,500,000 
	            20,500,000 
	 

	170
	Bơm thuỷ lực pít tông,Lưu lượng riêng  ≥ 80  lít/phút
	Cái
	1
	       12,000,000 
	            12,000,000 
	 

	171
	Máy nghiền côn,Kích thước liệu vào  ≤ 60mm
	Cái
	1
	     250,000,000 
	          250,000,000 
	 

	172
	Máy sàng,Công suất: (3÷15)kW
	Cái
	1
	   1,550,000,000 
	       1,550,000,000 
	 

	173
	Máy trộn bê tông thùng đứng,Dung tích ≥ 250 lít
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	174
	Máy trộn bê tông thùng nghiêng,Dung tích ≥ 250 lít
	Cái
	3
	       26,000,000 
	            78,000,000 
	 

	175
	Băng tải con lăn,Chiều dài băng tải: (3000 ÷4000)mm
	Cái
	1
	       55,000,000 
	            55,000,000 
	 

	176
	Băng tải xích,Chiều dài băng tải: (3000 ÷4000)mm
	Cái
	1
	       67,000,000 
	            67,000,000 
	 

	177
	Máy nghiền má,Kích thước liệu vào ≤ 500mm
	Cái
	1
	     310,000,000 
	          310,000,000 
	 

	178
	Máy nghiền trục,Kích thước liệu vào (25 ÷ 4000)mm
	Cái
	1
	     325,000,000 
	          325,000,000 
	 

	179
	Máy nghiền bi,Kích thước liệu vào < 25mm, kích thước liệu ra < 4mm
	Cái
	1
	     298,000,000 
	          298,000,000 
	 

	180
	Máy nghiền con lăn,Kích thước liệu vào35mm  ÷ 100mm
	Cái
	1
	     312,000,000 
	          312,000,000 
	 

	181
	Máy trộn bê tông kiểu tự do,Năng suất trộn:  ≥ 4m3/h. Dung tích ≥ 150 L
	Cái
	3
	       45,000,000 
	          135,000,000 
	 

	182
	Máy trộn bê tông kiểu cưỡng bức,Công suất động cơ(W): 4000 Dung tích thùng trộn ≥ 250L
	Cái
	3
	       75,000,000 
	          225,000,000 
	 

	183
	Trạm trộn bê tông,Năng suất ≤ 50m3/h
	Cái
	1
	   1,800,000,000 
	       1,800,000,000 
	 

	184
	Máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực,Công suất: ≤ 40m3/h
	Cái
	1
	     185,000,000 
	          185,000,000 
	 

	185
	Máy bơm bê tông kiểu cơ khí,Công suất: ≤ 40m3/h
	Cái
	1
	     165,000,000 
	          165,000,000 
	 

	186
	Cẩu lắp động cơ,Tải trọng: ≤ 2 tấn
	Cái
	1
	         7,200,000 
	             7,200,000 
	 

	187
	Hệ thống băng tải xích,Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy
	Cái
	1
	       67,000,000 
	            67,000,000 
	 

	188
	Hệ thống băng tải con lăn,Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy
	Cái
	1
	       55,000,000 
	            55,000,000 
	 

	189
	Hệ thống gầu tải,Hoạt động được, kích thước phù hợp trong giảng dạy
	Cái
	1
	       78,000,000 
	            78,000,000 
	 

	190
	Máy phun vẩy bê tông,Công suất: ≤ 10m3/h
	Cái
	3
	       45,000,000 
	          135,000,000 
	 

	191
	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật,Bàn vẽ kỹ thuật mặt bàn khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
	Cái
	35
	         1,900,000 
	            66,500,000 
	 

	192
	Bộ dụng cụ vẽ,Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp với bàn vẽ
	Cái
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	193
	Mô hình các khối hình học,Kích thước phù hợp
	Cái
	1
	         6,800,000 
	             6,800,000 
	 

	194
	Mối ghép cơ khí,Theo TCVN hiện hành về mối ghép cơ khí
	Cái
	3
	         5,000,000 
	            15,000,000 
	 

	195
	Mô hình cắt vật thể,Cắt ½
	Cái
	3
	       12,000,000 
	            36,000,000 
	 

	196
	Mô hình hệ thống 3 mặt phẳng chiếu,Làm bằng gỗ hoặc thép
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	197
	Thước lá,Phạm vi đo ≤ 500mm. Độ chia: 1 mm
	Cái
	3
	           539,000 
	             1,617,000 
	 

	198
	Thước cặp cơ khí, - Phạm vi đo: ≤300mm, - Độ chính xác: (0,02; 0,05) mm
	Cái
	3
	         2,500,000 
	             7,500,000 
	 

	199
	Thước cặp điện tử, - Phạm vi đo: ≤300mm, - Độ chính xác: (0,01; 0,02; 0,05) mm
	Cái
	3
	         6,200,000 
	            18,600,000 
	 

	200
	Pan me đo ngoài, Phạm vi đo đến 25mm, Độ chính xác: 0,01mm
	Cái
	3
	           250,000 
	                750,000 
	 

	201
	Pan me đo trong, Phạm vị đo: ≥500mm, Độ chính xác: 0,01mm
	Cái
	3
	         3,250,000 
	             9,750,000 
	 

	202
	Đồng hồ so, Khoảng đo từ (0 -10) mm., Độ chính xác: 0,01mm
	Cái
	3
	       11,000,000 
	            33,000,000 
	 

	203
	Dưỡng ren, Theo tiêu chuẩn
	Cái
	3
	         5,100,000 
	            15,300,000 
	 

	204
	Thước đo góc vạn năng, Góc đo lớn nhất 360 độ
	Cái
	3
	         3,900,000 
	            11,700,000 
	 

	205
	Căn mẫu, Kích thước đo từ (0,05 ÷ 2)mm
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	206
	Com pa vanh, Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	3
	         4,500,000 
	            13,500,000 
	 

	207
	Com pa đo trong, Độ mở lớn nhất 50mm
	Cái
	3
	         3,900,000 
	            11,700,000 
	 

	208
	Com pa đo ngoài, Độ mở lớn nhất 50mm
	Cái
	3
	         3,750,000 
	            11,250,000 
	 

	209
	Bộ mẫu so độ nhám, Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	3
	         2,800,000 
	             8,400,000 
	 

	210
	Calíp trục, Đường kính đo ≤ 70mm
	Cái
	3
	         3,800,000 
	            11,400,000 
	 

	211
	Calíp lỗ, Kích thước từ: (2-50) mm
	Cái
	3
	         3,950,000 
	            11,850,000 
	 

	212
	Thước đo chiều sâu, Khả năng đo  ≤ 150 mm. Độ chính xác  0,05mm
	Cái
	3
	         5,700,000 
	            17,100,000 
	 

	213
	Mũi vạch dấu, Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	3
	           500,000 
	             1,500,000 
	 

	214
	Mô hình cơ cấu chuyển động bánh răng, Mô hình hoạt động được
	Cái
	1
	         6,000,000 
	             6,000,000 
	 

	215
	Mô hình cơ cấu truyền động trục vít – bánh vít, Mô hình hoạt động được
	Cái
	1
	         6,500,000 
	             6,500,000 
	 

	216
	Mô hình cơ cấu truyền động đai, Mô hình hoạt động được
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	217
	Mô hình cơ cấu truyền động xích, Mô hình hoạt động được
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	218
	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động, Mô hình hoạt động được
	Cái
	1
	       35,000,000 
	            35,000,000 
	 

	219
	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc, Mô hình hoạt động được
	Cái
	1
	       32,000,000 
	            32,000,000 
	 

	220
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều, Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau
	Cái
	1
	       52,000,000 
	            52,000,000 
	 

	221
	Mô hình mạch điện một chiều, Thông số kỹ thuật của các thiết bị như sau
	Cái
	1
	       41,000,000 
	            41,000,000 
	 

	222
	Khí cụ điện, Đầy đủ thiết bị và hoạt động được
	Cái
	3
	       65,000,000 
	          195,000,000 
	 

	223
	Bộ đồ nghề điện cầm tay, Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
	Cái
	3
	       74,200,000 
	          222,600,000 
	 

	224
	Đồng hồ đo điện vạn năng, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	         1,750,000 
	             5,250,000 
	 

	225
	Bộ mẫu vật liệu kim loại, Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
	Cái
	1
	         8,000,000 
	             8,000,000 
	 

	226
	Bộ mẫu vật liệu phi kim loại, Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
	Cái
	1
	         8,500,000 
	             8,500,000 
	 

	227
	Mẫu dầu, mỡ, Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
	Cái
	1
	         4,500,000 
	             4,500,000 
	 

	228
	Mẫu nhiên liệu, Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	229
	Bộ thực hành điện khí nén cơ bản, Bộ đầy đủ hoạt động được
	Cái
	1
	     345,000,000 
	          345,000,000 
	 

	230
	Bộ thực hành điện thủy lực cơ bản, Bộ đầy đủ hoạt động được
	Cái
	1
	     356,000,000 
	          356,000,000 
	 

	231
	Bàn nguội, Có 18 vị trí thực hành, mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở ≤ 250 mm
	Cái
	1
	         6,500,000 
	             6,500,000 
	 

	232
	Bàn máp, Kích thước: ≥ (400x600)mm
	Cái
	3
	       62,000,000 
	          186,000,000 
	 

	233
	Đe nguội, Loại phổ thông trên thị trường có khối lượng: ≤ 90kg
	Cái
	3
	         1,800,000 
	             5,400,000 
	 

	234
	Thiết bị uốn ống thủy lực, Lực uốn: ≤ 10 tấn
	Cái
	3
	         7,500,000 
	            22,500,000 
	 

	235
	Cẩu lắp động cơ, Tải trọng ≥ 2 tấn
	Cái
	1
	 
	 
	 

	236
	Búa nguội, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	18
	           250,000 
	             4,500,000 
	 

	237
	Bộ dũa, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	18
	       35,000,000 
	          630,000,000 
	 

	238
	Cưa sắt, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	18
	           240,000 
	             4,320,000 
	 

	239
	Bộ thước, 
	Cái
	3
	         3,000,000 
	             9,000,000 
	 

	240
	Com pa vạch dấu, Chiều dài 2 càng:  (150 ÷ 200) mm.
	Cái
	6
	           550,000 
	             3,300,000 
	 

	241
	Bộ dụng cụ gia công ren, Bàn ren theo TCVN
	Cái
	6
	         2,500,000 
	            15,000,000 
	 

	242
	Bộ đục, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	18
	         1,200,000 
	            21,600,000 
	 

	243
	Bàn chải sắt, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	6
	             15,000 
	                  90,000 
	 

	244
	Đài vạch, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	6
	           650,000 
	             3,900,000 
	 

	245
	Mũi vạch, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	18
	           500,000 
	             9,000,000 
	 

	246
	Khối V, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	6
	         2,900,000 
	            17,400,000 
	 

	247
	Khối D, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	6
	         3,000,000 
	            18,000,000 
	 

	248
	Bộ mẫu vật thật, Loại thông dụng sẵn có trên thị trường
	Cái
	1
	       10,000,000 
	            10,000,000 
	 

	249
	Bộ hàn cắt, Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
	Cái
	1
	       15,000,000 
	            15,000,000 
	 

	250
	Mỏ hàn tiếp xúc, Sử dụng điện 220V
	Cái
	3
	           900,000 
	             2,700,000 
	 

	251
	Bàn hàn đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	3
	         5,500,000 
	            16,500,000 
	 

	252
	Cabin hàn, Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng.
	Cái
	3
	       12,000,000 
	            36,000,000 
	 

	253
	Hệ thống hút khói hàn, Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút (1 ÷ 2) m3/s
	Cái
	1
	     120,000,000 
	          120,000,000 
	 

	254
	Dưỡng đo mối hàn, Loại thông dụng
	Cái
	1
	         1,500,000 
	             1,500,000 
	 

	255
	Mô hình   động cơ Điezen 4 kỳ, -Cắt bổ 1/4 được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển bốn xi lanh
	Cái
	1
	       65,000,000 
	            65,000,000 
	 

	256
	Các chi tiết tháo rời của cơ cấu biên tay quay, Đầy đủ các chi tiết
	Cái
	1
	         2,500,000 
	             2,500,000 
	 

	257
	Các chi tiết tháo rời của hệ thống phân phối khí, Đầy đủ các chi tiết của hệ thống phân phối khí loại trục cam bố trí trong thân máy
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	 

	258
	Bộ tăng áp động cơ, Tubor tăng áp dùng cho động cơ Điezen
	Cái
	1
	         5,000,000 
	             5,000,000 
	 

	259
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn, Đầy đủ các bộ phận
	Cái
	1
	         3,900,000 
	             3,900,000 
	 

	260
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát, Đầy đủ các bộ phận
	Cái
	1
	         3,800,000 
	             3,800,000 
	 

	261
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, Bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.
	Cái
	1
	       69,000,000 
	            69,000,000 
	 

	262
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.
	Cái
	1
	         5,600,000 
	             5,600,000 
	 

	263
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen, Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận của hệ thống được đặt trên giá đỡ có bánh xe di chuyển.
	Cái
	1
	       21,000,000 
	            21,000,000 
	 

	264
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen, Đầy đủ các bộ phận và các chi tiết được tháo rời.
	Cái
	1
	         5,500,000 
	             5,500,000 
	 

	265
	Hệ thống khí nén, Áp suất khí nén: ≥ 5 bar
	Cái
	1
	       48,000,000 
	            48,000,000 
	 

	266
	Thiết bị đo áp suất dầu, Dải đo: (0 ÷ 6) bar
	Cái
	1
	         5,600,000 
	             5,600,000 
	 

	267
	Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén, - Áp suất khí nén:      (8 ÷ 10) bar,  - Lượng tiêu hao:   ≥ 200dm³/ph,  - Tốc độ thu hồi:     (0,6 ÷ 1,6) dm³/ph
	Cái
	1
	       55,000,000 
	            55,000,000 
	 

	268
	Thiết bị bơm dầu  bôi trơn bằng tay, - Bình chứa: ≥ 16 dm³    - Dây dẫn dầu: ≥ 1,8m    - Có đồng hồ kiểm soát lượng cung cấp
	Cái
	1
	         3,900,000 
	             3,900,000 
	 

	269
	Thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng, Đồng hồ đo có dải đo áp xuất: (1 ÷ 3) bar
	Cái
	1
	         5,600,000 
	             5,600,000 
	 

	270
	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ Điezen, Áp suất kiểm tra: ≤300 KG/cm²
	Cái
	1
	       14,000,000 
	            14,000,000 
	 

	271
	Khay đựng chi tiết, Loại thông dụng
	Cái
	5
	         1,060,000 
	             5,300,000 
	 

	272
	Bộ súng siết mở bu lông bằng khí nén, Thông số cơ bản của chi tiết được mô tả như sau:
	Cái
	3
	         4,300,000 
	            12,900,000 
	 

	273
	Bộ căn lá-Phạm vi đo:  (0,05 ÷ 1)mm  - Số lá đo: ≤ 28
	Cái
	3
	           350,000 
	             1,050,000 
	 

	274
	Dụng cụ kiểm tra dây đai Dải đo: (0 ÷10)KG/cm²
	Cái
	3
	       14,000,000 
	            42,000,000 
	 

	275
	Clê xích, Đường kính ôm của xích:    (60 ÷ 160)mm
	Cái
	3
	           530,000 
	             1,590,000 
	 

	276
	Tai nghe, Có nhiều đầu dò âm thanh và bộ khuyếch đại. Có tai headphone để cách ly môi trường âm. Có bộ điều chỉnh âm lượng.
	Cái
	3
	         4,500,000 
	            13,500,000 
	 

	277
	Clê lực 
	Cái
	1
	         9,800,000 
	             9,800,000 
	 

	278
	Thước mét,- Độ dài: ≤ 1000mm, - Độ chia: 1mm
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	279
	Mễ kê, Tải trọng: (1÷ 1,5) tấn
	Cái
	3
	         3,900,000 
	            11,700,000 
	 

	280
	Kích cá sấu, -Tải trọng:  (1÷ 1,5) tấn,  - Chiều cao nâng:     ≤ 500 mm
	Cái
	1
	       25,984,000 
	            25,984,000 
	 

	281
	Kích thủy lực, Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn, Chiều cao nâng: (200 ÷  400)mm
	Cái
	1
	       10,080,000 
	            10,080,000 
	 

	282
	Đèn soi, Loại thông dụng
	Cái
	1
	           560,000 
	                560,000 
	 

	283
	Mô hình hệ thống điện của trạm nghiền, sàng và phân loại sản phẩm, Hoạt động được
	Cái
	1
	     162,000,000 
	          162,000,000 
	 

	284
	Mô hình hệ thống điện  trạm trộn bê tông, Hoạt động được
	Cái
	1
	156,000,000 
	          156,000,000 
	 

	285
	Mô hình hệ thống điện của máy vận thăng, Hoạt động được
	Cái
	1
	     141,000,000 
	          141,000,000 
	 

	286
	Bộ lọc khí nén, Áp suất hoạt động: 0.05~0.85 Mpa Nhiệt độ cho phép: 0~600C
	Cái
	1
	         8,400,000 
	             8,400,000 
	 

	287
	Bộ lọc dầu thủy lực, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	         3,200,000 
	             9,600,000 
	 

	288
	Van an toàn, Áp suất: 
	Cái
	3
	           110,000 
	                330,000 
	 

	289
	Đồng hồ đo áp suất, Dải đo: (0 ÷ 100)Mpa
	Cái
	3
	         1,100,000 
	             3,300,000 
	 

	290
	Đồng hồ đo lưu lượng, Lưu lượng: ≥ 0,03m3/h
	Cái
	3
	         1,300,000 
	             3,900,000 
	 

	291
	Xilanh tác động đơn, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	         2,350,000 
	             7,050,000 
	 

	292
	Xilanh tác động kép, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	         4,100,000 
	            12,300,000 
	 

	293
	Kích thủy lực, Tải trọng nâng: ≤10) tấn,  Chiều cao nâng: ≤0,4m
	Cái
	1
	       10,080,000 
	            10,080,000 
	 

	294
	Pa lăng xích, Tải trọng nâng: ≤10 tấn, Chiều cao nâng: ≤2m
	Cái
	1
	         3,650,000 
	             3,650,000 
	 

	295
	Pa lăng điện, Tải trọng nâng: ≤15 tấn., Chiều cao nâng: ≤5 m
	Cái
	1
	       47,000,000 
	            47,000,000 
	 

	296
	Xà beng, -Đường kính: (22 ÷30) mm, - Chiều dài: (1200 ÷ 1500) mm
	Cái
	3
	           343,000 
	             1,029,000 
	 

	297
	Hệ thống băng tải tải xích, Hoạt động được kích thước phù hợp trong giảng dạy 
	Cái
	1
	       55,000,000 
	            55,000,000 
	 

	298
	Hệ thống băng tải con lăn, Hoạt động được kích thước phù hợp trong giảng dạy 
	Cái
	1
	       67,000,000 
	            67,000,000 
	 

	299
	Hệ thống gầu tải, Hoạt động được kích thước phù hợp trong giảng dạy 
	Cái
	1
	     112,500,000 
	          112,500,000 
	 

	300
	Hộp giảm tốc bánh răng côn, Theo cấp truyền, Công suất: 0,12 kW÷1000kW
	Cái
	3
	         9,000,000 
	            27,000,000 
	 

	301
	Hộp giảm tốc bánh răng thẳng, Theo cấp truyền, Công suất: 0,12 kW÷1000kW
	Cái
	3
	         8,000,000 
	            24,000,000 
	 

	302
	Tủ dụng cụ tháo lắp thông dụng, Loại tối thiểu 135 chi tiết
	Cái
	3
	         7,800,000 
	            23,400,000 
	 

	303
	Nivô, Loại thông dụngtrên thị trường
	Cái
	3
	         1,900,000 
	             5,700,000 
	 

	304
	Ống thủy, Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	30
	           500,000 
	            15,000,000 
	 

	305
	Lưới sàng, Bằng vật liệu Polyevthan
	Cái
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	 

	306
	Cụm cấp liệu đá và cát, Phù hợp với trạm trộn
	Cái
	6
	       30,000,000 
	          180,000,000 
	 

	307
	Cụm cấp liệu xi măng, Phù hợp với trạm trộn
	Cái
	6
	       85,000,000 
	          510,000,000 
	 

	308
	Cụm cấp nước, Phù hợp với trạm trộn
	Cái
	6
	       71,000,000 
	          426,000,000 
	 

	309
	Mô hình máy bơm bê tông kiểu piston thủy lực, Mô hình tĩnh
	Cái
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	 

	310
	Mô hình máy bơm bê tông kiểu cơ khí, Mô hình tĩnh
	Cái
	1
	       35,000,000 
	            35,000,000 
	 

	311
	Xe đào, <10 tấn
	Cái
	4
	   1,100,000,000 
	       4,400,000,000 
	 

	312
	Xe cẩu, <30 tấn
	Cái
	4
	   1,600,000,000 
	       6,400,000,000 
	 

	313
	Xe nâng xăng, <3 tấn
	Cái
	4
	     350,000,000 
	       1,400,000,000 
	 

	314
	Xe nâng dầu, <3 tấn
	Cái
	4
	     350,000,000 
	       1,400,000,000 
	 

	315
	Xe nâng điện, <3 tấn
	Cái
	4
	     650,000,000 
	       2,600,000,000 
	 

	316
	Xe ủi, <30 tấn
	Cái
	4
	     950,000,000 
	       3,800,000,000 
	 

	 
	2. KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	  83,537,900,000 
	 

	 
	2.1. Bảo trì thiết bị cơ điện, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	    3,037,500,000 
	 

	1
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	42
	       15,000,000 
	          630,000,000 
	 

	2
	Bàn map 630 x 1000
	Cái
	20
	         1,000,000 
	            20,000,000 
	 

	3
	Bàn map 250 x 250
	Cái
	20
	         7,000,000 
	          140,000,000 
	 

	4
	Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	Cái
	4
	         1,000,000 
	             4,000,000 
	 

	5
	Bộ lục giác
	Cái
	4
	           300,000 
	             1,200,000 
	 

	6
	Compa vạch dấu
	Cái
	40
	           300,000 
	            12,000,000 
	 

	7
	Eke đo góc 90 độ
	Cái
	40
	           500,000 
	            20,000,000 
	 

	8
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	20
	         1,150,000 
	            23,000,000 
	 

	9
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	20
	         3,350,000 
	            67,000,000 
	 

	10
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	40
	           500,000 
	            20,000,000 
	 

	11
	Thước lá 0-500mm
	Cái
	40
	           150,000 
	             6,000,000 
	 

	12
	Khung cưa sắt
	Cái
	40
	           100,000 
	             4,000,000 
	 

	13
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	14
	Máy khoan đứng
	Cái
	6
	       20,000,000 
	          120,000,000 
	 

	15
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	16
	Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	4
	         1,150,000 
	             4,600,000 
	 

	17
	Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	Cái
	4
	         3,350,000 
	            13,400,000 
	 

	18
	Bộ căn lót
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	 

	19
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	2
	         4,500,000 
	             9,000,000 
	 

	20
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	21
	Máy hàn Hồ quang tay 300A (Nhật)
	Cái
	2
	       30,000,000 
	            60,000,000 
	 

	22
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	23
	Máy khoan đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	24
	Máy nén khí
	Cái
	2
	       50,000,000 
	          100,000,000 
	 

	25
	Bộ lục giác (USA)
	Cái
	2
	           700,000 
	             1,400,000 
	 

	26
	Bộ cle 8-32 (Nhật)
	Cái
	2
	         1,000,000 
	             2,000,000 
	 

	27
	Cảo 2 vấu 200 mm
	Cái
	10
	           400,000 
	             4,000,000 
	 

	28
	Cảo 3 chấu
	Cái
	10
	           550,000 
	             5,500,000 
	 

	29
	Đội thủy lực 3 tấn (Mỹ)
	Cái
	4
	         4,000,000 
	            16,000,000 
	 

	30
	Máy mài cầm tay Makita
	Cái
	4
	         5,000,000 
	            20,000,000 
	 

	31
	Palăng kéo tay 3 tấn
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	 

	32
	Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	4
	         1,150,000 
	             4,600,000 
	 

	33
	Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	Cái
	4
	         3,350,000 
	            13,400,000 
	 

	34
	Giá đỡ Palăng Chữ A
	Cái
	2
	         7,000,000 
	            14,000,000 
	 

	35
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	2
	         4,500,000 
	             9,000,000 
	 

	36
	Mỏ lếch 300 mm
	Cái
	4
	           150,000 
	                600,000 
	 

	37
	Mỏ lếch 450 mm
	Cái
	4
	           200,000 
	                800,000 
	 

	38
	Mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	Cái
	10
	     500,000,000 
	          500,000,000 
	 

	39
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	40
	Mô hình mối ghép ren - 
then - then hoa
	Cái
	10
	
	
	 

	41
	Mô hình Cơ cấu tay quay –con trượt
	Cái
	10
	
	
	 

	42
	Mô hình Cơ cấu thanh răng –bánh răng
	Cái
	10
	
	
	 

	43
	Mô hình trục
	Cái
	10
	
	
	 

	44
	Mô hình ổ trục 
	Cái
	10
	
	
	 

	45
	Mô hình khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	46
	Mô hình thực hành khí nén
	Cái
	10
	   1,000,000,000 
	       1,000,000,000 
	 

	47
	Mô hình thực hành khí nén – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	48
	Mô hình thực hành khí nén - PLC
	Cái
	10
	
	
	 

	49
	Mô hình thực hành thủy lực
	Cái
	10
	
	
	 


	50
	Mô hình thực hành thủy lực – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	51
	Mô hình cắt bổ khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	52
	Phần mềm mô phỏng thủy lực, khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	 
	2.2. Kỹ thuật Cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại
	  80,500,400,000 
	 

	53
	Máy tiện vạn năng (KC -1840) (ĐL)
	Cái
	40
	272,000,000
	      10,880,000,000 
	 

	54
	Máy nén khí
	Cái
	2
	       50,000,000 
	          100,000,000 
	 

	55
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	20
	         4,500,000 
	            90,000,000 
	 

	56
	Pamme 0 - 25mm Mitutoyo
	Cái
	10
	         1,900,000 
	            19,000,000 
	 

	57
	Pamme 25 - 50mm Mitutoyo
	Cái
	10
	         2,650,000 
	            26,500,000 
	 

	58
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	20
	         1,150,000 
	            23,000,000 
	 

	59
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	10
	         3,350,000 
	            33,500,000 
	 

	60
	Máy mài hai đá đứng
	Cái
	4
	       20,000,000 
	            80,000,000 
	 

	61
	Mũi tâm quay Côn morse 5
	Cái
	20
	         8,500,000 
	          170,000,000 
	 

	62
	Máy khoan để bàn
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	63
	Bàn nguội + êtô + Bàn máp
	Cái
	4
	       20,000,000 
	            80,000,000 
	 

	64
	Bộ đục số Ф8
	Cái
	4
	           200,000 
	                800,000 
	 

	65
	Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	Cái
	40
	     230,000,000 
	       9,200,000,000 
	 

	66
	Máy bào vạn năng
	Cái
	4
	     200,000,000 
	          800,000,000 
	 

	67
	Máy nén khí
	Cái
	4
	       50,000,000 
	          200,000,000 
	 

	68
	Máy phay lăn răng
	Cái
	2
	     200,000,000 
	          400,000,000 
	 

	69
	Máy xọc chuyên dùng
	Cái
	2
	     200,000,000 
	          400,000,000 
	 

	70
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	20
	         4,500,000 
	            90,000,000 
	 

	71
	Pamme 0 - 25mm Mitutoyo
	Cái
	10
	         1,900,000 
	            19,000,000 
	 

	72
	Pamme 25 - 50mm Mitutoyo
	Cái
	10
	         2,650,000 
	            26,500,000 
	 

	73
	Pamme 50 - 75mm Mitutoyo
	Cái
	10
	         3,500,000 
	            35,000,000 
	 

	74
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	20
	         1,150,000 
	            23,000,000 
	 

	75
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	10
	         3,350,000 
	            33,500,000 
	 

	76
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	2
	       40,000,000 
	            80,000,000 
	 

	77
	máy khoan để bàn
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	78
	Êtô máy phay 
	Cái
	40
	       10,000,000 
	          400,000,000 
	 

	79
	Đầu phân độ BS2
	Cái
	10
	       25,000,000 
	          250,000,000 
	 

	80
	Bộ kẹp ống đàn hồi NT40 (đầu kẹp)
	Cái
	2
	         5,000,000 
	            10,000,000 
	 

	81
	Bàn nguội + êtô + Bàn máp
	Cái
	4
	       20,000,000 
	            80,000,000 
	 

	82
	máy mài phẳng
	Cái
	2
	     200,000,000 
	          400,000,000 
	 

	83
	Máy mài tròn ngoài
	Cái
	2
	     200,000,000 
	          400,000,000 
	 

	84
	máy mài dao phay đa năng
	Cái
	2
	     300,000,000 
	          600,000,000 
	 

	85
	Bộ đục số Ф8
	Cái
	8
	           200,000 
	             1,600,000 
	 

	86
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	42
	       15,000,000 
	          630,000,000 
	 

	87
	Bàn map 630 x 1000
	Cái
	20
	         1,000,000 
	            20,000,000 
	 

	88
	Bàn map 250 x 250
	Cái
	20
	         7,000,000 
	          140,000,000 
	 

	89
	Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	Cái
	4
	         1,000,000 
	             4,000,000 
	 

	90
	Bộ lục giác
	Cái
	4
	           300,000 
	             1,200,000 
	 

	91
	Compa vạch dấu
	Cái
	40
	           300,000 
	            12,000,000 
	 

	92
	Eke đo góc 90 độ
	Cái
	40
	           500,000 
	            20,000,000 
	 

	93
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	20
	         1,150,000 
	            23,000,000 
	 

	94
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	20
	         3,350,000 
	            67,000,000 
	 

	95
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	40
	           500,000 
	            20,000,000 
	 

	96
	Thước lá 0-500mm
	Cái
	40
	           150,000 
	             6,000,000 
	 

	97
	Khung cưa sắt
	Cái
	40
	           100,000 
	             4,000,000 
	 

	98
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	99
	Máy khoan đứng
	Cái
	6
	       20,000,000 
	          120,000,000 
	 

	100
	Máy hàn TIG đa chức năng AC/DC INSTA -TIG
	Cái
	10
	       70,000,000 
	          700,000,000 
	 

	101
	Máy hàn  MIG/MAG XCX350 (Nhật)
	Cái
	10
	       70,000,000 
	          700,000,000 
	 

	102
	Máy hàn Hồ quang tay 300A (Nhật)
	Cái
	20
	       30,000,000 
	          600,000,000 
	 

	103
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	104
	Máy khoan đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	105
	Máy cắt Plasma 
	Cái
	2
	       70,000,000 
	          140,000,000 
	 

	106
	Đe gò chuyên dùng
	Cái
	2
	       10,000,000 
	            20,000,000 
	 

	107
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	4
	       15,000,000 
	            60,000,000 
	 

	108
	Hệ thống hút khói hàn
	Cái
	2
	     300,000,000 
	          600,000,000 
	 

	109
	Máy cắt dĩa REX CN (ĐL)
	Cái
	2
	         5,000,000 
	            10,000,000 
	 

	110
	Máy phay CNC 3 trục Concept Mill 55 (Áo)
	Cái
	5
	     700,000,000 
	       3,500,000,000 
	 

	111
	Máy tiện CNC Concept Turn 55
	Cái
	5
	     450,000,000 
	       2,250,000,000 
	 

	112
	Máy tiện CNC công nghiệp (Nhật)
	Cái
	4
	   1,200,000,000 
	       4,800,000,000 
	 

	113
	Máy Phay CNC công nghiệp (Nhật)
	Cái
	4
	   2,300,000,000 
	       9,200,000,000 
	 

	114
	Máy vi tính để bàn  Intel Core i7 - 3.4GHZ
	Cái
	63
	       20,000,000 
	       1,260,000,000 
	 

	115
	Máy hút bụi Hiclean HC 30
	Cái
	3
	         5,000,000 
	            15,000,000 
	 

	116
	Bộ lục giác (USA)
	Cái
	2
	           700,000 
	             1,400,000 
	 

	117
	Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	Cái
	2
	         1,000,000 
	             2,000,000 
	 

	118
	Bộ đục số Ф8
	Cái
	2
	           200,000 
	                400,000 
	 

	119
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	120
	Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	4
	         1,150,000 
	             4,600,000 
	 

	121
	Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	Cái
	4
	         3,350,000 
	            13,400,000 
	 

	122
	Bộ căn lót
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	 

	123
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	2
	         4,500,000 
	             9,000,000 
	 

	124
	Cân kỹ thuật
	Cái
	1
	   5,000,000,000 
	       5,000,000,000 
	 

	125
	Máy đo độ cứng HB, HR, HV
	Cái
	1
	
	
	 

	126
	Máy mài mẫu và đánh bóng
 kim tương
	Cái
	1
	
	
	 

	127
	Máy cắt mẫu
	Cái
	1
	
	
	 

	128
	Thiết bị tôi cao tần 
	Cái
	1
	
	
	 

	129
	Lò tôi kiểu buồng
	Cái
	1
	
	
	 

	130
	Lò ram kiểu buồng
	Cái
	1
	
	
	 

	131
	Lò giếng
	Cái
	1
	
	
	 

	132
	Máy kéo nén thủy lực vạn năng
	Cái
	1
	
	
	 

	133
	Máy thử độ dai va đập
	Cái
	1
	
	
	 

	134
	Mô hình thử nghiệm xoắn
	Cái
	1
	
	
	 

	135
	Mô hình thử nghiệm uốn phẳng
	Cái
	1
	
	
	 

	136
	Mô hình thí nghiệm momen quán tính
	Cái
	1
	
	
	 

	137
	Dụng cụ đo dạng răng thân khai
	Cái
	10
	   2,000,000,000 
	       2,000,000,000 
	 

	138
	Bộ kít MCU
	Cái
	1
	
	
	 

	139
	Thước cặp cơ khí 1/50
	Cái
	10
	
	
	 

	140
	Thước cặp đồng hồ
	Cái
	10
	
	
	 

	141
	Thước cặp điện tử
	Cái
	10
	
	
	 

	142
	Đồng hồ so
	Cái
	10
	
	
	 

	143
	Đồng hồ đo ren
	Cái
	10
	
	
	 

	144
	Calíp trục
	Cái
	10
	
	
	 

	145
	Calíp lỗ
	Cái
	10
	
	
	 

	146
	Calíp ren
	Cái
	10
	
	
	 

	147
	Thước đo chiều sâu
	Cái
	10
	
	
	 

	148
	Máy đo biên dạng
	Cái
	1
	
	
	 

	149
	Đồng hồ so đo lỗ
	Cái
	10
	
	
	 

	150
	Dưỡng đo bước ren
	Cái
	10
	
	
	 

	151
	Dưỡng gá dao ren
	Cái
	10
	
	
	 

	152
	Ca líp ren
	Cái
	10
	
	
	 

	153
	Bộ căn mẫu
	Cái
	2
	
	
	 

	154
	Máy đo độ nhám bề mặt
	Cái
	1
	
	
	 

	155
	Máy đo 3 chiều không tiếp xúc
	Cái
	1
	
	
	 

	156
	102 Máy vi tính để bàn  Intel Core i7 - 3.4GHZ
	Cái
	42
	       20,000,000 
	          840,000,000 
	 

	157
	Bảng tương tác thông minh 
Panasonic
	Cái
	2
	       60,000,000 
	          120,000,000 
	 

	158
	máy quét 3D Japan
	Cái
	2
	   1,200,000,000 
	       2,400,000,000 
	 

	159
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét
 - Range Viewer (Japan)
	Cái
	2
	     600,000,000 
	       1,200,000,000 
	 

	160
	Phần mềm Cad/Cam (Siemens 
NX 11 dùng cho 20 uers)
	Cái
	2
	     300,000,000 
	          600,000,000 
	 

	161
	Phần mềm Cad/Cam (Siemens NX 11 dùng cho 20 uers)
	Cái
	2
	     300,000,000 
	          600,000,000 
	 

	162
	Phần mềm Cad/Cam (Creo 
Parametric 5.0 dùng cho 20 uers)
	Cái
	2
	     300,000,000 
	          600,000,000 
	 


Phần mềm Cad/Cam (MasterCam 

	2018 dùng cho 20 uers)
	Cái
	2
	     300,000,000 
	          600,000,000 
	 
	

	164
	Phần mềm AutoCad 2017
	Cái
	2
	       50,000,000 
	          100,000,000 
	 

	165
	Trung tâm gia công nhiều trục 
CNC (Japan)
	Cái
	1
	 10,000,000,000 
	      10,000,000,000 
	 

	166
	máy cắt dây CNC (Japan)
	Cái
	1
	     400,000,000 
	          400,000,000 
	 

	167
	máy bắn điện cực EDM (Japan)
	Cái
	1
	     400,000,000 
	          400,000,000 
	 

	168
	máy tiện CNC 3 trục (Japan)
	Cái
	1
	   1,000,000,000 
	       1,000,000,000 
	 

	169
	máy phay CNC 5 trục (Japan)
	Cái
	1
	   3,000,000,000 
	       3,000,000,000 
	 

	170
	Mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	Cái
	10
	     500,000,000 
	          500,000,000 
	 

	171
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	172
	Mô hình mối ghép ren - 
then - then hoa
	Cái
	10
	
	
	 

	173
	Mô hình Cơ cấu tay quay –con trượt
	Cái
	10
	
	
	 

	174
	Mô hình Cơ cấu thanh răng –bánh răng
	Cái
	10
	
	
	 

	175
	Mô hình trục
	Cái
	10
	
	
	 

	176
	Mô hình ổ trục 
	Cái
	10
	
	
	 

	177
	Mô hình khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	178
	Mô hình thực hành khí nén
	Cái
	10
	   1,000,000,000 
	       1,000,000,000 
	 

	179
	Mô hình thực hành khí nén – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	180
	Mô hình thực hành khí nén - PLC
	Cái
	10
	
	
	 

	181
	Mô hình thực hành thủy lực
	Cái
	10
	
	
	 

	182
	Mô hình thực hành thủy lực – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	183
	Mô hình cắt bổ khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	184
	Phần mềm mô phỏng thủy lực,
 khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	 
	3. KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	3,468,340,000
	 

	 
	3.1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Lắp đặt điện công trình
	1,218,000,000
	 

	49
	Bàn thực hành PLC Siemens S7-1200.  18 bộ. Loại thông dụng trên thị trường.
	Cái
	18
	30,000,000
	540,000,000
	TT PLC

	50
	Bộ lập trình LOGO. 18 bộ. Phiên bản thông dụng trên thị trường.
	Bộ
	18
	10,000,000
	180,000,000
	

	51
	Bộ lập trình YASY. 18 bộ. Phiên bản thông dụng trên thị trường
	Bộ
	18
	7,000,000
	126,000,000
	

	52
	Bộ lập trình ZEN. 18 bộ. Phiên bản thông dụng trên thị trường.
	Bộ
	18
	7,000,000
	126,000,000
	

	53
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	6
	2,000,000
	12,000,000
	

	54
	Máy vi tính. 18 bộ. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Cấu hình phù hợp với phiên bản phần mềm Autocad, phần mềm lập trình PLC, phần mềm lập trình cỡ nhỏ
	Bộ
	18
	8,000,000
	144,000,000
	

	55
	Máy chiếu (Projector0. 01 bộ 
	Cái
	12
	5,000,000
	60,000,000
	

	56
	Phần mềm lập trình PLC. 01 bộ. Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	1
	30,000,000
	30,000,000
	

	 
	3.2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	1,382,840,000
	 

	1
	Bàn thực hành đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	18
	3,000,000
	18,000,000
	Xưởng TH Đo lường cảm biến

	2
	Bộ thực hành cảm biến. 18 bộ. 
	Bộ
	18
	10,000,000
	180,000,000
	

	3
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	6
	2,000,000
	12,000,000
	

	4
	Máy vi tính. 18 bộ. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Cấu hình phù hợp với phiên bản phần mềm Autocad, phần mềm lập trình PLC, phần mềm lập trình cỡ nhỏ
	Cái
	18
	8,000,000
	144,000,000
	

	5
	Máy chiếu (Projector0. 01 bộ 
	Cái
	1
	5,000,000
	5,000,000
	

	6
	Mô đun cảm biến. 06 bộ. - Có ≤ 02 cảm biến , Khoảng cách phát hiện tín hiệu (0÷300)mm, Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	Cái
	24
	4,000,000
	96,000,000
	

	7
	Bàn thực hành điện tử. 1 bộ. - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng 5V, 9V, 12V, 15V, Nguồn xoay chiều 220V, Nguồn xoay chiều 15V, Bảo vệ quá áp, quá dòng
	Cái
	1
	100,000,000
	100,000,000
	Xưởng TH mạch điện tử

	8
	Bể ngâm hóa chất. 01 chiếc. Có hệ thống đun nóng hóa chất, Bồn rửa sạch sau khi ăn mòn
	Cái
	1
	20,000,000
	20,000,000
	

	9
	Bo cắm chân linh kiện. 18 bộ. Số lượng lỗ cắm ≥ 300 lỗ.
	Cái
	18
	200,000
	3,600,000
	

	10
	Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển. 18 bộ. Làm việc ở dòng ≥ 2A
	Cái
	18
	6,000,000
	108,000,000
	

	11
	Bộ thực hành điện tử cơ bản. 18 bộ.
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	

	12
	Chỉnh lưu cầu 1 pha. 18 bộ.  Điện áp: ≤ 600 V,  Dòng điện: ≤ 15 A
	Cái
	18
	500,000
	9,000,000
	

	13
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	6
	2,000,000
	12,000,000
	

	14
	Máy phát xung chuẩn. 01 chiếc. Dải tần f = 0 ÷5MHz, 4 chức năng, P ≤ 25W
	Cái
	2
	10,000,000
	20,000,000
	

	15
	Máy vi tính. 18 bộ. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Cấu hình phù hợp với phiên bản phần mềm Autocad, phần mềm lập trình PLC, phần mềm lập trình cỡ nhỏ
	Cái
	18
	8,000,000
	144,000,000
	

	16
	Bàn thực hành đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	TH Điện cơ bản

	17
	Bộ đồ nghề gia công ống SP. 12 bộ. 
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	

	18
	Cabin lắp đặt điện chiếu sáng. 06 bộ . Ca bin thực hành được các bài tập về uốn ống nhựa, đấu nối các mạch điện chiếu sáng cơ bản.
	Cái
	6
	20,000,000
	120,000,000
	

	19
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	18
	2,000,000
	36,000,000
	

	20
	Dụng cụ cứu thương.01 bộ. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương
	Cái
	4
	5,000,000
	20,000,000
	

	21
	Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp. 04 bộ. Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	4
	9,000,000
	36,000,000
	

	22
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.02 bộ. Theo tiêu chuẩn Việt  Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	Cái
	2
	10,000,000
	20,000,000
	

	23
	Lò vi sóng. 18 bộ. Công suất: ≥ 900W.
	Cái
	18
	500,000
	9,000,000
	

	24
	Máy chiếu (Projector0. 01 bộ 
	Cái
	1
	5,000,000
	5,000,000
	

	25
	Máy xay sinh tố.  06 chiếc. Công suất ≤ 0,75 kW
	Cái
	6
	1,500,000
	9,000,000
	

	26
	Mô hình chống sét. 02 bộ. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	20,000,000
	40,000,000
	

	27
	Mô hình dàn trải ấm điện. 06 bộ . Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Cái
	6
	1,000,000
	6,000,000
	

	28
	Mô hình dàn trải quạt điện. 06 bộ . Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Cái
	6
	800,000
	4,800,000
	

	29
	Nồi cơm điện. 18 bộ. Dung tích ≥ 1,8 lít
	Cái
	18
	80,000
	1,440,000
	

	30
	Ổn áp. 18 bộ. - Công suất ≥ 1kVA, Điện áp đầu vào: 150V ÷240V, Điện áp đầu ra: 220V ± 1,5 ÷ 2%.
	Cái
	18
	2,000,000
	36,000,000
	

	31
	Tai nghe gọi cửa. 06 chiếc. Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Cái
	6
	1,000,000
	6,000,000
	

	 
	3.3. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp;  Lắp đặt điện công trình
	867,500,000
	 

	32
	Bàn thực hành đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	Xưởng TH Quấn dây máy điện

	33
	Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha. 03 bộ. Công suất³ 0,75 kW
	Bộ
	3
	5,000,000
	15,000,000
	

	34
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn. 01 bộ. Công suất ³ 1 kW
	Bộ
	3
	6,000,000
	18,000,000
	

	35
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha. 03 bộ. Công suất³ 0,75 kW
	Bộ
	3
	5,000,000
	15,000,000
	

	36
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha. 03 chiếc. Công suất³ 0,75 kW
	Bộ
	3
	50,000,000
	150,000,000
	

	37
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha. 03 chiếc. Công suất động cơ kéo  ³ 1,5kW  Công suất máy phát P ³ 2,2kW
	Bộ
	3
	70,000,000
	210,000,000
	

	38
	Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện.03 bộ. Động cơ kéo P ³ 0,1 kW Động cơ điện 1 chiều: P ³ 0,1 kW
	Bộ
	3
	20,000,000
	60,000,000
	

	39
	Crônha. 03 chiếc. Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	2,000,000
	6,000,000
	

	40
	Động cơ điện vạn năng. 06 chiếc. Công suất ≤ 2,5 kW
	Cái
	6
	3,000,000
	18,000,000
	

	41
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn. 03 chiếc. Công suất: ³ 0,75 kW
	Cái
	3
	1,500,000
	4,500,000
	

	42
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 6 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	9
	2,000,000
	18,000,000
	

	43
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha. 09 chiếc. Công suất ≤ 2kVA
	Cái
	9
	1,000,000
	9,000,000
	

	44
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha. 01 chiếc. Công suất: 2 kW
	Cái
	4
	20,000,000
	80,000,000
	

	45
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha. 01 chiếc. Công suất: 5 kW
	Cái
	4
	50,000,000
	200,000,000
	

	46
	Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha. 01 chiếc. Công suất: (0,37÷1)kW, cắt 1/4 stato động cơ
	Cái
	1
	1,500,000
	1,500,000
	

	47
	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha. 03 bộ. Thể hiện được cách đấu nối dây
	Cái
	3
	1,500,000
	4,500,000
	

	48
	Mô hình động cơ 1 pha. 02 bộ. Công suất:³ 0,37 kW, cắt 1/4 stato động cơ
	Cái
	2
	2,000,000
	4,000,000
	

	 
	4. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	  26,379,880,000 
	 

	1
	Máy vi tính Core i7 thế hệ 7, 16GB RAM DDR4, card Geforce GTX 970, 1TB HDD, LCD led 19", Key, Mouse, Thương hiệu Dell
	Bộ
	287
	       30,000,000 
	       8,610,000,000 
	Khoa CNTT cần 7 phòng máy, mỗi phòng 41 máy

	2
	Hệ điều hành Windows 10 Pro
	Cái
	287
	       19,000,000 
	       5,453,000,000 
	

	3
	Phần mềm văn phòng Microsoft Office 2016
	Cái
	287
	         8,000,000 
	       2,296,000,000 
	

	4
	Bộ gõ Tiếng Việt Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	Bộ
	287
	           500,000 
	          143,500,000 
	

	5
	Phần mềm tạo máy ảo VMware Workstation phiên bản mới nhất
	Cái
	287
	       10,000,000 
	       2,870,000,000 
	

	6
	Phần mềm diệt virus Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	Cái
	287
	           300,000 
	            86,100,000 
	

	7
	Bàn ghế vi tính Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	287
	         1,500,000 
	          430,500,000 
	

	8
	Linh kiện máy tính CPU, Quạt CPU, Bo mạch chính, Bộ nhớ RAM, VGA card, Sound card, Network  card, Ổ cứng, Ổ đĩa quang, Bộ nguồn, Vỏ máy, Màn hình, Bàn phím, Chuột
	Bộ
	41
	       10,000,000 
	          410,000,000 
	Thực hành cho mỗi học viên (tổ MMT)

	9
	Dụng cụ điện cầm tay Bộ tuốc nơ vít đa năng,  Kìm cắt dây các loại,  Kìm tuốt dây các loại, Kìm mỏ nhọn, Kìm điện, Bút thử điện
	Cái
	41
	         1,000,000 
	            41,000,000 
	

	10
	Máy khò hàn Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	41
	         2,000,000 
	            82,000,000 
	

	11
	Đồng hồ đo vạn năng Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	41
	           500,000 
	            20,500,000 
	

	12
	Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard) Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	           100,000 
	             4,100,000 
	

	13
	Cầu nối dây mạng Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	Cái
	41
	             10,000 
	                410,000 
	

	14
	Ổ cắm dây mạng (Wallplate) Chuẩn kết nối: RJ45
	Cái
	41
	             40,000 
	             1,640,000 
	

	15
	Card mạng (NIC) Card chuẩn PCI; Tốc độ ≥ 100 Mb/s
	Cái
	41
	             30,000 
	             1,230,000 
	

	16
	Kìm bấm cáp mạng Bấm đầu nối chuẩn RJ45
	Cái
	41
	           300,000 
	            12,300,000 
	

	17
	Hệ điều hành RedHat RedHat Premium
	Cái
	41
	         3,000,000 
	          123,000,000 
	

	18
	Phần mềm giả lập firewall Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, phù hợp với hệ điều hành (TMG)
	Cái
	41
	       27,000,000 
	       1,107,000,000 
	

	19
	USB wifi Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	           200,000 
	             8,200,000 
	

	20
	USB Blutooth Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	             50,000 
	             2,050,000 
	

	21
	Card mạng không dây Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	           250,000 
	            10,250,000 
	

	22
	Mô hình dàn trải máy vi tính Loại thông dụng trên thị trường chạy được
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	Thực hành nhóm học viên (tổ MMT)

	23
	Mô hình dàn trải máy server Loại thông dụng trên thị trường chạy được
	Cái
	1
	     100,000,000 
	          100,000,000 
	

	24
	Máy server Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	Cái
	7
	     270,000,000 
	       1,890,000,000 
	

	25
	Hệ điều hành server 2012 Phiên bản phiên đủ tất cả các tính năng mạng
	Cái
	7
	       16,000,000 
	          112,000,000 
	

	26
	Hệ điều hành Windows 10 Pro
	Cái
	1
	       19,000,000 
	            19,000,000 
	

	27
	Công cụ hack và bảo mật Một số công cụ tiêu biểu hiện thời
	Cái
	1
	     100,000,000 
	          100,000,000 
	

	28
	Modem FTTH 4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS
	Cái
	7
	         1,000,000 
	             7,000,000 
	

	29
	Bộ chuyển tiếp Repeater Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP; Trở kháng (80 ÷ 120) Ω
	Cái
	7
	         1,000,000 
	             7,000,000 
	

	30
	Bộ mẫu cáp mạng Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm
	Cái
	7
	         1,000,000 
	             7,000,000 
	

	31
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng Có đèn báo mã lỗi; Có bảng mã lỗi
	Cái
	7
	           100,000 
	                700,000 
	

	32
	Cáp mạng Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu
	Cái
	1
	         1,000,000 
	             1,000,000 
	

	33
	USB 3G Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	2
	           500,000 
	             1,000,000 
	

	34
	Máy in laser Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	

	35
	Máy in phun màu Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	

	36
	Máy scaner Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	

	37
	Máy fax Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	         3,000,000 
	             6,000,000 
	

	38
	Máy đóng chip PGA Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	       35,000,000 
	            70,000,000 
	

	39
	Máy hiện sóng Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	       12,000,000 
	            24,000,000 
	

	40
	Máy lạnh Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	12
	       20,000,000 
	          240,000,000 
	Thiết bị cho 4 phòng máy (tổ MMT)

	41
	Quạt trần Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	16
	         2,000,000 
	            32,000,000 
	

	42
	Máy chiếu (Projector)+ màn chiếu + giá treo  Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm; Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens
	Cái
	7
	       20,000,000 
	          140,000,000 
	

	43
	Bảng trắng di động (viết marker) Kích thước ≥ (1250 x 2400) mm
	Cái
	7
	         1,000,000 
	             7,000,000 
	

	44
	Đường truyền internet Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	Cái
	7
	         1,000,000 
	             7,000,000 
	

	45
	Switch 24 port Draytek 24 port 1Gbps để stack các switch lại với nhau
	Cái
	12
	         3,500,000 
	            42,000,000 
	

	46
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…) Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	7
	       10,000,000 
	            70,000,000 
	

	47
	UPS Lưu điện máy giáo viên >= 30 phút
	Cái
	7
	         1,200,000 
	             8,400,000 
	

	48
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…) Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	7
	       10,000,000 
	            70,000,000 
	

	49
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm các loại Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	7
	       10,000,000 
	            70,000,000 
	

	50
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành
	Cái
	1
	       10,000,000 
	            10,000,000 
	Dùng cho phòng server của khoa

	51
	NAS QNAP TS-1253U ( 4GB RAM) 3 ổ cứng mỗi ổ 1TB
	Cái
	1
	       40,000,000 
	            40,000,000 
	

	52
	Switch 24 port Draytek 24 port 1Gbps để stack các switch lại với nhau
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	

	53
	Dell PowerEdge R730 2.5inch E5-2650 v4 CPU: 1 x Intel® Xeon® E5-2650v4RAM: 16GB RDIMM, 2400T/s; HDD: 16 x 2.5"
	Cái
	3
	       90,000,000 
	          270,000,000 
	

	54
	Hệ điều hành server 2012 Phiên bản phiên đủ tất cả các tính năng mạng
	Cái
	3
	       16,000,000 
	            48,000,000 
	

	55
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Cái
	1
	         6,000,000 
	             6,000,000 
	

	56
	Thiết bị định tuyến (Router) Router CISCO 1921/K9
	Cái
	7
	       15,000,000 
	          105,000,000 
	Dùng cho phòng server thực hành MMT

	57
	Thiết bị chuyển mạch lớp 3 (Switch) Switch Layer 3 CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-24T-E
	Cái
	2
	       99,000,000 
	          198,000,000 
	

	58
	Cisco RV180W Đủ tính năng Wifi
	Cái
	2
	         5,000,000 
	            10,000,000 
	

	59
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2 (Switch) Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	Cái
	7
	         9,000,000 
	            63,000,000 
	

	60
	Card kết nối WAN cho router Cisco CISCO HWIC-2FE
	Cái
	2
	       13,000,000 
	            26,000,000 
	

	61
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Cái
	1
	         6,000,000 
	             6,000,000 
	

	62
	Server DELL R730 16x2.5'' Rack 2U Server CPU: 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W); RAM: 16 x 16 GB RDIMM, 2400MT/s; HDD: 8 x SSD intel 240GB S3520; LCD: 17"; Key + Mouse
	Cái
	2
	     200,000,000 
	          400,000,000 
	

	63
	Hệ điều hành server 2012 Phiên bản phiên đủ tất cả các tính năng mạng
	Cái
	2
	       16,000,000 
	            32,000,000 
	

	64
	Phần mềm ảo hóa vSphere VMware vSphrer Essential Plus
	Cái
	2
	     131,000,000 
	          262,000,000 
	

	65
	Switch 24 port Draytek 24 port 1Gbps để stack các switch lại với nhau
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	

	66
	Security Bundle CISCO 2901-SEC/K9 Version mới nhất
	Cái
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	

	67
	Tổng đài IP XORCOM SPARK CXS1143
	Cái
	1
	       33,000,000 
	            33,000,000 
	

	68
	Tổng đài IP XORCOM SPARK CXS1001
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	

	69
	Dinstar VoIP Gateway DAG1000-4S40
	Cái
	1
	         8,000,000 
	             8,000,000 
	

	70
	Dinstar VoIP Gateway DAG2000-16S
	Cái
	1
	       11,000,000 
	            11,000,000 
	

	71
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	

	72
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	

	73
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	

	 
	5. KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT -LẠNH
	29,333,619,655
	 

	 
	Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	 
	 

	 
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
	9,551,000,000
	 

	1
	Máy điều hoà không khí một cụm Công suất từ  9000BTU/h÷18000BTU/h
	Bộ
	8
	12,000,000
	96,000,000
	 

	2
	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường). 
Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h
	Bộ
	8
	30,000,000
	240,000,000
	 

	3
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h
	Bộ
	8
	45,000,000
	360,000,000
	 

	4
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h
	Bộ
	8
	55,000,000
	440,000,000
	 

	5
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h
	Bộ
	8
	45,000,000
	360,000,000
	 

	6
	Máy lạnh hấp thụ Công suất làm đá ≤ 2kg/ngày
	Bộ
	2
	500,000,000
	1,000,000,000
	 

	7
	Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời, công suất làm đá ≤ 2kg/ngày
	Bộ
	2
	500,000,000
	1,000,000,000
	 

	8
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp Dung tích 120-250 lít.
	Chiếc
	8
	8,000,000
	64,000,000
	 

	9
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp Dung tích 120-250 lít.
	Chiếc
	8
	12,000,000
	96,000,000
	 

	10
	Tủ lạnh thương nghiệp Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít
	Chiếc
	8
	15,000,000
	120,000,000
	 

	11
	Tủ lạnh inverter
 Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít
	Chiếc
	8
	25,000,000
	200,000,000
	 

	12
	Tủ lạnh Side by side 
Dung tích  ≤ 500 lít
	Chiếc
	8
	35,000,000
	280,000,000
	 

	13
	Máy nén píttông kín Công suất: 1/10hp÷1hp; U = 220V
	Chiếc
	8
	6,000,000
	48,000,000
	 

	14
	Máy nén píttông nửa kín Công suất : 3hp÷10hp; U = 380V
	Chiếc
	8
	150,000,000
	1,200,000,000
	 

	15
	Máy nén píttông hở Công suất : 10hp÷30hp; U = 380V
	Chiếc
	8
	120,000,000
	960,000,000
	 

	16
	Máy nén rôto lăn Công suất: 1hp,1.5ph,2hp U = 220V 102
	Chiếc
	15
	8,000,000
	120,000,000
	 

	17
	Máy nén xoắn ốc Công suất phù hợp với dạy học: 5hp÷10hp; U = 380V
	Chiếc
	6
	150,000,000
	900,000,000
	 

	18
	Máy nén trục vít Công suất: 10Hp-20Hp; U = 380V
	Chiếc
	4
	150,000,000
	600,000,000
	 

	19
	Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
	Bộ
	6
	49,000,000
	294,000,000
	 

	20
	Bình ngưng Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C
	Chiếc
	4
	25,000,000
	100,000,000
	 

	21
	Tháp ngưng tụ Công suất Qk=5-10tons.
	Chiếc
	4
	20,000,000
	80,000,000
	 

	22
	Bình bay hơi Công suất lạnh 10kw-2110kw.
	Chiếc
	4
	25,000,000
	100,000,000
	 

	23
	 Bộ van tiết lưu 
	Bộ
	6
	30,000,000
	180,000,000
	 

	24
	Bình chứa cao áp Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3
	Chiếc
	6
	15,000,000
	90,000,000
	 

	25
	Bình chứa thấp áp Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3
	Chiếc
	6
	15,000,000
	90,000,000
	 

	26
	Bình trung gian Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3
	Chiếc
	4
	20,000,000
	80,000,000
	 

	27
	Bình trung gian ống xoắn Dung tích bình 0,1m3÷0,5m3, bình đứng có ống xoắn bên trong.
	Chiếc
	4
	25,000,000
	100,000,000
	 

	28
	Bình tách dầu Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3).
	Chiếc
	8
	5,000,000
	40,000,000
	 

	29
	Bình tách lỏng Bình đứng bọc cách nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3)
	Chiếc
	8
	5,000,000
	40,000,000
	 

	30
	Bình gom dầu Dung tích bình 0,02m3÷0,03m3
	Chiếc
	8
	6,000,000
	48,000,000
	 

	31
	Dàn ngưng tưới   Công suất:  ≤ 5 kW
	Chiếc
	2
	25,000,000
	50,000,000
	 

	32
	 Phin lọc, sấy Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	Chiếc
	20
	2,000,000
	40,000,000
	 

	33
	Board mạch điều hoà (Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường)
	Bộ
	15
	4,000,000
	60,000,000
	 

	34
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi Đồng hồ thấp áp (76 cm Hg-17.5 kg/cm2), đồng hồ cao áp (0-35kg/cm2)
	Bộ
	30
	2,500,000
	75,000,000
	 

	 
	MÔ HÌNH HỌC CỤ
	
	
	 
	12,310,600,000
	 

	34
	Mô hình tủ đông gió. 
	Chiếc
	2
	400,000,000
	800,000,000
	 

	35
	Mô hình tủ đông tiếp xúc 
	Chiếc
	2
	400,000,000
	800,000,000
	 

	36
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU 
	Chiếc
	2
	600,000,000
	1,200,000,000
	 

	37
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 
	Chiếc
	2
	450,000,000
	900,000,000
	 

	38
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 
	Chiếc
	2
	250,050,000
	500,100,000
	 

	39
	Mô hình máy lạnh ô tô
	Chiếc
	2
	250,000,000
	500,000,000
	 

	40
	Mô hình máy đá vẩy 
Năng suất: ≤ 10 kg/giờ
	Chiếc
	2
	400,000,000
	800,000,000
	 

	41
	Mô hình máy đá viên
Năng suất: ≤ 40 kg/giờ
	Chiếc
	4
	400,000,000
	1,600,000,000
	 

	42
	Mô hình sản xuất đá cây
Năng suất:(10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ Trọng lượng: ≤ 20 kg/cây
	Chiếc
	2
	450,000,000
	900,000,000
	 

	43
	 Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp. 
	Chiếc
	10
	55,000,000
	550,000,000
	 

	44
	Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm 
	Chiếc
	6
	55,000,000
	330,000,000
	 

	45
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 
	Chiếc
	6
	44,150,000
	264,900,000
	 

	46
	Mô hình máy điều hoà không khí một cụm 
	Chiếc
	6
	27,800,000
	166,800,000
	 

	47
	Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm 
	Chiếc
	6
	30,300,000
	181,800,000
	 

	48
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 
	Chiếc
	6
	20,000,000
	120,000,000
	 

	49
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 
	Chiếc
	6
	20,000,000
	120,000,000
	 

	50
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	Chiếc
	6
	45,000,000
	270,000,000
	 

	51
	Mô hình thiết bị sấy
	Chiếc
	2
	50,000,000
	100,000,000
	 

	52
	Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh
	Bộ
	15
	20,000,000
	300,000,000
	 

	53
	Mô hình cắt bổ máy 
	Bộ
	4
	88,000,000
	352,000,000
	 

	54
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha, 3 pha AC 
	Chiếc
	6
	35,000,000
	210,000,000
	 

	55
	Mô hình cơ cấu truyền động 
	Chiếc
	2
	30,000,000
	60,000,000
	 

	56
	Mô hình dàn trải hệ thống chống sét
	bộ
	3
	50,000,000
	150,000,000
	 

	57
	Mô hình thực hành PLC. 
	Chiếc
	15
	59,000,000
	885,000,000
	 

	58
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 
	Bộ
	5
	25,000,000
	125,000,000
	 

	59
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều 
	Bộ
	5
	25,000,000
	125,000,000
	 

	 
	THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
	5,115,819,655
	 

	60
	Máy thu hồi môi chất lạnh Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. )
	Chiếc
	4
	30,000,000
	120,000,000
	 

	61
	Thiết bị dò môi chất lạnh Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen
	Bộ
	6
	60,000,000
	360,000,000
	 

	62
	Máy hút chân không Công suất 4m3/p÷8m3/p .
	Chiếc
	8
	12,000,000
	96,000,000
	 

	63
	Bơm cao áp Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp=>3hp
	Chiếc
	6
	10,000,000
	60,000,000
	 

	64
	Bộ thử kín Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động
	Bộ
	4
	12,000,000
	48,000,000
	 

	65
	Máy đo tốc độ gió Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo)
	Chiếc
	4
	10,000,000
	40,000,000
	 

	66
	Máy đo độ ẩm Thang đo: -200C đến 2000C  Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3%
	Chiếc
	4
	10,000,000
	40,000,000
	 

	67
	 Máy đo độ ồn Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB
	Chiếc
	2
	10,000,000
	20,000,000
	 

	68
	Máy đo lưu lượng Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm
	Chiếc
	4
	10,000,000
	40,000,000
	 

	69
	Cảm biến nhiệt độ Trên board mạch điều hòa thông dụng
	Chiếc
	20
	2,000,000
	40,000,000
	 

	70
	Nhiệt kế cặp nhiệt Phạm vi nhiệt độ từ -300C => 1000C
	Chiếc
	6
	2,000,000
	12,000,000
	 

	71
	Nhiệt kế điện trở Phạm vi nhiệt độ từ -40 ÷ 420)°C
	Chiếc
	6
	2,000,000
	12,000,000
	 

	72
	 Nhiệt kế kiểu áp kế Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C
	Chiếc
	6
	3,000,000
	18,000,000
	 

	73
	Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi 
	Chiếc
	4
	3,000,000
	12,000,000
	 

	74
	Ống thuỷ 
	Chiếc
	4
	500,000
	2,000,000
	 

	75
	Nhiệt kế Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ).
	Chiếc
	15
	2,000,000
	30,000,000
	 

	76
	Ẩm kế Khoảng đo độ ẩm: 5~99%
	Chiếc
	4
	5,000,000
	20,000,000
	 

	77
	Áp kế chất lỏng 
	Chiếc
	10
	2,000,000
	20,000,000
	 

	78
	Áp kế đàn hồi 
	Chiếc
	4
	5,000,000
	20,000,000
	 

	79
	Áp kế điện 
	Chiếc
	4
	5,000,000
	20,000,000
	 

	80
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh Phần mềm dễ sử dụng, mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp…
	Bộ
	1
	27,319,655
	27,319,655
	 

	81
	 Pitô Đo được áp suất và lưu lượng
	Chiếc
	4
	6,000,000
	24,000,000
	 

	82
	 Máy vi tính Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy.
	Bộ
	10
	25,000,000
	250,000,000
	 

	83
	Máy chiếu Projector Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent
	Bộ
	2
	45,000,000
	90,000,000
	 

	84
	Máy đo hiện song Dải tần ≥ 4MHz, kiểu hiển thị 2 kênh
	Chiếc
	2
	50,000,000
	100,000,000
	 

	85
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh (bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm) Theo TCVN  
	Bộ
	2
	45,000,000
	90,000,000
	 

	86
	Mẫu vật liệu điện từ (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện) Theo TCVN
	Bộ
	2
	30,000,000
	60,000,000
	 

	87
	Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử 
	Bộ
	4
	30,000,000
	120,000,000
	 

	88
	 Rơle điện tử  12V-24V 3A-5A
	Chiếc
	20
	200,000
	4,000,000
	 

	89
	Động cơ điện KĐB 1 pha P = 1Hp-4Hp, 2p = 4, U = 220V
	Chiếc
	12
	15,000,000
	180,000,000
	 

	90
	Động cơ điện KĐB 3 pha P = 2Hp-5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ
	Chiếc
	12
	20,000,000
	240,000,000
	 

	91
	Lõi thép máy biến áp Iđm=5A-20A
	Bộ
	15
	2,000,000
	30,000,000
	 

	92
	Bàn ghế và dụng cụ vẽ kỹ thuật Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng … các loại.
	Bộ
	18
	30,000,000
	540,000,000
	 

	93
	Bàn hàn đa năng Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu.
	Bộ
	9
	40,000,000
	360,000,000
	 

	94
	Bàn thực tập nguội Bàn thực tập nguội (loại đơn) thông dụng trên thị trường
	Bộ
	9
	15,000,000
	135,000,000
	 

	95
	Bộ hàn hơi 
	Bộ
	6
	5,000,000
	30,000,000
	 

	96
	Cabin hàn Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn.
	Bộ
	15
	20,000,000
	300,000,000
	 

	97
	Hệ thống hút khói hàn Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. Dẫn khói hàn ra khỏi ca bin và xưởng, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.
	Bộ
	1
	50,000,000
	50,000,000
	 

	98
	Máy cắt, đột, dập liên hợp Công suất: 3KW-5KW. 
	Chiếc
	2
	250,000,000
	500,000,000
	 

	99
	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều Điều chỉnh được dòng hàn, dòng hàn từ 60A-300A.
	Bộ
	9
	22,000,000
	198,000,000
	 

	100
	Máy khoan bàn Đường kính khoan tối đa 16mm-25mmm. Động cơ 1/2HP-3HP, hành trình trục chính 80mm, tốc độ trục chính 350-1570v/p. điện áp 220/380v.
	Chiếc
	4
	35,000,000
	140,000,000
	 

	101
	 Máy khoan tay  Công suất phù hợp với dạy học. công suất 500W-1500W.
	Chiếc
	6
	7,000,000
	42,000,000
	 

	102
	 Máy mài cầm tay. Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường có công suất khoảng 0,5-1kw.
	Chiếc
	6
	3,500,000
	21,000,000
	 

	103
	Máy mài hai đá Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v.
	Chiếc
	2
	8,000,000
	16,000,000
	 

	104
	Khoan bê tông cầm tay Công suất  ≤ 750W
	Chiếc
	6
	15,000,000
	90,000,000
	 

	105
	Bơm cao áp phun nước
	Chiếc
	6
	25,000,000
	150,000,000
	 

	106
	Khối D, khối V, bàn máp, Đe Các khối có kích thước nhỏ, gọn.
	Bộ
	15
	3,000,000
	45,000,000
	 

	107
	Đe gò Loại thông dụng
	Bộ
	15
	500,000
	7,500,000
	 

	108
	 Êto Loại thông dụng trên thị trường
	Chiếc
	15
	12,000,000
	180,000,000
	 

	109
	Chi tiết cơ khí Mỗi bộ bao gồm: Chi tiết hình trụ, chi tiết bậc, chi tiết tròn, chi tiết có lỗ tròn, lỗ vuông.
	Bộ
	6
	4,000,000
	24,000,000
	 

	110
	Mối ghép cơ khí Ghép ren, ghép then, then hoa, chốt, đinh tán. Ghép phẳng, ghép chữ T, ghép chữ V,… Các mối ghép đơn giản
	Bộ
	6
	5,000,000
	30,000,000
	 

	111
	Thang chữ A Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	Chiếc
	4
	3,000,000
	12,000,000
	 

	 
	 DỤNG CỤ 
	
	
	 
	1,745,800,000
	 

	112
	Bộ đồ nghề cơ khí 
	Bộ
	9
	50,800,000
	457,200,000
	 

	113
	Bộ đồ nghề điện 
	Bộ
	20
	50,000,000
	1,000,000,000
	 

	114
	Bộ đồ nghề điện lạnh 
	Bộ
	20
	2,820,000
	56,400,000
	 

	115
	Bộ dụng cụ đo cơ khí 
	Bộ
	6
	8,700,000
	52,200,000
	 

	116
	Súng bắn nhiệt độ Phạm vi đo:  - 500C÷ 300oC
	Chiếc
	10
	18,000,000
	180,000,000
	 

	 
	THIẾT BỊ AN TOÀN 
	
	
	 
	610,400,000
	 

	117
	Bộ trang bị cứu thương Tủ kính có khóa bấm và biểu tượng chữ thập đỏ; Các dụng cụ cơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng; Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.  
	Bộ
	4
	33,500,000
	134,000,000
	 

	118
	Thiết bị bảo hộ lao động 
	Bộ
	18
	4,400,000
	79,200,000
	 

	119
	Thiết bị bảo hộ lao động hàn 
	Bộ
	18
	4,400,000
	79,200,000
	 

	120
	Mẫu vật liệu nhiệt 
	Bộ
	1
	6,000,000
	6,000,000
	 

	121
	Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối,  co vuông, co nối (chữ Y, chữ T) Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN
	Bộ
	4
	3,000,000
	12,000,000
	 

	122
	Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: . ống dẫn tròn,  ống dẫn vuông, ống mềm Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN.. 
	Bộ
	4
	15,000,000
	60,000,000
	 

	123
	 Quạt Bộ bao gồm: quạt li tâm, hướng trục . 0,5HP÷1,5HP(điện áp 220 V,1pha)
	Bộ
	4
	35,000,000
	140,000,000
	 

	124
	 Máy bơm Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP÷2HP.(điện áp 220 V÷380V.1pha,3 pha)
	Bộ
	4
	25,000,000
	100,000,000
	 

	 
	6. KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
	  20,849,207,600 
	 

	 
	6.1. Công nghệ may thời trang (3 Xưởng)
	    5,641,767,600 
	 

	1
	Máy may một kim
	Cái
	54
	         9,519,400 
	          514,047,600 
	 

	2
	Máy may hai kim
	Cái
	6
	       11,000,000 
	            66,000,000 
	 

	3
	Máy vắt sổ 
	Cái
	6
	       15,000,000 
	            90,000,000 
	 

	4
	Máy cuốn ống
	Cái
	6
	       17,000,000 
	          102,000,000 
	 

	5
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Cái
	3
	       23,000,000 
	            69,000,000 
	 

	6
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	7
	Máy dập cúc
	Cái
	3
	 
	                        -   
	 

	8
	Máy đính cúc
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	9
	Máy đính bọ 
	Cái
	3
	         9,000,000 
	            27,000,000 
	 

	10
	Máy đột
	Cái
	3
	15000000
	            45,000,000 
	 

	11
	Máy lộn cổ
	Cái
	3
	23000000
	            69,000,000 
	 

	12
	Máy vắt gấu
	Cái
	3
	21000000
	            63,000,000 
	 

	13
	Máy trần chun
	Cái
	3
	12000000
	            36,000,000 
	 

	14
	Máy ép mex
	Cái
	3
	28000000
	            84,000,000 
	 

	15
	Máy cắt vòng
	Cái
	3
	8000000
	            24,000,000 
	 

	16
	Máy xác định độ bền vải
	Cái
	3
	13000000
	            39,000,000 
	 

	17
	Máy cắt vải đẩy tay 
	Cái
	6
	6000000
	            36,000,000 
	 

	18
	Máy cắt xén đầu bàn 
	Cái
	3
	7000000
	            21,000,000 
	 

	19
	Máy khoan dấu 
	Cái
	3
	6000000
	            18,000,000 
	 

	20
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Cái
	6
	19000000
	          114,000,000 
	 

	21
	Bàn là nhiệt
	Cái
	9
	170000
	             1,530,000 
	 

	22
	Dùi 
	Cái
	54
	8000
	                432,000 
	 

	23
	Kéo cắt vải
	Cái
	105
	           300,000 
	            31,500,000 
	 

	24
	Kéo cắt chỉ
	Cái
	105
	             15,000 
	             1,575,000 
	 

	25
	Kéo cắt giấy
	Cái
	105
	             10,000 
	             1,050,000 
	 

	26
	Kim khâu tay
	Cái
	9
	               2,000 
	                  18,000 
	 

	27
	Kẹp xâu chỉ
	Cái
	9
	               3,000 
	                  27,000 
	 

	28
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	54
	             12,000 
	                648,000 
	 

	29
	Dập ghim
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	30
	Bấm dấu 
	Cái
	54
	           190,000 
	            10,260,000 
	 

	31
	Cắt băng keo
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	32
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	33
	Thước đo
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	34
	Thước thẳng 
	Cái
	105
	           110,000 
	            11,550,000 
	 

	35
	Thước dây
	Cái
	105
	             17,000 
	             1,785,000 
	 

	36
	Thước  vuông
	Cái
	105
	             50,000 
	             5,250,000 
	 

	37
	Thước cong
	Cái
	105
	           140,000 
	            14,700,000 
	 

	38
	Thước kẹp
	Cái
	105
	         1,580,000 
	          165,900,000 
	 

	39
	Thước kẻ
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	40
	Thước cong 
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	41
	Thước chữ T
	Cái
	3
	           120,000 
	                360,000 
	 

	42
	Compa
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	43
	Ê ke
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	44
	Thước đo độ cao (Martin)
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	45
	Bàn thiết kế 
	Cái
	54
	           400,000 
	            21,600,000 
	 

	46
	Bàn giác mẫu
	Cái
	6
	         5,300,000 
	            31,800,000 
	 

	47
	Bàn trải vải
	Cái
	3
	       30,000,000 
	            90,000,000 
	 

	48
	Bàn sửa, sang dấu
	Cái
	9
	         4,000,000 
	            36,000,000 
	 

	49
	Bàn gấp sản phẩm
	Cái
	18
	       10,000,000 
	          180,000,000 
	 

	50
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	51
	Bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	57
	           400,000 
	            22,800,000 
	 

	52
	Ghế 
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	53
	Bảng vẽ
	Cái
	105
	         1,000,000 
	          105,000,000 
	 

	54
	Bảng pha màu
	Cái
	105
	             28,000 
	             2,940,000 
	 

	55
	Bay nghiền màu
	Cái
	105
	             25,000 
	             2,625,000 
	 

	56
	Dao trổ
	Cái
	105
	             20,000 
	             2,100,000 
	 

	57
	Gọt bút chì
	Cái
	105
	             40,000 
	             4,200,000 
	 

	58
	Cọ vẽ (bút lông)
	Cái
	105
	           380,000 
	            39,900,000 
	 

	59
	Cân móc 
	Cái
	3
	             90,000 
	                270,000 
	 

	60
	Cân bàn
	Cái
	3
	           200,000 
	                600,000 
	 

	61
	Cầu là
	Cái
	9
	           300,000 
	             2,700,000 
	 

	62
	Chặn vải
	Cái
	3
	           700,000 
	             2,100,000 
	 

	63
	Kẹp đứng 
	Cái
	30
	             90,000 
	             2,700,000 
	 

	64
	Kẹp ngang 
	Cái
	30
	             50,000 
	             1,500,000 
	 

	65
	Que gạt
	Cái
	6
	             30,000 
	                180,000 
	 

	66
	Kính hiển vi
	Cái
	6
	           400,000 
	             2,400,000 
	 

	67
	Kính lúp
	Cái
	27
	           350,000 
	             9,450,000 
	 

	68
	Kính kiểm tra mật độ (Kính đếm sợi)
	Cái
	54
	             90,000 
	             4,860,000 
	 

	69
	Kim đếm mật độ
	Cái
	54
	           300,000 
	            16,200,000 
	 

	70
	Ấm đun nước 
	Cái
	6
	           200,000 
	             1,200,000 
	 

	71
	Ghim gài
	Cái
	9
	             30,000 
	                270,000 
	 

	72
	Chân vịt tra khoá
	Cái
	18
	             30,000 
	                540,000 
	 

	73
	Dưỡng bổ túi
	Cái
	9
	           900,000 
	             8,100,000 
	 

	74
	Dưỡng may cổ
	Cái
	18
	           800,000 
	            14,400,000 
	 

	75
	Dưỡng may măng sét 
	Cái
	18
	           700,000 
	            12,600,000 
	 

	76
	Đe tay
	Cái
	54
	         3,000,000 
	          162,000,000 
	 

	77
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	9
	           300,000 
	             2,700,000 
	 

	78
	Máy tính cá nhân 
	Cái
	27
	         3,300,000 
	            89,100,000 
	 

	79
	Ma nơ canh bán thân
	Cái
	6
	         2,900,000 
	            17,400,000 
	 

	80
	Ma nơ canh toàn thân
	Cái
	6
	         3,500,000 
	            21,000,000 
	 

	81
	Ma nơ canh nam
	Cái
	9
	         3,000,000 
	            27,000,000 
	 

	82
	Ma nơ canh nữ
	Cái
	9
	         2,900,000 
	            26,100,000 
	 

	83
	Cốc
	Cái
	3
	             70,000 
	                210,000 
	 

	84
	Que khuấy
	Cái
	3
	             60,000 
	                180,000 
	 

	85
	Các loại đồ cữ gá
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	86
	Cữ lộn cổ
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	87
	Cữ cuốn gấu  
	Cái
	3
	           500,000 
	             1,500,000 
	 

	88
	Cữ cuốn nẹp 
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	89
	Gá cuốn thép tay 
	Cái
	3
	           700,000 
	             2,100,000 
	 

	90
	Cữ viền mép
	Cái
	3
	           600,000 
	             1,800,000 
	 

	91
	Cữ thùa, đính cúc 
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	92
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	3
	           250,000 
	                750,000 
	 

	93
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	54
	           300,000 
	            16,200,000 
	 

	94
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	3
	       31,000,000 
	            93,000,000 
	 

	95
	Tủ đựng sản phẩm, bài thực hành là
	Cái
	6
	       33,000,000 
	          198,000,000 
	 

	96
	Mẫu bán chế phẩm  
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	97
	Phần mềm giác sơ đồ
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	98
	Phần mềm đồ họa
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	99
	Phần mềm thiết kế mẫu
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	100
	Máy in màu 
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	101
	Bàn, ghế máy tính
	Cái
	57
	         1,500,000 
	            85,500,000 
	 

	102
	Máy vi tính
	Cái
	57
	       11,000,000 
	          627,000,000 
	 

	 
	6.2. May thời trang (3 xưởng)
	    5,641,767,600 
	 

	103
	Máy may một kim
	Cái
	54
	         9,519,400 
	          514,047,600 
	 

	104
	Máy may hai kim
	Cái
	6
	       11,000,000 
	            66,000,000 
	 

	105
	Máy vắt sổ 
	Cái
	6
	       15,000,000 
	            90,000,000 
	 

	106
	Máy cuốn ống
	Cái
	6
	       17,000,000 
	          102,000,000 
	 

	107
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Cái
	3
	       23,000,000 
	            69,000,000 
	 

	108
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	109
	Máy dập cúc
	Cái
	3
	 
	                        -   
	 

	110
	Máy đính cúc
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	111
	Máy đính bọ 
	Cái
	3
	         9,000,000 
	            27,000,000 
	 

	112
	Máy đột
	Cái
	3
	15000000
	            45,000,000 
	 

	113
	Máy lộn cổ
	Cái
	3
	23000000
	            69,000,000 
	 

	114
	Máy vắt gấu
	Cái
	3
	21000000
	            63,000,000 
	 

	115
	Máy trần chun
	Cái
	3
	12000000
	            36,000,000 
	 

	116
	Máy ép mex
	Cái
	3
	28000000
	            84,000,000 
	 

	117
	Máy cắt vòng
	Cái
	3
	8000000
	            24,000,000 
	 

	118
	Máy xác định độ bền vải
	Cái
	3
	13000000
	            39,000,000 
	 

	119
	Máy cắt vải đẩy tay 
	Cái
	6
	6000000
	            36,000,000 
	 

	120
	Máy cắt xén đầu bàn 
	Cái
	3
	7000000
	            21,000,000 
	 

	121
	Máy khoan dấu 
	Cái
	3
	6000000
	            18,000,000 
	 

	122
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Cái
	6
	19000000
	          114,000,000 
	 

	123
	Bàn là nhiệt
	Cái
	9
	170000
	             1,530,000 
	 

	124
	Dùi 
	Cái
	54
	8000
	                432,000 
	 

	125
	Kéo cắt vải
	Cái
	105
	           300,000 
	            31,500,000 
	 

	126
	Kéo cắt chỉ
	Cái
	105
	             15,000 
	             1,575,000 
	 

	127
	Kéo cắt giấy
	Cái
	105
	             10,000 
	             1,050,000 
	 

	128
	Kim khâu tay
	Cái
	9
	               2,000 
	                  18,000 
	 

	129
	Kẹp xâu chỉ
	Cái
	9
	               3,000 
	                  27,000 
	 

	130
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	54
	             12,000 
	                648,000 
	 

	131
	Dập ghim
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	132
	Bấm dấu 
	Cái
	54
	           190,000 
	            10,260,000 
	 

	133
	Cắt băng keo
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	134
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	135
	Thước đo
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	136
	Thước thẳng 
	Cái
	105
	           110,000 
	            11,550,000 
	 

	137
	Thước dây
	Cái
	105
	             17,000 
	             1,785,000 
	 

	138
	Thước  vuông
	Cái
	105
	             50,000 
	             5,250,000 
	 

	139
	Thước cong
	Cái
	105
	           140,000 
	            14,700,000 
	 

	140
	Thước kẹp
	Cái
	105
	         1,580,000 
	          165,900,000 
	 

	141
	Thước kẻ
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	142
	Thước cong 
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	143
	Thước chữ T
	Cái
	3
	           120,000 
	                360,000 
	 

	144
	Compa
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	145
	Ê ke
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	146
	Thước đo độ cao (Martin)
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	147
	Bàn thiết kế 
	Cái
	54
	           400,000 
	            21,600,000 
	 

	148
	Bàn giác mẫu
	Cái
	6
	         5,300,000 
	            31,800,000 
	 

	149
	Bàn trải vải
	Cái
	3
	       30,000,000 
	            90,000,000 
	 

	150
	Bàn sửa, sang dấu
	Cái
	9
	         4,000,000 
	            36,000,000 
	 

	151
	Bàn gấp sản phẩm
	Cái
	18
	       10,000,000 
	          180,000,000 
	 

	152
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	153
	Bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	57
	           400,000 
	            22,800,000 
	 

	154
	Ghế 
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	155
	Bảng vẽ
	Cái
	105
	         1,000,000 
	          105,000,000 
	 

	156
	Bảng pha màu
	Cái
	105
	             28,000 
	             2,940,000 
	 

	157
	Bay nghiền màu
	Cái
	105
	             25,000 
	             2,625,000 
	 

	158
	Dao trổ
	Cái
	105
	             20,000 
	             2,100,000 
	 

	159
	Gọt bút chì
	Cái
	105
	             40,000 
	             4,200,000 
	 

	160
	Cọ vẽ (bút lông)
	Cái
	105
	           380,000 
	            39,900,000 
	 

	161
	Cân móc 
	Cái
	3
	             90,000 
	                270,000 
	 

	162
	Cân bàn
	Cái
	3
	           200,000 
	                600,000 
	 

	163
	Cầu là
	Cái
	9
	           300,000 
	             2,700,000 
	 

	164
	Chặn vải
	Cái
	3
	           700,000 
	             2,100,000 
	 

	165
	Kẹp đứng 
	Cái
	30
	             90,000 
	             2,700,000 
	 

	166
	Kẹp ngang 
	Cái
	30
	             50,000 
	             1,500,000 
	 

	167
	Que gạt
	Cái
	6
	             30,000 
	                180,000 
	 

	168
	Kính hiển vi
	Cái
	6
	           400,000 
	             2,400,000 
	 

	169
	Kính lúp
	Cái
	27
	           350,000 
	             9,450,000 
	 

	170
	Kính kiểm tra mật độ (Kính đếm sợi)
	Cái
	54
	             90,000 
	             4,860,000 
	 

	171
	Kim đếm mật độ
	Cái
	54
	           300,000 
	            16,200,000 
	 

	172
	Ấm đun nước 
	Cái
	6
	           200,000 
	             1,200,000 
	 

	173
	Ghim gài
	Cái
	9
	             30,000 
	                270,000 
	 

	174
	Chân vịt tra khoá
	Cái
	18
	             30,000 
	                540,000 
	 

	175
	Dưỡng bổ túi
	Cái
	9
	           900,000 
	             8,100,000 
	 

	176
	Dưỡng may cổ
	Cái
	18
	           800,000 
	            14,400,000 
	 

	177
	Dưỡng may măng sét 
	Cái
	18
	           700,000 
	            12,600,000 
	 

	178
	Đe tay
	Cái
	54
	         3,000,000 
	          162,000,000 
	 

	179
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	9
	           300,000 
	             2,700,000 
	 

	180
	Máy tính cá nhân 
	Cái
	27
	         3,300,000 
	            89,100,000 
	 

	181
	Ma nơ canh bán thân
	Cái
	6
	         2,900,000 
	            17,400,000 
	 

	182
	Ma nơ canh toàn thân
	Cái
	6
	         3,500,000 
	            21,000,000 
	 

	183
	Ma nơ canh nam
	Cái
	9
	         3,000,000 
	            27,000,000 
	 

	184
	Ma nơ canh nữ
	Cái
	9
	         2,900,000 
	            26,100,000 
	 

	185
	Cốc
	Cái
	3
	             70,000 
	                210,000 
	 

	186
	Que khuấy
	Cái
	3
	             60,000 
	                180,000 
	 

	187
	Các loại đồ cữ gá
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	188
	Cữ lộn cổ
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	189
	Cữ cuốn gấu  
	Cái
	3
	           500,000 
	             1,500,000 
	 

	190
	Cữ cuốn nẹp 
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	191
	Gá cuốn thép tay 
	Cái
	3
	           700,000 
	             2,100,000 
	 

	192
	Cữ viền mép
	Cái
	3
	           600,000 
	             1,800,000 
	 

	193
	Cữ thùa, đính cúc 
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	194
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	3
	           250,000 
	                750,000 
	 

	195
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	54
	           300,000 
	            16,200,000 
	 

	196
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	3
	       31,000,000 
	            93,000,000 
	 

	197
	Tủ đựng sản phẩm, bài thực hành là
	Cái
	6
	       33,000,000 
	          198,000,000 
	 

	198
	Mẫu bán chế phẩm  
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	199
	Phần mềm giác sơ đồ
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	200
	Phần mềm đồ họa
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	201
	Phần mềm thiết kế mẫu
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	202
	Máy in màu 
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	203
	Bàn, ghế máy tính
	Cái
	57
	         1,500,000 
	            85,500,000 
	 

	204
	Máy vi tính
	Cái
	57
	       11,000,000 
	          627,000,000 
	 

	 
	6.3. Công nghệ may veston (3 Xưởng)
	    4,297,713,600 
	 

	205
	Máy may một kim
	Cái
	54
	         9,519,400 
	          514,047,600 
	 

	206
	Máy may một kim tự động
	Cái
	18
	     25,000,000   
	          450,000,000 
	 

	207
	Máy may hai kim
	Cái
	6
	       11,000,000 
	            66,000,000 
	 

	208
	Máy vắt sổ 
	Cái
	6
	       15,000,000 
	            90,000,000 
	 

	209
	Máy 2 kim chỉ tết
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	210
	Máy cắt vải đẩy tay
	Cái
	6
	         8,000,000 
	            48,000,000 
	 

	211
	Máy cắt vòng
	Cái
	3
	       12,000,000 
	            36,000,000 
	 

	212
	Máy cắt xén đầu bàn
	Cái
	3
	         7,000,000 
	            21,000,000 
	 

	213
	Máy tở vải
	Cái
	3
	         6,000,000 
	            18,000,000 
	 

	214
	Máy dập móc quần
	Cái
	3
	       20,000,000 
	            60,000,000 
	 

	215
	Máy đính bọ 
	Cái
	3
	         9,000,000 
	            27,000,000 
	 

	216
	Máy đính cúc
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	217
	Máy may lược
	Cái
	3
	       13,000,000 
	            39,000,000 
	 

	218
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	219
	Máy tra tay lớp ngoài
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	220
	Máy may mũi ẩn
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	221
	Máy may zíc zắc
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	222
	Máy đánh bóng
	Cái
	3
	           930,000 
	             2,790,000 
	 

	223
	Máy khoan bàn
	Cái
	3
	           990,000 
	             2,970,000 
	 

	224
	Máy khoan dấu
	Cái
	3
	           250,000 
	                750,000 
	 

	225
	Máy mài cầm tay
	Cái
	3
	       70,000,000 
	          210,000,000 
	 

	226
	Mỏ hàn thiếc
	Cái
	9
	             25,000 
	                225,000 
	 

	227
	Máy ép mex
	Cái
	3
	       26,000,000 
	            78,000,000 
	 

	228
	Máy ép thân trước trái, phải
	Cái
	3
	       24,000,000 
	            72,000,000 
	 

	229
	Máy ép ve nẹp trái, phải
	Cái
	3
	       24,000,000 
	            72,000,000 
	 

	230
	Thước thẳng
	Cái
	3
	           110,000 
	                330,000 
	 

	231
	Thước dẻo
	Cái
	3
	             17,000 
	                  51,000 
	 

	232
	Thước vuông
	Cái
	3
	             50,000 
	                150,000 
	 

	233
	Thước cong 
	Cái
	3
	           140,000 
	                420,000 
	 

	234
	Thước chữ T
	Cái
	3
	         1,580,000 
	             4,740,000 
	 

	235
	Compa
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	236
	Ê ke
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	237
	Thước đo
	Cái
	3
	           120,000 
	                360,000 
	 

	238
	Thước dây
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	239
	Thước kẹp
	Cái
	18
	           190,000 
	             3,420,000 
	 

	240
	Thước đo độ cao (Martin)
	Cái
	3
	           500,000 
	             1,500,000 
	 

	241
	Dùi 
	Cái
	54
	8000
	                432,000 
	 

	242
	Kéo cắt vải
	Cái
	105
	           300,000 
	            31,500,000 
	 

	243
	Kéo cắt chỉ
	Cái
	105
	             15,000 
	             1,575,000 
	 

	244
	Kéo cắt giấy
	Cái
	105
	             10,000 
	             1,050,000 
	 

	245
	Kim khâu tay
	Cái
	9
	               2,000 
	                  18,000 
	 

	246
	Kẹp xâu chỉ
	Cái
	54
	               3,000 
	                162,000 
	 

	247
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	54
	             12,000 
	                648,000 
	 

	248
	Dập ghim
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	249
	Bấm dấu 
	Cái
	54
	           190,000 
	            10,260,000 
	 

	250
	Cắt băng keo
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	251
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	54
	           150,000 
	             8,100,000 
	 

	252
	Đục
	Cái
	3
	65,000
	                195,000 
	 

	253
	Kéo cắt sắt
	Cái
	3
	55,000
	                165,000 
	 

	254
	Cưa sắt
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	255
	 Dũa 
	Cái
	3
	62,000
	                186,000 
	 

	256
	Kìm 
	Cái
	3
	175,000
	                525,000 
	 

	257
	Tuốc nơ vít
	Cái
	3
	190,000
	                570,000 
	 

	258
	Búa nguội
	Cái
	3
	105,000
	                315,000 
	 

	259
	Đe phẳng
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	260
	Đài vạch
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	261
	Mũi vạch dấu
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	262
	Mũi chấm dấu
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	263
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	3
	         1,000,000 
	             3,000,000 
	 

	264
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	54
	             30,000 
	             1,620,000 
	 

	265
	Ma nơ canh  bán thân nam
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	266
	Ma nơ canh  bán thân nữ
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	267
	Cốc
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	268
	Que khuấy
	Cái
	3
	45,000
	                135,000 
	 

	269
	Ấm đun nước 
	Cái
	3
	           500,000 
	             1,500,000 
	 

	270
	Bàn giác mẫu
	Cái
	6
	         2,000,000 
	            12,000,000 
	 

	271
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	272
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Cái
	6
	         1,290,000 
	             7,740,000 
	 

	273
	Bàn là nhiệt
	Cái
	3
	         1,290,000 
	             3,870,000 
	 

	274
	Bàn là hơi nước treo
	Cái
	9
	         1,290,000 
	            11,610,000 
	 

	275
	Bàn nguội
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	276
	Bàn sửa, sang dấu
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	277
	Bàn tẩy sản phẩm 
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	278
	Bàn thiết kế
	Cái
	54
	         2,000,000 
	          108,000,000 
	 

	279
	Bàn trải vải
	Cái
	3
	         8,000,000 
	            24,000,000 
	 

	280
	Bộ dưỡng kim loại
	Cái
	9
	         2,000,000 
	            18,000,000 
	 

	281
	Cân móc
	Cái
	3
	             90,000 
	                270,000 
	 

	282
	Cân bàn
	Cái
	3
	           200,000 
	                600,000 
	 

	283
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	54
	         1,200,000 
	            64,800,000 
	 

	284
	Dưỡng bổ túi
	Cái
	9
	           900,000 
	             8,100,000 
	 

	285
	Ghế 
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	286
	Chặn vải
	Cái
	6
	             70,000 
	                420,000 
	 

	287
	Kẹp đứng 
	Cái
	30
	             85,000 
	             2,550,000 
	 

	288
	Kẹp ngang 
	Cái
	30
	             86,000 
	             2,580,000 
	 

	289
	Que gạt
	Cái
	6
	               9,000 
	                  54,000 
	 

	290
	Kính lúp
	Cái
	27
	           200,000 
	             5,400,000 
	 

	291
	Kính kiểm tra mật độ (Kính đếm sợi)
	Cái
	54
	             90,000 
	             4,860,000 
	 

	292
	Kim đếm mật độ
	Cái
	54
	           300,000 
	            16,200,000 
	 

	293
	Ghim gài
	Cái
	9
	           300,000 
	             2,700,000 
	 

	294
	Máy tính
	Cái
	27
	         3,300,000 
	            89,100,000 
	 

	295
	Tủ đựng dụng cụ 
	Cái
	3
	       31,000,000 
	            93,000,000 
	 

	296
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	3
	       33,000,000 
	            99,000,000 
	 

	297
	Mẫu bán chế phẩm  
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	298
	Bộ cữ gá mẫu
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	299
	Phần mềm thiết kế mẫu 
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	300
	Máy in màu 
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	301
	Bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	57
	         1,500,000 
	            85,500,000 
	 

	302
	Máy vi tính
	Cái
	57
	       11,000,000 
	          627,000,000 
	 

	 
	6.4. Thiết kế thời trang
	
	
	 
	    4,194,670,800 
	 

	303
	Tủ thuốc cứu thương
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	304
	Thiết bị dụng cụ chữa cháy
	Cái
	3
	         1,500,000 
	             4,500,000 
	 

	305
	Dụng cụ sơ cứu
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	306
	Bảo hộ lao động
	Cái
	3
	           200,000 
	                600,000 
	 

	307
	Khối lập phương
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	308
	Khối cầu
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	309
	Khối tam giác đều
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	310
	Khối trụ
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	311
	Khối chóp nón
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	312
	Mô hình Mắt
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	313
	Mô hình Mũi
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	314
	Mô hình Miệng
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	315
	Mô hình Tai
	Cái
	3
	             80,000 
	                240,000 
	 

	316
	Tượng chân dung phạt mảng
	Cái
	3
	           285,000 
	                855,000 
	 

	317
	Tượng bán thân nam
	Cái
	3
	           285,000 
	                855,000 
	 

	318
	Tượng bán thân nữ
	Cái
	3
	           285,000 
	                855,000 
	 

	319
	Tượng toàn thân nam
	Cái
	3
	           990,000 
	             2,970,000 
	 

	320
	Tượng toàn thân nữ
	Cái
	3
	           990,000 
	             2,970,000 
	 

	321
	Giá  vẽ
	Cái
	57
	             90,000 
	             5,130,000 
	 

	322
	Bảng vẽ
	Cái
	57
	               8,000 
	                456,000 
	 

	323
	Bảng pha màu
	Cái
	57
	             28,000 
	             1,596,000 
	 

	324
	Bay nghiền
	Cái
	57
	             16,000 
	                912,000 
	 

	325
	Cọ vẽ (bút lông)
	Cái
	57
	           250,000 
	            14,250,000 
	 

	326
	Que đo
	Cái
	57
	             60,000 
	             3,420,000 
	 

	327
	Quả dọi
	Cái
	57
	             60,000 
	             3,420,000 
	 

	328
	Bục kê mẫu
	Cái
	3
	           800,000 
	             2,400,000 
	 

	329
	Bục kê mẫu 2
	Cái
	3
	             50,000 
	                150,000 
	 

	330
	Máy may 1 kim
	Cái
	57
	         9,519,400 
	          542,605,800 
	 

	331
	Máy may 2 kim
	Cái
	6
	       11,000,000 
	            66,000,000 
	 

	332
	Máy vắt sổ
	Cái
	6
	       15,000,000 
	            90,000,000 
	 

	333
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Cái
	3
	       23,000,000 
	            69,000,000 
	 

	334
	Máy đính cúc
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	335
	Máy đính bọ
	Cái
	3
	         9,000,000 
	            27,000,000 
	 

	336
	Máy vắt gấu
	Cái
	3
	       21,000,000 
	            63,000,000 
	 

	337
	Máy cuốn ống
	Cái
	6
	       17,000,000 
	          102,000,000 
	 

	338
	Máy cắt vải đẩy tay
	Cái
	3
	         6,000,000 
	            18,000,000 
	 

	339
	Phần mềm thiết kế đồ họa
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	340
	Phần mềm thiết kế mẫu kỹ thuật
	Cái
	3
	     200,000,000 
	          600,000,000 
	 

	341
	Máy vi tính
	Cái
	57
	       11,000,000 
	          627,000,000 
	 

	342
	Bộ bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	57
	         1,500,000 
	            85,500,000 
	 

	343
	Máy tính cá nhân
	Cái
	57
	           920,000 
	            52,440,000 
	 

	344
	Bộ dụng cụ thiết kế thời trang
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	345
	Kéo cắt giấy
	Cái
	57
	             70,000 
	             3,990,000 
	 

	346
	Kéo cắt vải
	Cái
	57
	           300,000 
	            17,100,000 
	 

	347
	Kéo bấm chỉ
	Cái
	57
	             15,000 
	                855,000 
	 

	348
	Dùi
	Cái
	57
	             80,000 
	             4,560,000 
	 

	349
	Dập ghim
	Cái
	57
	           150,000 
	             8,550,000 
	 

	350
	Dụng cụ bấm dấu
	Cái
	57
	           190,000 
	            10,830,000 
	 

	351
	Ghim
	Cái
	57
	             30,000 
	             1,710,000 
	 

	352
	Gọt bút chì
	Cái
	57
	           160,000 
	             9,120,000 
	 

	353
	Thước thẳng 
	Cái
	57
	           110,000 
	             6,270,000 
	 

	354
	Thước dây
	Cái
	57
	             17,000 
	                969,000 
	 

	355
	Thước thẳng mềm
	Cái
	57
	           150,000 
	             8,550,000 
	 

	356
	Thước góc
	Cái
	30
	             50,000 
	             1,500,000 
	 

	357
	Thước cong
	Cái
	30
	           140,000 
	             4,200,000 
	 

	358
	Thước chữ T
	Cái
	3
	           120,000 
	                360,000 
	 

	359
	Ê ke
	Cái
	3
	           190,000 
	                570,000 
	 

	360
	Com pa
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	361
	Bàn là hơi nước treo
	Cái
	18
	         3,000,000 
	            54,000,000 
	 

	362
	Bàn thợ phụ
	Cái
	27
	         1,700,000 
	            45,900,000 
	 

	363
	Bàn thiết kế
	Cái
	57
	           400,000 
	            22,800,000 
	 

	364
	Bàn trải vải
	Cái
	3
	       30,000,000 
	            90,000,000 
	 

	365
	Chân vịt tra khóa
	Cái
	9
	             30,000 
	                270,000 
	 

	366
	Đồng hồ bấm giờ 
	Cái
	30
	           120,000 
	             3,600,000 
	 

	367
	Kim đếm mật độ
	Cái
	9
	           100,000 
	                900,000 
	 

	368
	Kim tay
	Cái
	108
	               8,000 
	                864,000 
	 

	369
	Kính hiển vi
	Cái
	3
	           400,000 
	             1,200,000 
	 

	370
	Kính lúp
	Cái
	9
	           350,000 
	             3,150,000 
	 

	371
	Kính đo mật độ vải
	Cái
	9
	             90,000 
	                810,000 
	 

	372
	Loa
	Cái
	3
	           800,000 
	             2,400,000 
	 

	373
	Đài
	Cái
	3
	           900,000 
	             2,700,000 
	 

	374
	Manocanh bán thân nam
	Cái
	30
	         3,000,000 
	            90,000,000 
	 

	375
	Manocanh bán thân nữ
	Cái
	30
	         2,900,000 
	            87,000,000 
	 

	376
	Dao trổ
	Cái
	57
	             20,000 
	             1,140,000 
	 

	377
	Ấm đun nước
	Cái
	6
	           800,000 
	             4,800,000 
	 

	378
	Que khuấy
	Cái
	18
	               9,000 
	                162,000 
	 

	379
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	57
	             13,000 
	                741,000 
	 

	380
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	57
	             75,000 
	             4,275,000 
	 

	381
	Ghế
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	382
	Máy chiếu (projector)
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	383
	Mẫu trực quan sản phẩm thiết kế trên manocanh
	Cái
	3
	         1,500,000 
	             4,500,000 
	 

	384
	Cataloge thời trang
	Cái
	57
	           250,000 
	            14,250,000 
	 

	385
	Cữ gá
	Cái
	9
	           300,000 
	             2,700,000 
	 

	386
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	3
	           250,000 
	                750,000 
	 

	387
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	15
	           300,000 
	             4,500,000 
	 

	388
	Tủ đựng vật mẫu, bài thực hành
	Cái
	6
	       31,000,000 
	          186,000,000 
	 

	389
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	3
	       33,000,000 
	            99,000,000 
	 

	390
	Mẫu sứ
	Cái
	3
	           120,000 
	                360,000 
	 

	391
	Mẫu thạch cao
	Cái
	3
	           130,000 
	                390,000 
	 

	392
	Mẫu thủy tinh
	Cái
	3
	           150,000 
	                450,000 
	 

	393
	Tượng chân dung nữ
	Cái
	3
	           285,000 
	                855,000 
	 

	394
	Tượng chân dung nam
	Cái
	3
	           285,000 
	                855,000 
	 

	395
	Bàn giác mẫu
	Cái
	6
	         5,300,000 
	            31,800,000 
	 

	396
	Máy thùa khuyết đầu tròn
	Cái
	3
	       25,000,000 
	            75,000,000 
	 

	397
	Máy dập cúc
	Cái
	3
	       19,000,000 
	            57,000,000 
	 

	398
	Máy ảnh
	Cái
	3
	       18,000,000 
	            54,000,000 
	 

	399
	Bộ trang điểm
	Cái
	9
	         6,000,000 
	            54,000,000 
	 

	400
	Kéo cắt tóc
	Cái
	3
	           200,000 
	                600,000 
	 

	401
	Máy ép tóc
	Cái
	6
	           300,000 
	             1,800,000 
	 

	402
	Máy uốn tóc
	Cái
	6
	           170,000 
	             1,020,000 
	 

	 
	6.5. Kinh tế gia đình (2 Xưởng)
	    1,073,288,000 
	 

	403
	Bảo hộ lao động
	Cái
	38
	2,000,000
	            76,000,000 
	 

	404
	Quần đen
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	405
	Áo bếp
	Cái
	2
	60,000
	                120,000 
	 

	406
	Tạp dề
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	407
	Mũ bếp
	Cái
	2
	56,000
	                112,000 
	 

	408
	Khăn cổ
	Cái
	2
	45,000
	                  90,000 
	 

	409
	Giày nhựa
	Cái
	2
	70,000
	                140,000 
	 

	410
	Găng tay sợi chống nóng
	Cái
	2
	35,000
	                  70,000 
	 

	411
	Khẩu trang
	Cái
	2
	10,000
	                  20,000 
	 

	412
	Bình chữa cháy
	Cái
	6
	115,000
	                690,000 
	 

	413
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Cái
	2
	30,000
	                  60,000 
	 

	414
	Cảm ứng nhiệt
	Cái
	2
	500,000
	             1,000,000 
	 

	415
	Cảm ứng khói
	Cái
	2
	380,000
	                760,000 
	 

	416
	Thiết bị kích hoạt cơ
	Cái
	2
	900,000
	             1,800,000 
	 

	417
	Dụng cụ cứu thương
	Cái
	2
	1,500,000
	             3,000,000 
	 

	418
	Dụng cụ sơ cấp cứu
	Cái
	2
	637,000
	             1,274,000 
	 

	419
	Cáng cứu thương
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	420
	Gương soi
	Cái
	8
	50,000
	                400,000 
	 

	421
	Máy làm đá viên
	Cái
	2
	27,500,000
	            55,000,000 
	 

	422
	Máy xay đá
	Cái
	2
	1,090,000
	             2,180,000 
	 

	423
	Máy xay sinh tố
	Cái
	12
	600,000
	             7,200,000 
	 

	424
	Máy ép trái cây
	Cái
	12
	1,900,000
	            22,800,000 
	 

	425
	Máy vắt cam
	Cái
	12
	550,000
	             6,600,000 
	 

	426
	Máy phục vụ bia tươi
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	427
	Máy kẹp nóng bánh mỳ
	Cái
	2
	500,000
	             1,000,000 
	 

	428
	Tủ lạnh
	Cái
	2
	5,000,000
	            10,000,000 
	 

	429
	Tủ đông
	Cái
	2
	6,000,000
	            12,000,000 
	 

	430
	Tủ mát
	Cái
	2
	6,500,000
	            13,000,000 
	 

	431
	Tủ bảo quản rượu vang
	Cái
	2
	10,000,000
	            20,000,000 
	 

	432
	Tủ ướp lạnh ly
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	433
	Tủ làm nóng đĩa
	Cái
	2
	990,000
	             1,980,000 
	 

	434
	Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ
	Cái
	4
	1,000,000
	             4,000,000 
	 

	435
	Bàn chữ nhật
	Cái
	12
	700,000
	             8,400,000 
	 

	436
	Bàn vuông
	Cái
	12
	650,000
	             7,800,000 
	 

	437
	Bàn tròn
	Cái
	8
	1,000,000
	             8,000,000 
	 

	438
	Ghế ngồi
	Cái
	48
	100,000
	             4,800,000 
	 

	439
	Tủ trưng bày
	Cái
	2
	1,500,000
	             3,000,000 
	 

	440
	Ấm đun nước
	Cái
	4
	390,000
	             1,560,000 
	 

	441
	Cây lau nhà
	Cái
	10
	100,000
	             1,000,000 
	 

	442
	Xô 
	Cái
	10
	50,000
	                500,000 
	 

	443
	Hốt rác
	Cái
	10
	20,000
	                200,000 
	 

	444
	Giá treo ly
	Cái
	2
	500,000
	             1,000,000 
	 

	445
	Giá để dụng cụ sành sứ
	Cái
	2
	350,000
	                700,000 
	 

	446
	Dao ăn cỡ lớn
	Cái
	48
	220,000
	            10,560,000 
	 

	447
	Dao ăn cỡ trung
	Cái
	96
	160,000
	            15,360,000 
	 

	448
	Dao ăn bơ
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	449
	Dao ăn cá
	Cái
	48
	100,000
	             4,800,000 
	 

	450
	Dao ăn thịt
	Cái
	48
	110,000
	             5,280,000 
	 

	451
	Dao cắt phomat
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	452
	Dao cắt, thái, tỉa
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	453
	Dao cắt bánh
	Cái
	12
	55,000
	                660,000 
	 

	454
	Dao cắt hoa quả
	Cái
	12
	55,000
	                660,000 
	 

	455
	Dĩa cỡ lớn
	Cái
	48
	55,000
	             2,640,000 
	 

	456
	Dĩa cỡ trung
	Cái
	96
	50,000
	             4,800,000 
	 

	457
	Dĩa ăn thịt
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	458
	Dĩa ăn cá
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	459
	Dĩa ăn tráng miệng
	Cái
	48
	40,000
	             1,920,000 
	 

	460
	Thìa ăn chính
	Cái
	48
	33,000
	             1,584,000 
	 

	461
	Thìa ăn khai vị
	Cái
	48
	33,000
	             1,584,000 
	 

	462
	Thìa súp tròn
	Cái
	48
	33,000
	             1,584,000 
	 

	463
	Thìa ăn tráng miệng
	Cái
	48
	13,000
	                624,000 
	 

	464
	Thìa cà phê
	Cái
	48
	13,000
	                624,000 
	 

	465
	Thìa sứ
	Cái
	48
	30,000
	             1,440,000 
	 

	466
	Thìa khuấy
	Cái
	38
	33,000
	             1,254,000 
	 

	467
	Thìa dĩa phục vụ (Service gear)
	Cái
	38
	23,000
	                874,000 
	 

	468
	Xẻng xúc bánh
	Cái
	12
	50,000
	                600,000 
	 

	469
	Muôi 
	Cái
	12
	29,000
	                348,000 
	 

	470
	Phin cà phê
	Cái
	38
	33,000
	             1,254,000 
	 

	471
	Bát (Tô) đựng đá phục vụ tại bàn
	Cái
	12
	29,000
	                348,000 
	 

	472
	Xô đựng đá
	Cái
	12
	39,000
	                468,000 
	 

	473
	Kẹp gắp đá
	Cái
	38
	19,000
	                722,000 
	 

	474
	Giá để xô đá
	Cái
	12
	29,000
	                348,000 
	 

	475
	Bát ăn cơm
	Cái
	48
	49,000
	             2,352,000 
	 

	476
	Bát ăn xúp Á
	Cái
	48
	49,000
	             2,352,000 
	 

	477
	Bát ăn xúp Âu có nắp
	Cái
	48
	79,000
	             3,792,000 
	 

	478
	Bát tô đựng canh
	Cái
	12
	59,000
	                708,000 
	 

	479
	Âu đựng cơm có nắp
	Cái
	12
	170,000
	             2,040,000 
	 

	480
	Bình lắc
	Cái
	38
	130,000
	             4,940,000 
	 

	481
	Dụng cụ lọc
	Cái
	38
	20,000
	                760,000 
	 

	482
	Dụng cụ đong rượu
	Cái
	38
	55,000
	             2,090,000 
	 

	483
	Bình đánh bọt sữa
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	484
	Chày dầm
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	485
	Kẹp vắt
	Cái
	12
	35,000
	                420,000 
	 

	486
	Kẹp gắp 
	Cái
	12
	25,000
	                300,000 
	 

	487
	Dụng cụ mở hộp
	Cái
	12
	50,000
	                600,000 
	 

	488
	Kẹp cua
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	489
	Dụng cụ múc kem
	Cái
	12
	50,000
	                600,000 
	 

	490
	Lược đá
	Cái
	12
	65,000
	                780,000 
	 

	491
	Đĩa bánh mỳ
	Cái
	48
	65,000
	             3,120,000 
	 

	492
	Đĩa kê Âu
	Cái
	48
	65,000
	             3,120,000 
	 

	493
	Đĩa súp sâu lòng
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	494
	Đĩa ăn món chính
	Cái
	48
	65,000
	             3,120,000 
	 

	495
	Đĩa Ô van
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	496
	Đĩa sa lat
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	497
	Đĩa tráng mỉệng
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	498
	Đĩa kê Á
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	499
	Đĩa kê tách trà, cà phê
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	500
	Đĩa kê ấm trà
	Cái
	12
	50,000
	                600,000 
	 

	501
	Đĩa kê khăn lạnh
	Cái
	48
	45,000
	             2,160,000 
	 

	502
	Ấm trà
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	503
	Tách trà
	Cái
	48
	30,000
	             1,440,000 
	 

	504
	Dụng cụ lọc trà
	Cái
	12
	10,000
	                120,000 
	 

	505
	Tách cà phê Capuchino
	Cái
	48
	100,000
	             4,800,000 
	 

	506
	Tách cà phê Espresso
	Cái
	48
	120,000
	             5,760,000 
	 

	507
	Bình sữa
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	508
	Bình đường có nắp
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	509
	Bình thuỷ tinh (đựng nước lọc)
	Cái
	12
	59,000
	                708,000 
	 

	510
	Bình inox có quai
	Cái
	12
	100,000
	             1,200,000 
	 

	511
	Lọ muối
	Cái
	12
	20,000
	                240,000 
	 

	512
	Lọ tiêu
	Cái
	12
	20,000
	                240,000 
	 

	513
	Lọ tăm
	Cái
	12
	20,000
	                240,000 
	 

	514
	Gạt tàn
	Cái
	24
	20,000
	                480,000 
	 

	515
	Lọ hoa
	Cái
	12
	20,000
	                240,000 
	 

	516
	Gối kê
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	517
	Gối kê đũa
	Cái
	48
	20,000
	                960,000 
	 

	518
	Gối kê thìa
	Cái
	48
	20,000
	                960,000 
	 

	519
	Đũa
	Cái
	48
	19,000
	                912,000 
	 

	520
	Bát mắm cá nhân
	Cái
	48
	30,000
	             1,440,000 
	 

	521
	Muôi cơm
	Cái
	12
	30,000
	                360,000 
	 

	522
	Ly uống nước lọc
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	523
	Ly uống nước trái cây
	Cái
	48
	65,000
	             3,120,000 
	 

	524
	Ly uống nước sinh tố
	Cái
	48
	65,000
	             3,120,000 
	 

	525
	Ly rượu vang đỏ
	Cái
	48
	75,000
	             3,600,000 
	 

	526
	Ly rượu vang trắng
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	527
	Ly champagne Saucer
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	528
	Ly champagne Flute
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	529
	Ly champagne cao
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	530
	Ly rượu mạnh
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	531
	Ly bia
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	532
	Ly cocktail
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	533
	Ly margarita
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	534
	Ly cordial
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	535
	Ly cà phê
	Cái
	48
	30,000
	             1,440,000 
	 

	536
	Dụng cụ mở bia
	Cái
	38
	30,000
	             1,140,000 
	 

	537
	Dụng cụ mở rượu 
	Cái
	38
	30,000
	             1,140,000 
	 

	538
	Nút đậy chai có vòi rót
	Cái
	48
	33,000
	             1,584,000 
	 

	539
	Giỏ để rượu vang 
	Cái
	12
	50,000
	                600,000 
	 

	540
	Hộp đựng trà
	Cái
	12
	33,000
	                396,000 
	 

	541
	Nồi hâm nóng thức ăn
	Cái
	12
	499,000
	             5,988,000 
	 

	542
	Thuyền đựng xốt
	Cái
	12
	30,000
	                360,000 
	 

	543
	Giỏ đựng bánh mỳ
	Cái
	12
	30,000
	                360,000 
	 

	544
	Bình nóng lạnh
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	545
	Hệ thống hút khói
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	546
	Bàn trung gian
	Cái
	6
	550,000
	             3,300,000 
	 

	547
	Bàn sơ chế
	Cái
	8
	449,000
	             3,592,000 
	 

	548
	Máy cưa xương
	Cái
	2
	13,800,000
	            27,600,000 
	 

	549
	Máy hút chân không
	Cái
	2
	1,100,000
	             2,200,000 
	 

	550
	Máy xay thực phẩm
	Cái
	2
	4,900,000
	             9,800,000 
	 

	551
	Máy cắt lát
	Cái
	2
	2,000,000
	             4,000,000 
	 

	552
	Máy xay đa năng
	Cái
	2
	5,000,000
	            10,000,000 
	 

	553
	Bếp gas đôi
	Cái
	20
	500,000
	            10,000,000 
	 

	554
	Lò nướng hấp đa năng
	Cái
	2
	640,000
	             1,280,000 
	 

	555
	Lò nướng đa năng
	Cái
	8
	500,000
	             4,000,000 
	 

	556
	Lò nướng mặt
	Cái
	2
	430,000
	                860,000 
	 

	557
	Lò nướng bánh mỳ
	Cái
	4
	330,000
	             1,320,000 
	 

	558
	Lò nướng bánh Pizza
	Cái
	4
	2,000,000
	             8,000,000 
	 

	559
	Lò vi sóng
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	560
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	Cái
	20
	139,000
	             2,780,000 
	 

	561
	Khuôn nướng vuông
	Cái
	20
	120,000
	             2,400,000 
	 

	562
	Vỉ nướng to
	Cái
	20
	50,000
	             1,000,000 
	 

	563
	Khay nướng chống dính
	Cái
	20
	95,000
	             1,900,000 
	 

	564
	Bếp nướng than hoa
	Cái
	8
	350,000
	             2,800,000 
	 

	565
	Hộp đựng gia vị
	Cái
	20
	50,000
	             1,000,000 
	 

	566
	Nồi to
	Cái
	38
	250,000
	             9,500,000 
	 

	567
	Nồi vừa
	Cái
	38
	200,000
	             7,600,000 
	 

	568
	Nồi nhỏ
	Cái
	38
	178,000
	             6,764,000 
	 

	569
	Nồi đất kho tộ
	Cái
	20
	240,000
	             4,800,000 
	 

	570
	Nồi hấp lớn
	Cái
	20
	210,000
	             4,200,000 
	 

	571
	Nồi xốt cao
	Cái
	20
	200,000
	             4,000,000 
	 

	572
	Nồi áp suất
	Cái
	20
	560,000
	            11,200,000 
	 

	573
	Nồi cơm điện đa năng
	Cái
	8
	950,000
	             7,600,000 
	 

	574
	Bộ nồi lẩu (bếp từ "ga" + nồi)
	Cái
	8
	1,600,000
	            12,800,000 
	 

	575
	Chảo chiên cạn loại to
	Cái
	20
	450,000
	             9,000,000 
	 

	576
	Chảo chiên cạn loại vừa
	Cái
	20
	400,000
	             8,000,000 
	 

	577
	Chảo chiên sâu
	Cái
	8
	400,000
	             3,200,000 
	 

	578
	Chảo to
	Cái
	20
	400,000
	             8,000,000 
	 

	579
	Chảo bằng rán bề mặt
	Cái
	8
	700,000
	             5,600,000 
	 

	580
	Chảo nướng  2 mặt
	Cái
	8
	400,000
	             3,200,000 
	 

	581
	Muôi múc xúp, canh
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	582
	Bàn sản gỗ
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	583
	Kẹp gắp
	Cái
	2
	35,000
	                  70,000 
	 

	584
	Bàn sản inox
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	585
	Vợt chiên có lỗ
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	586
	Dụng cụ chần phở
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	587
	Rây lọc
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	588
	Đũa nấu
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	589
	Muôi hớt bọt
	Cái
	2
	45,000
	                  90,000 
	 

	590
	Chày, cối
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	591
	Búa đập thịt
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	592
	Dĩa xoắn mỳ
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	593
	Chao lỳ
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	594
	Ba soa
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	595
	Xiên 2 cạnh 
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	596
	Đũa cả
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	597
	Dụng cụ dóc dầu, mỡ
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	598
	Bộ dao bếp
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	599
	Dao gọt vỏ
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	600
	Dao thái lát mỏng
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	601
	Dao thái
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	602
	Dao chặt xương
	Cái
	2
	250,000
	                500,000 
	 

	603
	Dao cắt
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	604
	Dao bào
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	605
	Dao sóng
	Cái
	2
	15,000
	                  30,000 
	 

	606
	Dao tỉa 
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	607
	Dụng cụ mài dao
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	608
	Kéo
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	609
	Nạo nộm
	Cái
	2
	59,000
	                118,000 
	 

	610
	Âu trộn nộm
	Cái
	20
	50,000
	             1,000,000 
	 

	611
	Hộp đựng gia vị
	Cái
	20
	20,000
	                400,000 
	 

	612
	Bộ dụng cụ trình bày và cảm quan sản phẩm
	Cái
	38
	 
	                        -   
	 

	613
	Thìa xúp
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	614
	Dĩa
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	615
	Đĩa sứ to
	Cái
	2
	40,000
	                  80,000 
	 

	616
	Đĩa sứ nhỏ
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	617
	Bát xúp
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	618
	Bát cơm
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	619
	Bát xốt
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	620
	Đĩa đựng gia vị
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	621
	Tách đựng xúp Âu
	Cái
	2
	40,000
	                  80,000 
	 

	622
	Đĩa sâu lòng
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	623
	Hến tiêu muối 
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	624
	Thuyền xốt
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	625
	Đĩa sứ bầu dục nhỏ 
	Cái
	2
	20,000
	                  40,000 
	 

	626
	Đĩa sứ bầu dục to 
	Cái
	2
	50,000
	                100,000 
	 

	627
	Dao ăn
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	628
	Thớt 
	Cái
	20
	100,000
	             2,000,000 
	 

	629
	Bộ thớt nhựa 6 màu 
	Cái
	20
	 
	                        -   
	 

	630
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia súc
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	631
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia cầm
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	632
	Loại sơ chế, cắt thái thủy hải sản
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	633
	Loại sơ chế, cắt thái rau củ quả
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	634
	Loại sơ chế, cắt thái thực phẩm chín
	Cái
	2
	150,000
	                300,000 
	 

	635
	Loại cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữa
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	636
	Giá để dụng cụ 
	Cái
	4
	90,000
	                360,000 
	 

	637
	Giá treo thớt
	Cái
	2
	10,000
	                  20,000 
	 

	638
	Bộ rổ, rá loại 24cm
	Cái
	14
	70,000
	                980,000 
	 

	639
	 Bộ rổ, rá loại 30cm
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	640
	Bộ rổ, rá loại 33cm
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	641
	Chậu rửa đơn
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	642
	Chậu rửa đôi
	Cái
	10
	100,000
	             1,000,000 
	 

	643
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Cây gạt nước
	Cái
	6
	50,000
	                300,000 
	 

	644
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Bàn chà khô nền
	Cái
	6
	10,000
	                  60,000 
	 

	645
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Chổi quét khu vực bếp
	Cái
	6
	40,000
	                240,000 
	 

	646
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Thùng rác
	Cái
	12
	10,000
	                120,000 
	 

	647
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Hốt rác
	Cái
	6
	10,000
	                  60,000 
	 

	648
	Đèn khò
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	649
	Đĩa xoay bánh ga tô
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	650
	Dao cắt bánh
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	651
	Dao rạch bánh mì
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	652
	Tủ ủ bột
	Cái
	4
	4,500,000
	            18,000,000 
	 

	653
	Bộ khuôn bánh gato: loại 10 cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	654
	Bộ khuôn bánh gato: loại 13 cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	655
	Bộ khuôn bánh gato: loại 16 cm
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	656
	Bộ khuôn bánh gato: loại 19 cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	657
	Bộ khuôn bánh gato: loại 22 cm
	Cái
	38
	60,000
	             2,280,000 
	 

	658
	Bộ khuôn bánh gato: loại 25 cm
	Cái
	38
	60,000
	             2,280,000 
	 

	659
	Bộ khuôn bánh tart loại 8cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	660
	Bộ khuôn bánh tart loại 5cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	661
	Bộ khuôn bánh tart loại 11 cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	662
	Bộ khuôn bánh tart loại 14 cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	663
	Bộ khuôn bánh tart loại 17 cm
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	664
	Bộ khuôn bánh tart loại 20 cm
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	665
	Bộ khuôn dập hình loại 5 cm
	Cái
	2
	40,000
	                  80,000 
	 

	666
	Bộ khuôn dập hình loại 8 cm
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	667
	Bộ khuôn dập hình loại 11 cm
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	668
	Bộ khuôn dập hình loại 14 cm
	Cái
	38
	60,000
	             2,280,000 
	 

	669
	Bộ khuôn dập hình loại 17 cm
	Cái
	38
	60,000
	             2,280,000 
	 

	670
	Bộ khuôn dập hình loại 20 cm
	Cái
	38
	60,000
	             2,280,000 
	 

	671
	Khuôn bánh donut
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	672
	Khuôn bánh mỳ gối
	Cái
	38
	40,000
	             1,520,000 
	 

	673
	Khuôn bánh mỳ dài
	Cái
	38
	55,000
	             2,090,000 
	 

	674
	Khuôn bánh muffin
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	675
	Bộ tạo hình Mouse
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	676
	Bộ tạo hình mẫu trên bánh kem
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	677
	Dụng cụ phết kem và chà láng bề mặt
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	678
	Đót tạo hình
	Cái
	38
	50,000
	             1,900,000 
	 

	679
	Bàn xoay
	Cái
	14
	50,000
	                700,000 
	 

	680
	Bàn sơ chế
	Cái
	8
	50,000
	                400,000 
	 

	681
	Bàn đá
	Cái
	8
	70,000
	                560,000 
	 

	682
	Rây bột
	Cái
	38
	20,000
	                760,000 
	 

	683
	Vét bột
	Cái
	38
	20,000
	                760,000 
	 

	684
	Ca đo lường
	Cái
	14
	20,000
	                280,000 
	 

	685
	Nhiệt kế
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	686
	Cân đồng hồ
	Cái
	8
	100,000
	                800,000 
	 

	687
	Bình xịt nước
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	688
	Chổi phết
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	689
	Tủ ủ bánh mì
	Cái
	4
	500,000
	             2,000,000 
	 

	690
	Tủ trưng bày bánh (nóng và lạnh)
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	691
	Xẻng lấy bánh
	Cái
	14
	150,000
	             2,100,000 
	 

	692
	Bộ âu inox loại nhỏ
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	693
	Bộ âu inox loại vừa
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	694
	Bộ âu inox loại to
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	695
	Máy đánh bột 
	Cái
	14
	1,000,000
	            14,000,000 
	 

	696
	Máy cán bột
	Cái
	4
	1,000,000
	             4,000,000 
	 

	697
	Máy đánh trứng
	Cái
	14
	1,000,000
	            14,000,000 
	 

	698
	Phới  đánh trứng
	Cái
	38
	1,000,000
	            38,000,000 
	 

	699
	Máy làm kem
	Cái
	6
	1,000,000
	             6,000,000 
	 

	700
	Con lăn cán bột inox
	Cái
	14
	100,000
	             1,400,000 
	 

	701
	Con lăn cán bột gỗ
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	702
	Bộ chậu sơ chế chậu to
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	703
	Bộ chậu sơ chế chậu vừa
	Cái
	2
	100,000
	                200,000 
	 

	704
	Bộ chậu sơ chế chậu nhỏ
	Cái
	4
	70,000
	                280,000 
	 

	705
	Dụng cụ cắt tỉa hoa dao mũi nhọn
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	706
	Dụng cụ cắt tỉa hoa dao cắt răng cưa
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	707
	Dụng cụ cắt tỉa hoa kéo tỉa hoa
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	708
	Dụng cụ cắt tỉa hoa bộ xúc tỉa hoa
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	709
	Dụng cụ cắt tỉa hoa kìm tỉa hoa
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	710
	Bàn chông cắm hoa
	Cái
	38
	100,000
	             3,800,000 
	 

	711
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 25 cm
	Cái
	38
	300,000
	            11,400,000 
	 

	712
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 30 cm
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	713
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 35 cm
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	714
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 40 cm
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	715
	Bộ bát cắm hoa loại 10 cm
	Cái
	38
	300,000
	            11,400,000 
	 

	716
	Bộ bát cắm hoa loại 14 cm
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	717
	Bộ bát cắm hoa loại 16 cm
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	718
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa  tròn
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	719
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa  vuông
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	720
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình chữ nhật
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	721
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình lá
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	722
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình trái tim
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	723
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình ovan
	Cái
	38
	350,000
	            13,300,000 
	 

	 
	B. CƠ SỞ 2
	##############
	 

	 
	1. KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	  84,255,534,800 
	 

	 
	1.1. PHÒNG THỰC HÀNH VÀ MÔ PHỎNG SỬA CHỮA TÀU BAY
	  61,276,025,000 
	 

	 
	Dụng cụ an toàn
	
	
	 
	                        -   
	 

	1
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	3
	         7,000,000 
	            21,000,000 
	 

	2
	Quần áo bơi giữ nhiệt
	Bộ
	18
	         2,000,000 
	            36,000,000 
	 

	3
	Dụng cụ bảo hộ lao động
	Bộ
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	 

	 
	Thiết bị chuyên ngành
	
	
	 
	                        -   
	 

	4
	 Bộ dụng cụ đo kiểm các loại 
	Bộ
	4
	       75,000,000 
	          300,000,000 
	 

	5
	Thùng dụng cụ đồ nghề
	Bộ
	4
	     135,000,000 
	          540,000,000 
	 

	6
	Thiết bị phòng mô phỏng tàu bay
	Bộ
	1
	   6,550,000,000 
	       6,550,000,000 
	 

	7
	Hệ thống điện - điện tử  động cơ tàu bay trực thăng
	Bộ
	1
	   1,865,000,000 
	       1,865,000,000 
	 

	8
	Hệ thống điện - điện tử động cơ  tàu bay Airbus
	Bộ
	1
	   3,200,000,000 
	       3,200,000,000 
	 

	9
	Hệ thống điện - điện tử động cơ tàu bay Boeing
	Bộ
	1
	   3,300,000,000 
	       3,300,000,000 
	 

	10
	Hệ thống điện - điện tử điều khiển tàu bay Boeing
	Bộ
	1
	   4,230,000,000 
	       4,230,000,000 
	 

	11
	Hệ thống điện - điện tử điều khiển tàu bay Airbus
	Bộ
	1
	   5,430,000,000 
	       5,430,000,000 
	 

	12
	Hệ thống điện - điện tử điều khiển tàu bay trực thăng
	Bộ
	1
	   2,030,000,000 
	       2,030,000,000 
	 

	13
	Hệ thống truyền động tàu bay các loại
	Bộ
	1
	   5,300,000,000 
	       5,300,000,000 
	 

	14
	Động cơ tuốc bin khí các loại
	Bộ
	2
	   6,530,000,000 
	      13,060,000,000 
	 

	15
	Mô hình cánh quạt trực thẳng
	Bộ
	2
	   2,530,000,000 
	       5,060,000,000 
	 

	16
	Mô hình hệ thống thủy lực tàu bay các loại
	Bộ
	2
	   2,330,000,000 
	       4,660,000,000 
	 

	17
	Mô hình hệ thống thủy khí tàu bay các loại
	Bộ
	2
	   2,530,000,000 
	       5,060,000,000 
	 

	 
	Thiết bị dùng chung
	
	
	 
	                        -   
	 

	18
	Máy vi tính
	Bộ
	18
	       11,000,000 
	          198,000,000 
	 

	19
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	       12,000,000 
	            12,000,000 
	 

	20
	Máy chiếu vật thể
	Bộ
	1
	       29,325,000 
	            29,325,000 
	 

	21
	Bàn vẽ kỹ thuật
	Bộ
	18
	         1,900,000 
	            34,200,000 
	 

	22
	Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh
	Bộ
	1
	     350,000,000 
	          350,000,000 
	 

	 
	1.2. TÀU THỦY
	
	
	 
	  22,979,509,800 
	 

	 
	Danh mục thiết bị phòng học chuyền đề tàu thủy
	
	
	 
	 
	 

	1
	Dụng cụ cứu thương Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Bộ
	3
	         7,000,000 
	            21,000,000 
	 

	2
	Quần áo bơi giữ nhiệt Theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Bộ
	18
	         2,000,000 
	            36,000,000 
	 

	3
	Dụng cụ bảo hộ lao động Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Bộ
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	 

	4
	Máy vi tính - Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Bộ
	18
	       11,000,000 
	          198,000,000 
	 

	5
	Máy chiếu (Projector) Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm
	Bộ
	1
	       12,000,000 
	            12,000,000 
	 

	6
	Máy chiếu vật thể Cường độ sáng:  ≥2500 ANSI lumens, Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio
	Bộ
	1
	       29,325,000 
	            29,325,000 
	 

	7
	Bàn vẽ kỹ thuật Kích thước mặt bàn: ≥ khổ giấyA2
	Bộ
	18
	         1,900,000 
	            34,200,000 
	 

	8
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Thước  
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Com pa 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Bút chì 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	9
	Thiết bị phòng LAB hoàn chỉnh - Đủ 18 ca bin (trong mỗi ca bin có máy vi tính, có tai nghe, - Có hệ thống mạng LAN kết nối 18 máy tính
	Bộ
	1
	     350,000,000 
	          350,000,000 
	 

	 
	Thiết bị phòng học chuyên ngành tàu thủy
	
	
	 
	                        -   
	 

	10
	Tàu huấn luyện Công suất máy chính: ≥ 2000 kW, Trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO
	Chiếc
	1
	     800,000,000 
	          800,000,000 
	 

	11
	Thiết bị phòng mô phỏng máy tàu thủy - Thiết bị hoạt động được, - Các thiết bị đồng bộ với nhau
	Bộ
	1
	     450,000,000 
	          450,000,000 
	 

	12
	Mô hình hệ thống lái điện Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m
	Bộ
	1
	       65,000,000 
	            65,000,000 
	 

	13
	Mô hình tàu thủy - Mô hình tĩnh- Lắp ghép dạng mô đun- Kích thước: + Dài: < 2000 mm + Rộng: < 500 mm + Cao: < 500 mm
	Bộ
	2
	       30,000,000 
	            60,000,000 
	 

	14
	Mô hình thiết bị chưng cất - Công suất: ≥ 8 lít/ ngày- Cắt bổ: 1/2÷1/4
	Chiếc
	1
	         6,500,000 
	             6,500,000 
	 

	15
	Mô hình thiết bị ngưng tụ  Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4
	Chiếc
	1
	         5,500,000 
	             5,500,000 
	 

	16
	Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất khí với chất khí - Mô hình hoạt động được- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng
	Bộ
	1
	         6,700,000 
	             6,700,000 
	 

	17
	Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất khí - Mô hình hoạt động được- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng
	Bộ
	1
	         7,200,000 
	             7,200,000 
	 

	18
	Mô hình thiết bị trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với chất lỏng - Mô hình hoạt động được- Chế tạo từ  vật liệu thông dụng
	Bộ
	1
	         6,950,000 
	             6,950,000 
	 

	19
	Mô hình trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái - Mô hình hoạt động được- Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m
	Bộ
	2
	       54,000,000 
	          108,000,000 
	 

	20
	Bảng điện khởi động, đảo chiều quay động cơ điện 1 chiều Dòng điện tải: (5÷20) A
	Chiếc
	6
	       21,000,000 
	          126,000,000 
	 

	21
	Bảng điện hệ thống truyền điện cho bơm và quạt gió Tải có công suất: (1 ÷ 15) kW
	Bộ
	3
	       35,000,000 
	          105,000,000 
	 

	22
	Bảng điện hệ thống truyền điện cho máy nén gió Tải có công suất: (3 ÷ 7) kW
	Bộ
	3
	       41,000,000 
	          123,000,000 
	 

	23
	Bảng điện hệ thống truyền động điện cho thiết bị làm hàng Tải có công suất: (10÷50) kW
	Bộ
	3
	       84,500,000 
	          253,500,000 
	 

	24
	Bảng điện mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha Dòng điện tải: (5÷20) A
	Chiếc
	6
	       19,500,000 
	          117,000,000 
	 

	25
	Mô hình động cơ diesel 2 kỳ - Số xy lanh: ≥ 4- Công suất máy: ≥ 120 kW-  Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4
	Chiếc
	1
	       54,000,000 
	            54,000,000 
	 

	26
	Động cơ diesel 2 kỳ - Số xy lanh: ≥ 4- Công suất máy: ≥ 120 kW
	Chiếc
	2
	       47,000,000 
	            94,000,000 
	 

	27
	Động cơ diesel 2 kỳ quét thẳng - Số xy lanh: ≥ 4- Công suất máy: ≥ 120 kW
	Chiếc
	1
	       48,000,000 
	            48,000,000 
	 

	28
	Động cơ diesel 2 kỳ quét vòng - Số xy lanh: ≥ 4- Công suất máy: ≥ 120 kW
	Chiếc
	1
	       49,000,000 
	            49,000,000 
	 

	29
	Mô hình động cơ diesel 4 kỳ - Số xy lanh: ≥ 6- Công suất máy: ≥ 120 kW- Cắt bổ: 1/2 ÷ 1/4
	Chiếc
	1
	       65,000,000 
	            65,000,000 
	 

	30
	Động cơ diesel 4 kỳ - Số xy lanh: ≥ 6- Công suất máy: ≥ 120 kW
	Chiếc
	2
	       86,000,000 
	          172,000,000 
	 

	31
	Động cơ diesel máy chính Công suất: ≤ 2000 kW
	Chiếc
	2
	     354,000,000 
	          708,000,000 
	 

	32
	Tổ hợp động cơ diesel - máy phát - Công suất: ≤ 150 kVA
	Chiếc
	2
	   1,200,000,000 
	       2,400,000,000 
	 

	33
	Tổ hợp động cơ diesel - máy phát sự cố Công suất: ≤ 75 kVA
	Bộ
	1
	     750,000,000 
	          750,000,000 
	 

	34
	Bơm bánh răng Lưu lượng: ≥ 1 m3/h 
	Chiếc
	6
	       25,000,000 
	          150,000,000 
	 

	35
	Quạt gió - Lưu lượng: ≥ 50 m3/h- Quạt hướng trục- Kèm theo nấm thông gió 
	Chiếc
	6
	         3,000,000 
	            18,000,000 
	 

	36
	Bơm cánh gạt Lưu lượng: ≥ 1 m3/h
	Chiếc
	6
	         3,500,000 
	            21,000,000 
	 

	37
	Bơm ly tâm Lưu lượng: ≥ 20 m3/h
	Bộ
	3
	         4,600,000 
	            13,800,000 
	 

	38
	Bơm piston Lưu lượng: ≥ 1 m3/h 
	Chiếc
	6
	         3,200,000 
	            19,200,000 
	 

	39
	Mô hình bơm piston tác dụng đơn - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	         2,500,000 
	             2,500,000 
	 

	40
	Mô hình bơm piston tác dụng kép - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	         2,500,000 
	             2,500,000 
	 

	41
	Mô hình bơm bánh răng ăn khớp ngoài - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	         2,700,000 
	             2,700,000 
	 

	42
	Mô hình bơm bánh răng ăn khớp trong - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	           260,000 
	                260,000 
	 

	43
	Mô hình bơm cánh dẫn - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	         2,800,000 
	             2,800,000 
	 

	44
	Mô hình bơm piston rô to hướng kính - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	         2,850,000 
	             2,850,000 
	 

	45
	Mô hình bơm piston rô to hướng trục - Công suất: ≥ 2 kW- Cắt bổ: 1/4÷1/2
	Bộ
	1
	         2,700,000 
	             2,700,000 
	 

	46
	Bơm trục vít Lưu lượng: ≥ 5 m3/h 
	Chiếc
	6
	         8,500,000 
	            51,000,000 
	 

	47
	Bơm xoáy Lưu lượng: ≥ 20 m3/h
	Chiếc
	6
	       15,000,000 
	            90,000,000 
	 

	48
	Chi tiết của hệ thống bôi trơn Các chi tiết rời của hệ thống bôi trơn thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy
	Bộ
	2
	         5,200,000 
	            10,400,000 
	 

	49
	Chi tiết của hệ thống khởi động bằng khí nén Các chi tiết rời của hệ thống khởi động bằng khí nén thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy
	Bộ
	2
	         8,500,000 
	            17,000,000 
	 

	50
	Chi tiết của hệ thống làm mát Các chi tiết rời của hệ thống làm mát thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 
	Bộ
	2
	         4,500,000 
	             9,000,000 
	 

	51
	Chi tiết của hệ thống nhiên liệu Các chi tiết rời của hệ thống nhiên liệu thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy
	Bộ
	2
	       12,000,000 
	            24,000,000 
	 

	52
	Chi tiết của hệ thống phân phối khí  Các chi tiết rời của hệ thống phân phối khí thông dụng và phù hợp với động cơ diesel tàu thủy 
	Bộ
	6
	         7,000,000 
	            42,000,000 
	 

	53
	Hệ thống bôi trơn  Áp suất làm việc:≥ 0,39 Mpa
Áp suất làm việc: ≥ 0,3Mpa
	Bộ
	1
	       30,500,000 
	            30,500,000 
	 

	54
	Hệ thống cần trục Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được
	Bộ
	2
	         9,500,000 
	            19,000,000 
	 

	55
	Hệ thống điều hòa không khí Công suất:  10 Hp ÷ 20 Hp
	Bộ
	2
	       11,500,000 
	            23,000,000 
	 

	56
	Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được
	Bộ
	2
	       19,000,000 
	            38,000,000 
	 

	57
	Hệ thống hút khói Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn
	Bộ
	1
	         6,500,000 
	             6,500,000 
	 

	58
	Hệ thống khí nén – máy nén một cấp Phù hợp với máy nén khí 
	Bộ
	2
	     155,000,000 
	          310,000,000 
	 

	59
	Hệ thống khí nén – máy nén khí hai cấp Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: Phù hợp với máy nén
	Bộ
	2
	     325,000,000 
	          650,000,000 
	 

	60
	Hệ thống la canh, ballsat - Kiểu bơm ly tâm trục đứng- Lưu lượng nước:< 190 m3/h- Áp suất: < 2 kg/cm2
	Bộ
	1
	       43,000,000 
	            43,000,000 
	 

	61
	Hệ thống làm mát Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Bơm nước ngọt - Lưu lượng: ≥ 49 m³/h - Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ
	Bộ
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	 
	Bơm nước biển làm mát - Áp suất làm việc: ≥ 2 kg/cm2- Kèm theo các dụng cụ đo áp suất và nhiệt độ
	Bộ
	2
	       18,000,000 
	            36,000,000 
	 

	62
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh - Công suất máy nén:  1/6hp ÷ 1hp- Hệ số truyền nhiệt dàn ngưng:  3035W/m2 0k  ÷ 35W/m2 0k- Hệ số truyền nhiệt dàn bay hơi: 11,635W/m2 0k  ÷ 17,5W/m2 0k
	Bộ
	2
	     117,000,000 
	          234,000,000 
	 

	63
	Hệ thống nén khí áp lực cao Thông số kỹ thuật cơ bản:Dung tích bình chứa: ≥ 300 lítLưu lượng khí: (20 ÷ 30) m3/hPhù hợp với hệ thống máy nénPhù hợp với hệ thống máy nén
	Bộ
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	 

	64
	Hệ thống nhiên liệu Thông số kỹ cơ bản thuật như sau: Áp suất làm việc: ≥ 0,3 Mpa  Áp suất làm việc: ≥ 0,3 Mpa Loại hâm bằng hơi nước:  ≥ 2400 lít/h
	Bộ
	1
	     450,000,000 
	          450,000,000 
	 

	65
	Hệ thống tời cầu thang Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được
	Bộ
	2
	         6,800,000 
	            13,600,000 
	 

	66
	Hệ thống tời đứng Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được
	Bộ
	2
	         5,900,000 
	            11,800,000 
	 

	67
	Hệ thống tời ngang Hệ thống có thông số kỹ thuật phù hợp và hoạt động được
	Bộ
	2
	         5,700,000 
	            11,400,000 
	 

	68
	Máy phân ly dầu nước - Công suất: ≥ 1,0 m3/h- Áp suất: ≥ 0,15 Mpa- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IMO hiện hành
	Chiếc
	1
	       59,000,000 
	            59,000,000 
	 

	69
	Nồi hơi khí xả  - Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2
	Chiếc
	1
	       61,000,000 
	            61,000,000 
	 

	70
	Nồi hơi liên hợp - Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h- Áp suất làm việc: ≥ 3kg/cm2
	Chiếc
	1
	       68,000,000 
	            68,000,000 
	 

	71
	Nồi hơi ống lửa nằm - Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2
	Chiếc
	1
	       74,000,000 
	            74,000,000 
	 

	72
	Nồi hơi ống nước đứng - Năng suất sinh hơi: ≥100 kg/h- Áp suất làm việc: ≥ 3 kg/cm2
	Chiếc
	1
	       78,000,000 
	            78,000,000 
	 

	73
	Máy phát điện 01 chiều Công suất: ≥ 5 kW
	Bộ
	2
	       32,000,000 
	            64,000,000 
	 

	74
	Máy phát điện đồng bộ ba pha Công suất:  ≥ 5 kW
	Bộ
	2
	       47,000,000 
	            94,000,000 
	 

	75
	Máy phun rửa cao áp Áp suất làm việc:(3 ÷ 5) kG/cm2
	Chiếc
	2
	       19,500,000 
	            39,000,000 
	 

	76
	Máy rửa công nghiệp Áp lực: ≥ 10 kG/cm2
	Bộ
	1
	         9,500,000 
	             9,500,000 
	 

	77
	Máy siêu âm mối hàn Độ dày đo được: ≥ 15 mm
	Chiếc
	1
	       41,000,000 
	            41,000,000 
	 

	78
	Máy tiện Đường kính tiện: < 400 mm
	Chiếc
	6
	     358,000,000 
	       2,148,000,000 
	 

	79
	Mô hình bầu hâm Cắt bổ : 1/2 ÷ 1/4
	Chiếc
	1
	         7,500,000 
	             7,500,000 
	 

	80
	Mô hình bầu sinh hàn Cắt bổ : 1/2 ÷ 1/4
	Bộ
	1
	         8,500,000 
	             8,500,000 
	 

	81
	Mô hình dàn trải máy phát điện 1 chiều  Công suất: ≥ 1 kW
	Bộ
	3
	         8,500,000 
	            25,500,000 
	 

	82
	Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 3 pha Công suất: ≥ 1 kW
	Bộ
	3
	         2,950,000 
	             8,850,000 
	 

	83
	Mô hình dàn trải máy phát điện xoay chiều 1 pha Công suất: ≥ 1 kW 
	Bộ
	3
	         3,200,000 
	             9,600,000 
	 

	84
	Mô hình động cơ điện một chiều - Công suất:  ≥ 0,5 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4
	Bộ
	3
	         4,500,000 
	            13,500,000 
	 

	85
	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc - Công suất: ≥ 1 kW- Cắt bổ: 1/2÷1/4
	Bộ
	3
	         4,800,000 
	            14,400,000 
	 

	86
	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha rô to lồng sóc - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4
	Bộ
	3
	         5,100,000 
	            15,300,000 
	 

	87
	Mô hình động cơ điện xoay chiều 1 pha rô to dây quấn - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ: 1/2÷1/4
	Bộ
	3
	         5,300,000 
	            15,900,000 
	 

	88
	Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp thay đổi Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m
	Bộ
	1
	       71,000,000 
	            71,000,000 
	 

	89
	Mô hình hệ thống lái điện thủy lực với bơm có lưu lượng và chiều cấp không đổi Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T/m
	Bộ
	1
	       77,000,000 
	            77,000,000 
	 

	90
	Thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ 3 pha  Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát
	Bộ
	1
	     112,000,000 
	          112,000,000 
	 

	91
	Thiết bị căng tâm hệ trục chân vịt bằng tia lazer Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	       21,000,000 
	            21,000,000 
	 

	92
	Hệ trục chân vịt tàu thủy một đường trục Thông dụng trên thị trường và theo tiêu chuẩn lắp ráp cơ khí
	Bộ
	3
	       29,500,000 
	            88,500,000 
	 

	93
	Bích nối Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	         2,900,000 
	             2,900,000 
	 

	94
	Bộ chi tiết chính của động cơ diesel Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	3
	     114,000,000 
	          342,000,000 
	 

	95
	Bộ mẫu linh kiện điện tử Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	3
	       30,000,000 
	            90,000,000 
	 

	96
	Bộ mẫu vật liệu Các mẫu vật liệu thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	       11,000,000 
	            11,000,000 
	 

	97
	Máy hàn điện hồ quang Dòng điện hàn: ≤ 300 A
	Chiếc
	9
	         8,500,000 
	            76,500,000 
	 

	98
	Bàn hàn đa năng Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 
	Chiếc
	9
	         4,500,000 
	            40,500,000 
	 

	99
	Ca bin hàn Kích thước phù hợp trong giảng dạy
	Chiếc
	9
	         5,000,000 
	            45,000,000 
	 

	100
	Hệ thống hút khói hàn Lưu lượng khí hút phù hợp với máy hàn
	Bộ
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	101
	Bộ khí cụ điện ,  Dòng điện: ≥ 10 A,  Điện: ≥ 240 VAC/24VDC, Dòng điện: ≥ 10 A, Thời gian đóng mở: ≥ 3 giây, Dòng điện: ≥ 10 A, Dòng điện: ≤ 40 A, Dòng điện: (12 ÷ 50) A, Hiệu chỉnh được dòng cắt
	Bộ
	3
	       65,000,000 
	          195,000,000 
	 

	102
	Bộ lắp xéc măng Khoảng cách mở: ≤ 200 mm
	Bộ
	2
	         4,760,000 
	             9,520,000 
	 

	103
	Bộ ly hợp đảo chiều Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	         6,900,000 
	             6,900,000 
	 

	104
	Dao cạo bạc lót Kích thước lưỡi dao: (6 ÷ 20) mm
	Bộ
	6
	           350,000 
	             2,100,000 
	 

	105
	Dao cạo rãnh xéc măng Kích thước lưỡi dao: (4÷10) mm
	Bộ
	6
	         1,930,000 
	            11,580,000 
	 

	106
	Đe Trọng lượng: ≥ 40 kg
	Chiếc
	1
	         1,800,000 
	             1,800,000 
	 

	107
	Đồ gá Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	6
	         2,100,000 
	            12,600,000 
	 

	108
	Đồng hồ vạn năng (VOM) Loại thông dụng trên thị trường
	Chiếc
	18
	         1,650,000 
	            29,700,000 
	 

	109
	Đồng hồ mê ga ôm Phạm vi đo: (0÷500) V
	Chiếc
	18
	         1,750,000 
	            31,500,000 
	 

	110
	Đồng hồ đo công suất Loại thông dụng trên thị trường
	Chiếc
	18
	         5,500,000 
	            99,000,000 
	 

	111
	Ampe kìm Loại thông dụng trên thị trường
	Chiếc
	18
	           480,000 
	             8,640,000 
	 

	112
	Đồng hồ đo tần số Phạm vi đo: (0÷65) Hz
	Chiếc
	18
	       18,000,000 
	          324,000,000 
	 

	113
	Bộ dụng cụ đo lường 
	Bộ
	6
	       34,200,800 
	          205,204,800 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Thước cặp Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Thước đo cao Phạm vi đo: (0÷300) mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Pan me đo ngoài Phạm vi đo: 
	Bộ
	
	 
	                        -   
	 

	 
	(0 ÷ 25) mm; (25÷ 50) mm;
	
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	(50÷75) mm; (75÷100) mm;
	
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	(100÷125) mm; (125÷150) mm;
	
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	(150÷175) mm; (175÷200) mm;
	
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	(200÷225) mm; (225÷250) mm
	
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Pan me đo trong (0 ÷ 25) mm; (25÷ 50) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đồng hồ so đo ngoài (0÷180) mm; (180 ÷ 350) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đồng hồ so đo trong (0 ÷180) mm; (180 ÷ 350) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Ca líp Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dưỡng ren 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Căn mẫu 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Căn lá đo khe hở 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Thước phẳng 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	114
	Bàn ép thủy lực bằng tay Lực ép: ≥ 5000 kg
	Chiếc
	2
	       56,000,000 
	          112,000,000 
	 

	115
	Bàn máp Kích thước: - Dài: > 200 mm- Rộng: > 200 mm
	Chiếc
	3
	       62,000,000 
	          186,000,000 
	 

	116
	Bàn nguội Số vị trí làm việc: ≥ 18
	Bộ
	1
	         6,500,000 
	             6,500,000 
	 

	117
	Búa nguội Trọng lượng: (0,5÷3) kg
	Chiếc
	9
	           250,000 
	             2,250,000 
	 

	118
	Bàn vạch dấu Kích thước:- Dài: > 200 mm- Rộng: > 200 mm
	Chiếc
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	 

	119
	Ê tô Độ mở: < 200 mm
	Chiếc
	18
	         1,350,000 
	            24,300,000 
	 

	120
	Gối đỡ Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	       15,000,000 
	            15,000,000 
	 

	121
	Hộp giảm tốc bánh răng  Loại thông dụng trên thị trường 
	Bộ
	1
	         8,900,000 
	             8,900,000 
	 

	122
	Khay chứa phụ tùng Kích thước:- Dài: > 600 mm- Rộng: > 400 mm- Cao: > 100 mm
	Chiếc
	6
	         1,060,000 
	             6,360,000 
	 

	123
	 Ly hợp ma sát Loại thông dụng trên thị trường 
	Bộ
	1
	         7,500,000 
	             7,500,000 
	 

	124
	Mắt kính bơi lặn Theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Chiếc
	18
	         3,500,000 
	            63,000,000 
	 

	125
	Máy biến áp Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 
	Bộ
	3
	       76,000,000 
	          228,000,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Máy biến áp 1 pha Công suất: ≥ 500 VA
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Máy biến áp 3 pha Công suất: ≥ 500 VA
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	126
	Máy cắt đĩa Công suất: (1÷1,5) kW
	Chiếc
	3
	         2,900,000 
	             8,700,000 
	 

	127
	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) - Dải tần: ≤ 40 MHz- Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
	Chiếc
	3
	       18,500,000 
	            55,500,000 
	 

	128
	Máy đo khí thải động cơ diesel tàu thủy Đo được các thông số khí thải của động cơ theo tiêu chuẩn IMO hiện hành
	Bộ
	2
	       84,000,000 
	          168,000,000 
	 

	129
	Máy đốt rác   Lượng nhiệt tiêu thụ: ≥ 100.000 kcal/h
	Bộ
	1
	       58,000,000 
	            58,000,000 
	 

	130
	Máy hút chân không Công suất: ≥ 1/4 kW
	Bộ
	2
	         7,000,000 
	            14,000,000 
	 

	131
	Máy khoan bàn - Công suất: (0,5 ÷1,5) kW- Đường kính khoan: (2,5÷30) mm
	Chiếc
	3
	       26,000,000 
	            78,000,000 
	 

	132
	Máy kiểm tra công suất động cơ Loại thông dụng trên thị trường 
	Chiếc
	2
	       25,000,000 
	            50,000,000 
	 

	133
	Máy lọc dầu kiểu phản lực thủy lực Công suất: ≥ 5 lít/ phút
	Chiếc
	1
	       19,800,000 
	            19,800,000 
	 

	134
	Máy lọc dầu ly tâm Công suất: ≥ 28 lít/ phút 
	Chiếc
	2
	         6,600,000 
	            13,200,000 
	 

	135
	Máy mài điện cầm tay Công suất: (0,5÷1) kW
	Chiếc
	3
	         4,850,000 
	            14,550,000 
	 

	136
	Máy mài gắn trên bàn thợ Công suất: (1÷1,5) kW
	Chiếc
	2
	         5,400,000 
	            10,800,000 
	 

	137
	Máy mài hai đá - Đường kính đá mài:  ≥ 200 mm- Khoảng cách giữa 2 đá:≥ 390 mm
	Chiếc
	3
	         6,400,000 
	            19,200,000 
	 

	138
	Máy nén khí áp lực cao 
	Bộ
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	 

	139
	 Pa lăng - Chiều cao nâng: ≥ 3 m- Trọng tải: (500 ÷ 3000) kg
	Bộ
	2
	         3,650,000 
	             7,300,000 
	 

	140
	Panel cắm đa năng  Số lượng lỗ cắm: ≥ 300 
	Chiếc
	18
	       19,500,000 
	          351,000,000 
	 

	141
	Phao tròn Các chỉ tiêu cơ lý của phao (độ nổi, độ bền…) đạt tiêu chuẩn Việt Nam
	Chiếc
	18
	         1,200,000 
	            21,600,000 
	 

	142
	Máy rửa chi tiết động cơ Áp lực: ≥10 kg/cm2
	Bộ
	1
	       29,500,000 
	            29,500,000 
	 

	143
	Tai nghe tiếng gõ động cơ Loại thông dụng trên thị trường 
	Chiếc
	6
	         4,500,000 
	            27,000,000 
	 

	144
	Thiết bị cầm tay Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Bộ
	6
	         9,800,000 
	            58,800,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Máy khoan cầm tay Công suất: (700÷1500) W
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Máy dũa cầm tay Công suất: (700 ÷1500) W
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Máy mài cầm tay  Công suất: ≥ 750 W
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Máy cắt cầm tay Đường kính đĩa: ≥ 100 mm 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	145
	Dụng cụ kiểm tra máy lọc dầu  Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Bộ
	6
	         6,900,000 
	            41,400,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Đồng hồ đo áp lực Áp suất: ≥ 2 Mpa
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đồng hồ đo lưu lượng Lưu lượng: ≥ 2 m3/h
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	146
	Thiết bị xử lý nước thải Năng suất: ≥ 1 m3/h
	Chiếc
	1
	     350,000,000 
	          350,000,000 
	 

	147
	Tủ điện phân phối Thông số kỹ thuật phù hợp với công suất máy phát
	Bộ
	3
	         9,200,000 
	            27,600,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Tủ điện phân phối tải động lực 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Tủ điện phân phối tải sinh hoạt 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	148
	Tủ sấy Nhiệt độ sấy: 90 0C ÷ 450 0C
	Chiếc
	3
	       75,000,000 
	          225,000,000 
	 

	149
	Vam Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm
	Bộ
	6
	         9,800,000 
	            58,800,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Loại 2 chấu 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Loại 3 chấu 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	150
	Xe đẩy ngăn kéo - Chiều cao: ≤ 1000 mm- Số khay: ≥ 4
	Chiếc
	1
	         5,950,000 
	             5,950,000 
	 

	151
	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Bộ
	9
	         7,500,000 
	            67,500,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Găng tay da 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Giầy da 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kính hàn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Mặt nạ hàn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Yếm hàn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	152
	Bộ đèn khò Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	6
	         8,500,000 
	            51,000,000 
	 

	153
	Bộ đồ nghề điện cầm tay Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	18
	       74,200,000 
	       1,335,600,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Mỏ hàn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Tuốc nơ vít 2  cạnh 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Tuốc nơ vít 4 cạnh 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm cắt dây 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm tuốt dây 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm uốn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm điện 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	154
	Bộ đồ nghề điện lạnh  Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Bộ nong loe ống đồng 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dao cắt ống đồng 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Bộ uốn ống đồng 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Thước dây 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Thước thuỷ 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Bộ lục giác 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Mỏ lết 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dũa mịn bản dẹp 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Búa cao su 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	155
	Đồng hồ nạp gas Áp suất làm việc:  (-1 ÷ 17,5) bar
	Bộ
	2
	         2,600,000 
	             5,200,000 
	 

	156
	Bộ dụng cụ tháo, lắp 
	Bộ
	18
	     225,440,000 
	       4,057,920,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Đục rãnh Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đục khe Độ lớn đục khe: (6÷10) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đục bằng Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Cờ lê dẹp Phạm vi mở và xiết đai ốc: 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	 (6÷22) mm
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Cờ lê 2 đầu Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Cờ lê lục giác Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Cờ lê lục giác có tay nắm  Phạm vi mở và xiết đai ốc: 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	 (2÷10 ) mm
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Cần siết lực ngắn, dài Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Mỏ lết Chiều dài mỏ lết: ≥ 300 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Khẩu Phạm vi mở và xiết đai ốc:
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	 (10 ÷22) mm
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Đầu nối ngắn Chiều dài cần nối: ≥ 125 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đầu nối dài Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đầu vặn xoay chiều Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Thanh trượt chữ T Chiều dài thanh nối: ≥ 225 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Tay công Chiều dài cần nối: ≥ 225 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Khẩu tay vặn chữ T  Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Thanh via đầu bằng Chiều dài: ≥ 700 mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm hãm vòng trong thẳng Chiều dài: (180÷225) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm hãm vòng trong cong Chiều dài: (170÷210) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm phe thẳng Phạm vi mở: (175÷225) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm phe cong Phạm vi mở: (175÷220) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm khớp nối trượt  Chiều dài: ≥ 270 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm chết  Chiều dài: ≥ 270 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm cắt  Chiều dài: ≥ 200 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm cắt bằng  Chiều dài: ≥ 200 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kéo cắt  Chiều dài: ≥ 200 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kéo cắt cách điện Chiều dài: ≥ 200 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Kìm kết hợp  Chiều dài: ≥ 180 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Tuốc nơ vít 2 cạnh  Chiều dài: (30÷700) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Tuốc nơ vít 4 cạnh Chiều dài: (30÷700) mm
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Búa sắt Trọng lượng: ≥ 500 g
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Búa đầu cao su  Trọng lượng: ≥ 300 g
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dũa  Chiều dài: ≥ 200 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Cưa sắt Độ lớn cưa sắt: ≥ 350 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Bình bơm dầu bằng tay Thể tích bình bơm dầu:≥ 200 CC
	Bình
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Vam tháo lọc dầu Phạm vi mở:≥ 20 mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	157
	Bộ hàn khí Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí
	Bộ
	6
	       16,000,000 
	            96,000,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Bình chứa khí hàn 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Mỏ hàn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dây hàn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Bàn chải, búa 
	Bộ
	1
	 
	                        -   
	 

	158
	Dụng cụ cầm tay Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ
	6
	       35,000,000 
	          210,000,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Dũa dẹt 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dũa tròn 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dũa vuông 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dũa bán nguyệt 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Khung cưa và lưỡi cưa tay 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Dụng cụ cạo 
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	159
	Dụng cụ lấy dấu 
	Bộ
	6
	         1,000,000 
	             6,000,000 
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm: 
	
	
	 
	                        -   
	 

	 
	Mũi vạch Kích thước: (130÷250) mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Com pa vạch Phạm vi vạch: (200÷300) mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đài vạch Phạm vi vạch: (1÷3) mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	 
	Đột dấu Kích thước mũi đột: (1÷3) mm
	Chiếc
	1
	 
	                        -   
	 

	160
	Dụng cụ uốn ống Kích thước uốn: (8 ÷ 24) mm
	Bộ
	6
	         7,500,000 
	            45,000,000 
	 

	 
	2. KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	  53,236,450,000 
	 

	 
	2.1. Bảo trì thiết bị cơ điện, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	    2,268,750,000 
	 

	1
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	21
	       15,000,000 
	          315,000,000 
	 

	2
	Bàn map 630 x 1000
	Cái
	10
	         1,000,000 
	            10,000,000 
	 

	3
	Bàn map 250 x 250
	Cái
	10
	         7,000,000 
	            70,000,000 
	 

	4
	Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	Cái
	2
	         1,000,000 
	             2,000,000 
	 

	5
	Bộ lục giác
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	6
	Compa vạch dấu
	Cái
	20
	           300,000 
	             6,000,000 
	 

	7
	Eke đo góc 90 độ
	Cái
	20
	           500,000 
	            10,000,000 
	 

	8
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	10
	         1,150,000 
	            11,500,000 
	 

	9
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	10
	         3,350,000 
	            33,500,000 
	 

	10
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	20
	           500,000 
	            10,000,000 
	 

	11
	Thước lá 0-500mm
	Cái
	20
	           150,000 
	             3,000,000 
	 

	12
	Khung cưa sắt
	Cái
	20
	           100,000 
	             2,000,000 
	 

	13
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	14
	Máy khoan đứng
	Cái
	3
	       20,000,000 
	            60,000,000 
	 

	15
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	1
	       15,000,000 
	            15,000,000 
	 

	16
	Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	2
	         1,150,000 
	             2,300,000 
	 

	17
	Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	Cái
	2
	         3,350,000 
	             6,700,000 
	 

	18
	Bộ căn lót
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	 

	19
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	1
	         4,500,000 
	             4,500,000 
	 

	20
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	1
	       15,000,000 
	            15,000,000 
	 

	21
	Máy hàn Hồ quang tay 300A (Nhật)
	Cái
	1
	       30,000,000 
	            30,000,000 
	 

	22
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	23
	Máy khoan đứng
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	24
	Máy nén khí
	Cái
	1
	       50,000,000 
	            50,000,000 
	 

	25
	Bộ lục giác (USA)
	Cái
	1
	           700,000 
	                700,000 
	 

	26
	Bộ cle 8-32 (Nhật)
	Cái
	1
	         1,000,000 
	             1,000,000 
	 

	27
	Cảo 2 vấu 200 mm
	Cái
	5
	           400,000 
	             2,000,000 
	 

	28
	Cảo 3 chấu
	Cái
	5
	           550,000 
	             2,750,000 
	 

	29
	Đội thủy lực 3 tấn (Mỹ)
	Cái
	2
	         4,000,000 
	             8,000,000 
	 

	30
	Máy mài cầm tay Makita
	Cái
	2
	         5,000,000 
	            10,000,000 
	 

	31
	Palăng kéo tay 3 tấn
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	 

	32
	Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	2
	         1,150,000 
	             2,300,000 
	 

	33
	Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	Cái
	2
	         3,350,000 
	             6,700,000 
	 

	34
	Giá đỡ Palăng Chữ A
	Cái
	1
	         7,000,000 
	             7,000,000 
	 

	35
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	1
	         4,500,000 
	             4,500,000 
	 

	36
	Mỏ lếch 300 mm
	Cái
	2
	           150,000 
	                300,000 
	 

	37
	Mỏ lếch 450 mm
	Cái
	2
	           200,000 
	                400,000 
	 

	38
	Mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	Cái
	10
	     500,000,000 
	          500,000,000 
	 

	39
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	40
	Mô hình mối ghép ren - 
then - then hoa
	Cái
	10
	
	
	 

	41
	Mô hình Cơ cấu tay quay –con trượt
	Cái
	10
	
	
	 

	42
	Mô hình Cơ cấu thanh răng –bánh răng
	Cái
	10
	
	
	 

	43
	Mô hình trục
	Cái
	10
	
	
	 

	44
	Mô hình ổ trục 
	Cái
	10
	
	
	 

	45
	Mô hình khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	46
	Mô hình thực hành khí nén
	Cái
	10
	   1,000,000,000 
	       1,000,000,000 
	 

	47
	Mô hình thực hành khí nén – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	48
	Mô hình thực hành khí nén - PLC
	Cái
	10
	
	
	 

	49
	Mô hình thực hành thủy lực
	Cái
	10
	
	
	 

	50
	Mô hình thực hành thủy lực – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	51
	Mô hình cắt bổ khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	52
	Phần mềm mô phỏng thủy lực, khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	 
	2.2. Kỹ thuật Cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại
	  50,967,700,000 
	 

	53
	Máy tiện vạn năng (KC -1840) (ĐL)
	Cái
	20
	272,000,000
	       5,440,000,000 
	 

	54
	Máy nén khí
	Cái
	1
	       50,000,000 
	            50,000,000 
	 

	55
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	10
	         4,500,000 
	            45,000,000 
	 

	56
	Pamme 0 - 25mm Mitutoyo
	Cái
	5
	         1,900,000 
	             9,500,000 
	 

	57
	Pamme 25 - 50mm Mitutoyo
	Cái
	5
	         2,650,000 
	            13,250,000 
	 

	58
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	10
	         1,150,000 
	            11,500,000 
	 

	59
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	5
	         3,350,000 
	            16,750,000 
	 

	60
	Máy mài hai đá đứng
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	61
	Mũi tâm quay Côn morse 5
	Cái
	10
	         8,500,000 
	            85,000,000 
	 

	62
	Máy khoan để bàn
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	63
	Bàn nguội + êtô + Bàn máp
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	64
	Bộ đục số Ф8
	Cái
	2
	           200,000 
	                400,000 
	 

	65
	Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	Cái
	20
	     230,000,000 
	       4,600,000,000 
	 

	66
	Máy bào vạn năng
	Cái
	2
	     200,000,000 
	          400,000,000 
	 

	67
	Máy nén khí
	Cái
	2
	       50,000,000 
	          100,000,000 
	 

	68
	Máy phay lăn răng
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	69
	Máy xọc chuyên dùng
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	70
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	10
	         4,500,000 
	            45,000,000 
	 

	71
	Pamme 0 - 25mm Mitutoyo
	Cái
	5
	         1,900,000 
	             9,500,000 
	 

	72
	Pamme 25 - 50mm Mitutoyo
	Cái
	5
	         2,650,000 
	            13,250,000 
	 

	73
	Pamme 50 - 75mm Mitutoyo
	Cái
	5
	         3,500,000 
	            17,500,000 
	 

	74
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	10
	         1,150,000 
	            11,500,000 
	 

	75
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	5
	         3,350,000 
	            16,750,000 
	 

	76
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	1
	       40,000,000 
	            40,000,000 
	 

	77
	máy khoan để bàn
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	78
	Êtô máy phay 
	Cái
	20
	       10,000,000 
	          200,000,000 
	 

	79
	Đầu phân độ BS2
	Cái
	5
	       25,000,000 
	          125,000,000 
	 

	80
	Bộ kẹp ống đàn hồi NT40 (đầu kẹp)
	Cái
	1
	         5,000,000 
	             5,000,000 
	 

	81
	Bàn nguội + êtô + Bàn máp
	Cái
	2
	       20,000,000 
	            40,000,000 
	 

	82
	máy mài phẳng
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	83
	Máy mài tròn ngoài
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	84
	máy mài dao phay đa năng
	Cái
	1
	     300,000,000 
	          300,000,000 
	 

	85
	Bộ đục số Ф8
	Cái
	4
	           200,000 
	                800,000 
	 

	86
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	21
	       15,000,000 
	          315,000,000 
	 

	87
	Bàn map 630 x 1000
	Cái
	10
	         1,000,000 
	            10,000,000 
	 

	88
	Bàn map 250 x 250
	Cái
	10
	         7,000,000 
	            70,000,000 
	 

	89
	Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	Cái
	2
	         1,000,000 
	             2,000,000 
	 

	90
	Bộ lục giác
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	91
	Compa vạch dấu
	Cái
	20
	           300,000 
	             6,000,000 
	 

	92
	Eke đo góc 90 độ
	Cái
	20
	           500,000 
	            10,000,000 
	 

	93
	Thước cặp 150, Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	10
	         1,150,000 
	            11,500,000 
	 

	94
	Thước cặp 300mm Mitutoyo (Japan)
	Cái
	10
	         3,350,000 
	            33,500,000 
	 

	95
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	20
	           500,000 
	            10,000,000 
	 

	96
	Thước lá 0-500mm
	Cái
	20
	           150,000 
	             3,000,000 
	 

	97
	Khung cưa sắt
	Cái
	20
	           100,000 
	             2,000,000 
	 

	98
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	99
	Máy khoan đứng
	Cái
	3
	       20,000,000 
	            60,000,000 
	 

	100
	Máy hàn TIG đa chức năng AC/DC INSTA -TIG
	Cái
	5
	       70,000,000 
	          350,000,000 
	 

	101
	Máy hàn  MIG/MAG XCX350 (Nhật)
	Cái
	5
	       70,000,000 
	          350,000,000 
	 

	102
	Máy hàn Hồ quang tay 300A (Nhật)
	Cái
	5
	       30,000,000 
	          150,000,000 
	 

	103
	máy mài hai đá đứng
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	104
	Máy khoan đứng
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	105
	Máy cắt Plasma 
	Cái
	1
	       70,000,000 
	            70,000,000 
	 

	106
	Đe gò chuyên dùng
	Cái
	1
	       10,000,000 
	            10,000,000 
	 

	107
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	108
	Hệ thống hút khói hàn
	Cái
	1
	     300,000,000 
	          300,000,000 
	 

	109
	Máy cắt dĩa REX CN (ĐL)
	Cái
	1
	         5,000,000 
	             5,000,000 
	 

	110
	Máy phay CNC 3 trục Concept Mill 55 (Áo)
	Cái
	2
	     700,000,000 
	       1,400,000,000 
	 

	111
	Máy tiện CNC Concept Turn 55
	Cái
	2
	     450,000,000 
	          900,000,000 
	 

	112
	Máy tiện CNC công nghiệp (Nhật)
	Cái
	2
	   1,200,000,000 
	       2,400,000,000 
	 

	113
	Máy Phay CNC công nghiệp (Nhật)
	Cái
	2
	   2,300,000,000 
	       4,600,000,000 
	 

	114
	Máy vi tính để bàn  Intel Core i7 - 3.4GHZ
	Cái
	21
	       20,000,000 
	          420,000,000 
	 

	115
	Máy hút bụi Hiclean HC 30
	Cái
	2
	         5,000,000 
	            10,000,000 
	 

	116
	Bộ lục giác (USA)
	Cái
	1
	           700,000 
	                700,000 
	 

	117
	Bộ cle 8-32 (Mỹ)
	Cái
	1
	         1,000,000 
	             1,000,000 
	 

	118
	Bộ đục số Ф8
	Cái
	1
	           200,000 
	                200,000 
	 

	119
	Bàn nguội + êtô
	Cái
	1
	       15,000,000 
	            15,000,000 
	 

	120
	Thước cặp 150 điện tử , Mitutoyo 1/50 (Nhật)
	Cái
	2
	         1,150,000 
	             2,300,000 
	 

	121
	Thước cặp 300 điện tử Mitutoyo (Japan)
	Cái
	2
	         3,350,000 
	             6,700,000 
	 

	122
	Bộ căn lót
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	 

	123
	Bộ đế từ Đồng hồ so Nhật (0-10mm,1/10)
	Cái
	1
	         4,500,000 
	             4,500,000 
	 

	124
	Cân kỹ thuật
	Cái
	1
	   5,000,000,000 
	       5,000,000,000 
	 

	125
	Máy đo độ cứng HB, HR, HV
	Cái
	1
	
	
	 

	126
	Máy mài mẫu và đánh bóng
 kim tương
	Cái
	1
	
	
	 

	127
	Máy cắt mẫu
	Cái
	1
	
	
	 

	128
	Thiết bị tôi cao tần 
	Cái
	1
	
	
	 

	129
	Lò tôi kiểu buồng
	Cái
	1
	
	
	 

	130
	Lò ram kiểu buồng
	Cái
	1
	
	
	 

	131
	Lò giếng
	Cái
	1
	
	
	 

	132
	Máy kéo nén thủy lực vạn năng
	Cái
	1
	
	
	 

	133
	Máy thử độ dai va đập
	Cái
	1
	
	
	 

	134
	Mô hình thử nghiệm xoắn
	Cái
	1
	
	
	 

	135
	Mô hình thử nghiệm uốn phẳng
	Cái
	1
	
	
	 

	136
	Mô hình thí nghiệm momen quán tính
	Cái
	1
	
	
	 

	137
	Dụng cụ đo dạng răng thân khai
	Cái
	10
	   2,000,000,000 
	       2,000,000,000 
	 

	138
	Bộ kít MCU
	Cái
	1
	
	
	 

	139
	Thước cặp cơ khí 1/50
	Cái
	10
	
	
	 

	140
	Thước cặp đồng hồ
	Cái
	10
	
	
	 

	141
	Thước cặp điện tử
	Cái
	10
	
	
	 

	142
	Đồng hồ so
	Cái
	10
	
	
	 

	143
	Đồng hồ đo ren
	Cái
	10
	
	
	 

	144
	Calíp trục
	Cái
	10
	
	
	 

	145
	Calíp lỗ
	Cái
	10
	
	
	 

	146
	Calíp ren
	Cái
	10
	
	
	 

	147
	Thước đo chiều sâu
	Cái
	10
	
	
	 

	148
	Máy đo biên dạng
	Cái
	1
	
	
	 

	149
	Đồng hồ so đo lỗ
	Cái
	10
	
	
	 

	150
	Dưỡng đo bước ren
	Cái
	10
	
	
	 

	151
	Dưỡng gá dao ren
	Cái
	10
	
	
	 

	152
	Ca líp ren
	Cái
	10
	
	
	 

	153
	Bộ căn mẫu
	Cái
	2
	
	
	 

	154
	Máy đo độ nhám bề mặt
	Cái
	1
	
	
	 

	155
	Máy đo 3 chiều không tiếp xúc
	Cái
	1
	
	
	 

	156
	102 Máy vi tính để bàn  Intel Core i7 - 3.4GHZ
	Cái
	21
	       20,000,000 
	          420,000,000 
	 

	157
	Bảng tương tác thông minh 
Panasonic
	Cái
	1
	       60,000,000 
	            60,000,000 
	 

	158
	máy quét 3D Japan
	Cái
	1
	   1,200,000,000 
	       1,200,000,000 
	 

	159
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét
 - Range Viewer (Japan)
	Cái
	1
	     600,000,000 
	          600,000,000 
	 

	160
	Phần mềm Cad/Cam (Siemens 
NX 11 dùng cho 20 uers)
	Cái
	1
	     300,000,000 
	          300,000,000 
	 

	161
	Phần mềm Cad/Cam (Siemens NX 11 dùng cho 20 uers)
	Cái
	1
	     300,000,000 
	          300,000,000 
	 

	162
	Phần mềm Cad/Cam (Creo 
Parametric 5.0 dùng cho 20 uers)
	Cái
	1
	     300,000,000 
	          300,000,000 
	 

	163
	Phần mềm Cad/Cam (MasterCam 
2018 dùng cho 20 uers)
	Cái
	1
	     300,000,000 
	          300,000,000 
	 

	164
	Phần mềm AutoCad 2017
	Cái
	1
	       50,000,000 
	            50,000,000 
	 

	165
	Trung tâm gia công nhiều trục 
CNC (Japan)
	Cái
	1
	 10,000,000,000 
	      10,000,000,000 
	 

	166
	máy cắt dây CNC (Japan)
	Cái
	1
	     400,000,000 
	          400,000,000 
	 

	167
	máy bắn điện cực EDM (Japan)
	Cái
	1
	     400,000,000 
	          400,000,000 
	 

	168
	máy tiện CNC 3 trục (Japan)
	Cái
	1
	   1,000,000,000 
	       1,000,000,000 
	 

	169
	máy phay CNC 5 trục (Japan)
	Cái
	1
	   3,000,000,000 
	       3,000,000,000 
	 

	170
	Mô hình cắt bổ chi tiết 3D
	Cái
	10
	     500,000,000 
	          500,000,000 
	 

	171
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	172
	Mô hình mối ghép ren - 
then - then hoa
	Cái
	10
	
	
	 

	173
	Mô hình Cơ cấu tay quay –con trượt
	Cái
	10
	
	
	 

	174
	Mô hình Cơ cấu thanh răng –bánh răng
	Cái
	10
	
	
	 

	175
	Mô hình trục
	Cái
	10
	
	
	 

	176
	Mô hình ổ trục 
	Cái
	10
	
	
	 

	177
	Mô hình khớp nối
	Cái
	10
	
	
	 

	178
	Mô hình thực hành khí nén
	Cái
	10
	   1,000,000,000 
	       1,000,000,000 
	 

	179
	Mô hình thực hành khí nén – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	180
	Mô hình thực hành khí nén - PLC
	Cái
	10
	
	
	 

	181
	Mô hình thực hành thủy lực
	Cái
	10
	
	
	 

	182
	Mô hình thực hành thủy lực – điện
	Cái
	10
	
	
	 

	183
	Mô hình cắt bổ khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	184
	Phần mềm mô phỏng thủy lực,
 khí nén
	Cái
	1
	
	
	 

	 
	3. KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	3,468,340,000
	 

	 
	3.1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Lắp đặt điện công trình
	1,218,000,000
	 

	1
	Bàn thực hành PLC Siemens S7-1200.  18 bộ. Loại thông dụng trên thị trường.
	Cái
	18
	30,000,000
	540,000,000
	TT PLC

	2
	Bộ lập trình LOGO. 18 bộ. Phiên bản thông dụng trên thị trường.
	Bộ
	18
	10,000,000
	180,000,000
	

	3
	Bộ lập trình YASY. 18 bộ. Phiên bản thông dụng trên thị trường
	Bộ
	18
	7,000,000
	126,000,000
	

	4
	Bộ lập trình ZEN. 18 bộ. Phiên bản thông dụng trên thị trường.
	Bộ
	18
	7,000,000
	126,000,000
	

	5
	Dụng cụ cầm tay nghề điện.  Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	6
	2,000,000
	12,000,000
	

	6
	Máy vi tính. 18 bộ. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Cấu hình phù hợp với phiên bản phần mềm Autocad, phần mềm lập trình PLC, phần mềm lập trình cỡ nhỏ
	Bộ
	18
	8,000,000
	144,000,000
	

	7
	Máy chiếu (Projector0. 01 bộ 
	Cái
	12
	5,000,000
	60,000,000
	

	8
	Phần mềm lập trình PLC. 01 bộ. Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	1
	30,000,000
	30,000,000
	

	 
	3.2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tự động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	1,382,840,000
	 

	9
	Bàn thực hành đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	18
	3,000,000
	18,000,000
	Xưởng TH mạch điện tử

	10
	Bộ thực hành cảm biến. 18 bộ. 
	Cái
	18
	10,000,000
	180,000,000
	

	11
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	6
	2,000,000
	12,000,000
	

	12
	Máy vi tính. 18 bộ. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Cấu hình phù hợp với phiên bản phần mềm Autocad, phần mềm lập trình PLC, phần mềm lập trình cỡ nhỏ
	Cái
	18
	8,000,000
	144,000,000
	

	13
	Máy chiếu (Projector0. 01 bộ 
	Cái
	1
	5,000,000
	5,000,000
	

	14
	Mô đun cảm biến. 06 bộ. - Có ≤ 02 cảm biến , Khoảng cách phát hiện tín hiệu (0÷300)mm, Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	Cái
	24
	4,000,000
	96,000,000
	

	15
	Bàn thực hành điện tử. 1 bộ. - Đủ 18 vị trí làm việc - Nguồn 1 chiều vô cấp - Nguồn 1 chiều đối xứng 5V, 9V, 12V, 15V, Nguồn xoay chiều 220V, Nguồn xoay chiều 15V, Bảo vệ quá áp, quá dòng
	Cái
	1
	100,000,000
	100,000,000
	Xưởng TH mạch điện tử

	16
	Bể ngâm hóa chất. 01 chiếc. Có hệ thống đun nóng hóa chất, Bồn rửa sạch sau khi ăn mòn
	Cái
	1
	20,000,000
	20,000,000
	

	17
	Bo cắm chân linh kiện. 18 bộ. Số lượng lỗ cắm ≥ 300 lỗ.
	Cái
	18
	200,000
	3,600,000
	

	18
	Bộ thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển. 18 bộ. Làm việc ở dòng ≥ 2A
	Cái
	18
	6,000,000
	108,000,000
	

	19
	Bộ thực hành điện tử cơ bản. 18 bộ.
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	

	20
	Chỉnh lưu cầu 1 pha. 18 bộ.  Điện áp: ≤ 600 V,  Dòng điện: ≤ 15 A
	Cái
	18
	500,000
	9,000,000
	

	21
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	6
	2,000,000
	12,000,000
	

	22
	Máy phát xung chuẩn. 01 chiếc. Dải tần f = 0 ÷5MHz, 4 chức năng, P ≤ 25W
	Cái
	2
	10,000,000
	20,000,000
	

	23
	Máy vi tính. 18 bộ. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Cấu hình phù hợp với phiên bản phần mềm Autocad, phần mềm lập trình PLC, phần mềm lập trình cỡ nhỏ
	Cái
	18
	8,000,000
	144,000,000
	

	24
	Bàn thực hành đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	TH Điện cơ bản

	25
	Bộ đồ nghề gia công ống SP. 12 bộ. 
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	

	26
	Cabin lắp đặt điện chiếu sáng. 06 bộ . Ca bin thực hành được các bài tập về uốn ống nhựa, đấu nối các mạch điện chiếu sáng cơ bản.
	Cái
	6
	20,000,000
	120,000,000
	

	27
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 18 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	18
	2,000,000
	36,000,000
	

	28
	Dụng cụ cứu thương.01 bộ. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương
	Cái
	4
	5,000,000
	20,000,000
	

	29
	Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp. 04 bộ. Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	4
	9,000,000
	36,000,000
	

	30
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.02 bộ. Theo tiêu chuẩn Việt  Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	Cái
	2
	10,000,000
	20,000,000
	

	31
	Lò vi sóng. 18 bộ. Công suất: ≥ 900W.
	Cái
	18
	500,000
	9,000,000
	

	32
	Máy chiếu (Projector0. 01 bộ 
	Cái
	1
	5,000,000
	5,000,000
	

	33
	Máy xay sinh tố.  06 chiếc. Công suất ≤ 0,75 kW
	Cái
	6
	1,500,000
	9,000,000
	

	34
	Mô hình chống sét. 02 bộ. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Cái
	2
	20,000,000
	40,000,000
	

	35
	Mô hình dàn trải ấm điện. 06 bộ . Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Cái
	6
	1,000,000
	6,000,000
	

	36
	Mô hình dàn trải quạt điện. 06 bộ . Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Cái
	6
	800,000
	4,800,000
	

	37
	Nồi cơm điện. 18 bộ. Dung tích ≥ 1,8 lít
	Cái
	18
	80,000
	1,440,000
	

	38
	Ổn áp. 18 bộ. - Công suất ≥ 1kVA, Điện áp đầu vào: 150V ÷240V, Điện áp đầu ra: 220V ± 1,5 ÷ 2%.
	Cái
	18
	2,000,000
	36,000,000
	

	39
	Tai nghe gọi cửa. 06 chiếc. Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Cái
	6
	1,000,000
	6,000,000
	

	 
	3.3. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp;  Lắp đặt điện công trình
	867,500,000
	 

	40
	Bàn thực hành đa năng, Loại thông dụng
	Cái
	18
	3,000,000
	54,000,000
	Xưởng TH Quấn dây máy điện

	41
	Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha. 03 bộ. Công suất³ 0,75 kW
	Bộ
	3
	5,000,000
	15,000,000
	

	42
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn. 01 bộ. Công suất ³ 1 kW
	Bộ
	3
	6,000,000
	18,000,000
	

	43
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha. 03 bộ. Công suất³ 0,75 kW
	Bộ
	3
	5,000,000
	15,000,000
	

	44
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha. 03 chiếc. Công suất³ 0,75 kW
	Bộ
	3
	50,000,000
	150,000,000
	

	45
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha. 03 chiếc. Công suất động cơ kéo  ³ 1,5kW  Công suất máy phát P ³ 2,2kW
	Bộ
	3
	70,000,000
	210,000,000
	

	46
	Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện.03 bộ. Động cơ kéo P ³ 0,1 kW Động cơ điện 1 chiều: P ³ 0,1 kW
	Bộ
	3
	20,000,000
	60,000,000
	

	47
	Crônha. 03 chiếc. Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	2,000,000
	6,000,000
	

	48
	Động cơ điện vạn năng. 06 chiếc. Công suất ≤ 2,5 kW
	Cái
	6
	3,000,000
	18,000,000
	

	49
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn. 03 chiếc. Công suất: ³ 0,75 kW
	Cái
	3
	1,500,000
	4,500,000
	

	50
	Dụng cụ cầm tay nghề điện. 6 bộ. Điện áp cách điện ≥ 1000 V
	Cái
	9
	2,000,000
	18,000,000
	

	51
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha. 09 chiếc. Công suất ≤ 2kVA
	Cái
	9
	1,000,000
	9,000,000
	

	52
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha. 01 chiếc. Công suất: 2 kW
	Cái
	4
	20,000,000
	80,000,000
	

	53
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha. 01 chiếc. Công suất: 5 kW
	Cái
	4
	50,000,000
	200,000,000
	

	54
	Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha. 01 chiếc. Công suất: (0,37÷1)kW, cắt 1/4 stato động cơ
	Cái
	1
	1,500,000
	1,500,000
	

	55
	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha. 03 bộ. Thể hiện được cách đấu nối dây
	Cái
	3
	1,500,000
	4,500,000
	

	56
	Mô hình động cơ 1 pha. 02 bộ. Công suất:³ 0,37 kW, cắt 1/4 stato động cơ
	Cái
	2
	2,000,000
	4,000,000
	

	 
	4. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	  11,239,980,000 
	 

	1
	Máy vi tính Core i7, 16GB RAM, 1TB HDD, LCD 17", Key, Mouse, Thương hiệu Dell
	Bộ
	123
	       20,000,000 
	       2,460,000,000 
	Khoa CNTT cần 3 phòng máy, mỗi phòng 41 máy

	2
	Hệ điều hành Windows 10 Pro
	Cái
	123
	       19,000,000 
	       2,337,000,000 
	

	3
	Phần mềm văn phòng Microsoft Office 2016
	Cái
	123
	         8,000,000 
	          984,000,000 
	

	4
	Bộ gõ Tiếng Việt Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	Cái
	123
	           500,000 
	            61,500,000 
	

	5
	Phần mềm tạo máy ảo VMware Workstation phiên bản mới nhất
	Cái
	123
	       10,000,000 
	       1,230,000,000 
	

	6
	Phần mềm diệt virus Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	Cái
	123
	           300,000 
	            36,900,000 
	

	7
	Bàn ghế vi tính Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	123
	         1,500,000 
	          184,500,000 
	

	8
	Linh kiện máy tính CPU, Quạt CPU, Bo mạch chính, Bộ nhớ RAM, VGA card, Sound card, Network  card, Ổ cứng, Ổ đĩa quang, Bộ nguồn, Vỏ máy, Màn hình, Bàn phím, Chuột
	Cái
	41
	       10,000,000 
	          410,000,000 
	Thực hành cho mỗi học viên (tổ MMT)

	9
	Dụng cụ điện cầm tay Bộ tuốc nơ vít đa năng,  Kìm cắt dây các loại,  Kìm tuốt dây các loại, Kìm mỏ nhọn, Kìm điện, Bút thử điện
	Cái
	41
	         1,000,000 
	            41,000,000 
	

	10
	Máy khò hàn Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	41
	         2,000,000 
	            82,000,000 
	

	11
	Đồng hồ đo vạn năng Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	41
	           500,000 
	            20,500,000 
	

	12
	Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard) Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	           100,000 
	             4,100,000 
	

	13
	Cầu nối dây mạng Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	Cái
	41
	             10,000 
	                410,000 
	

	14
	Ổ cắm dây mạng (Wallplate) Chuẩn kết nối: RJ45
	Cái
	41
	             40,000 
	             1,640,000 
	

	15
	Card mạng (NIC) Card chuẩn PCI; Tốc độ ≥ 100 Mb/s
	Cái
	41
	             30,000 
	             1,230,000 
	

	16
	Kìm bấm cáp mạng Bấm đầu nối chuẩn RJ45
	Cái
	41
	           300,000 
	            12,300,000 
	

	17
	Hệ điều hành RedHat RedHat Premium
	Cái
	41
	         3,000,000 
	          123,000,000 
	

	18
	Phần mềm giả lập firewall Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, phù hợp với hệ điều hành (TMG)
	Cái
	41
	       27,000,000 
	       1,107,000,000 
	

	19
	USB wifi Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	           200,000 
	             8,200,000 
	

	20
	USB Blutooth Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	             50,000 
	             2,050,000 
	

	21
	Card mạng không dây Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	41
	           250,000 
	            10,250,000 
	

	22
	Mô hình dàn trải máy vi tính Loại thông dụng trên thị trường chạy được
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	Thực hành nhóm học viên (tổ MMT)

	23
	Mô hình dàn trải máy server Loại thông dụng trên thị trường chạy được
	Cái
	1
	     100,000,000 
	          100,000,000 
	

	24
	Máy server Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	Cái
	3
	     270,000,000 
	          810,000,000 
	

	25
	Hệ điều hành server 2012 Phiên bản phiên đủ tất cả các tính năng mạng
	Cái
	3
	       16,000,000 
	            48,000,000 
	

	26
	Hệ điều hành Windows 10 Pro
	Cái
	1
	       19,000,000 
	            19,000,000 
	

	27
	Công cụ hack và bảo mật Một số công cụ tiêu biểu hiện thời
	Cái
	1
	     100,000,000 
	          100,000,000 
	

	28
	Modem FTTH 4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS
	Cái
	3
	         1,000,000 
	             3,000,000 
	

	29
	Bộ chuyển tiếp Repeater Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP; Trở kháng (80 ÷ 120) Ω
	Cái
	3
	         1,000,000 
	             3,000,000 
	

	30
	Bộ mẫu cáp mạng Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm
	Cái
	3
	         1,000,000 
	             3,000,000 
	

	31
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng Có đèn báo mã lỗi; Có bảng mã lỗi
	Cái
	3
	           100,000 
	                300,000 
	

	32
	Cáp mạng Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu
	Cái
	1
	         1,000,000 
	             1,000,000 
	

	33
	USB 3G Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	Cái
	2
	           500,000 
	             1,000,000 
	

	34
	Máy in laser Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	

	35
	Máy in phun màu Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	

	36
	Máy scaner Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	

	37
	Máy fax Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	

	38
	Máy đóng chip PGA Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	1
	       35,000,000 
	            35,000,000 
	

	39
	Máy hiện sóng Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Cái
	1
	       12,000,000 
	            12,000,000 
	

	40
	Máy lạnh Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	       20,000,000 
	            60,000,000 
	Thiết bị cho 4 phòng máy (tổ MMT)

	41
	Quạt trần Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	4
	         2,000,000 
	             8,000,000 
	

	42
	Máy chiếu (Projector)+ màn chiếu + giá treo  Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm; Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens
	Cái
	3
	       20,000,000 
	            60,000,000 
	

	43
	Bảng trắng di động (viết marker) Kích thước ≥ (1250 x 2400) mm
	Cái
	3
	         1,000,000 
	             3,000,000 
	

	44
	Đường truyền internet Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	Cái
	3
	         1,000,000 
	             3,000,000 
	

	45
	Switch 24 port Draytek 24 port 1Gbps để stack các switch lại với nhau
	Cái
	3
	         3,500,000 
	            10,500,000 
	

	46
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…) Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	       10,000,000 
	            30,000,000 
	

	47
	UPS Lưu điện máy giáo viên >= 30 phút
	Cái
	3
	         1,200,000 
	             3,600,000 
	

	48
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…) Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	       10,000,000 
	            30,000,000 
	

	49
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm các loại Loại thông dụng trên thị trường
	Cái
	3
	       10,000,000 
	            30,000,000 
	

	50
	NAS QNAP TS-1253U ( 4GB RAM) 3 ổ cứng mỗi ổ 1TB
	Cái
	1
	       40,000,000 
	            40,000,000 
	Dùng cho phòng server của khoa

	51
	Switch 24 port Draytek 24 port 1Gbps để stack các switch lại với nhau
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	

	52
	Thiết bị định tuyến (Router) Router CISCO 1921/K9
	Cái
	3
	       15,000,000 
	            45,000,000 
	Dùng cho phòng server thực hành MMT

	53
	Thiết bị chuyển mạch lớp 3 (Switch) Switch Layer 3 CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-24T-E
	Cái
	1
	       99,000,000 
	            99,000,000 
	

	54
	Cisco RV180W Đủ tính năng Wifi
	Cái
	1
	         5,000,000 
	             5,000,000 
	

	55
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2 (Switch) Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	Cái
	3
	         9,000,000 
	            27,000,000 
	

	56
	Card kết nối WAN cho router Cisco CISCO HWIC-2FE
	Cái
	2
	       13,000,000 
	            26,000,000 
	

	57
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Cái
	1
	         6,000,000 
	             6,000,000 
	

	58
	Server DELL R730 16x2.5'' Rack 2U Server CPU: 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W); RAM: 16 x 16 GB RDIMM, 2400MT/s; HDD: 8 x SSD intel 240GB S3520; LCD: 17"; Key + Mouse
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	

	59
	Hệ điều hành server 2012 Phiên bản phiên đủ tất cả các tính năng mạng
	Cái
	1
	       16,000,000 
	            16,000,000 
	

	60
	Phần mềm ảo hóa vSphere VMware vSphrer Essential Plus
	Cái
	1
	     131,000,000 
	          131,000,000 
	

	61
	Switch 24 port Draytek 24 port 1Gbps để stack các switch lại với nhau
	Cái
	1
	         3,500,000 
	             3,500,000 
	

	62
	Security Bundle CISCO 2901-SEC/K9 Version mới nhất
	Cái
	1
	       38,000,000 
	            38,000,000 
	

	63
	Tổng đài IP XORCOM SPARK CXS1143
	Cái
	1
	       33,000,000 
	            33,000,000 
	

	64
	Tổng đài IP XORCOM SPARK CXS1001
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	

	65
	Dinstar VoIP Gateway DAG1000-4S40
	Cái
	1
	         8,000,000 
	             8,000,000 
	

	66
	Dinstar VoIP Gateway DAG2000-16S
	Cái
	1
	       11,000,000 
	            11,000,000 
	

	67
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Cái
	1
	         3,000,000 
	             3,000,000 
	

	68
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	

	69
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	

	 
	5. KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
	  14,468,677,721 
	 

	 
	Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	 
	 

	 
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 
	
	
	 
	3,012,808,066
	 

	1
	Máy điều hoà không khí một cụm Công suất từ  9000BTU/h÷18000BTU/h
	Bộ
	4
	12,000,000
	48,000,000
	 

	2
	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường). 
Công suất từ 9000BTU/h÷18000BTU/h
	Bộ
	4
	30,000,000
	120,000,000
	 

	3
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h
	Bộ
	2
	45,000,000
	90,000,000
	 

	4
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h
	Bộ
	2
	55,000,000
	110,000,000
	 

	5
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h
	Bộ
	2
	45,000,000
	90,000,000
	 

	6
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp Dung tích 120-250 lít.
	Chiếc
	4
	8,000,000
	32,000,000
	 

	7
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp Dung tích 120-250 lít.
	Chiếc
	4
	12,000,000
	48,000,000
	 

	8
	Tủ lạnh thương nghiệp Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít
	Chiếc
	8
	15,000,000
	120,000,000
	 

	9
	Máy nén píttông kín Công suất: 1/10hp÷1hp; U = 220V
	Chiếc
	2
	6,000,000
	12,000,000
	 

	10
	Máy nén píttông nửa kín Công suất : 3hp÷10hp; U = 380V
	Chiếc
	2
	150,000,000
	300,000,000
	 

	11
	Máy nén píttông hở Công suất : 10hp÷30hp; U = 380V
	Chiếc
	2
	120,000,000
	240,000,000
	 

	12
	Máy nén rôto lăn Công suất: 1hp,1.5ph,2hp U = 220V 102
	Chiếc
	8
	8,000,000
	64,000,000
	 

	13
	Máy nén xoắn ốc Công suất phù hợp với dạy học: 5hp÷10hp; U = 380V
	Chiếc
	5
	150,000,000
	750,000,000
	 

	14
	Máy nén trục vít Công suất: 10Hp-20Hp; U = 380V
	Chiếc
	2
	150,000,000
	300,000,000
	 

	15
	Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
	Bộ
	3
	49,000,000
	147,000,000
	 

	16
	Bình ngưng Công suất ngưng tụ 14kw-1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 360C-400C
	Chiếc
	2
	25,000,000
	50,000,000
	 

	17
	Tháp ngưng tụ Công suất Qk=5-10tons.
	Chiếc
	2
	20,000,000
	40,000,000
	 

	18
	Bình bay hơi Công suất lạnh 10kw-2110kw.
	Chiếc
	2
	25,000,000
	50,000,000
	 

	19
	 Bộ van tiết lưu 
	Bộ
	4
	30,000,000
	120,000,000
	 

	20
	Bình chứa cao áp Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3
	Chiếc
	2
	15,000,000
	30,000,000
	 

	21
	Bình chứa thấp áp Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m3÷0,1m3
	Chiếc
	2
	15,000,000
	30,000,000
	 

	22
	Tháp giải nhiệt nước Công suất giải nhiệt 5-10 tons
	Chiếc
	1
	12,808,066
	12,808,066
	 

	23
	Bình trung gian Dung tích bình 0,05m3÷0,1m3
	Chiếc
	2
	20,000,000
	40,000,000
	 

	24
	Bình trung gian ống xoắn Dung tích bình 0,1m3÷0,5m3, bình đứng có ống xoắn bên trong.
	Chiếc
	1
	25,000,000
	25,000,000
	 

	25
	Bình tách dầu Bình đứng (dung tích bình 0,01m3÷0,02m3).
	Chiếc
	3
	5,000,000
	15,000,000
	 

	26
	Bình tách lỏng Bình đứng bọc cách nhiệt(dung tích bình 0,01m3÷0,02m3)
	Chiếc
	3
	5,000,000
	15,000,000
	 

	27
	Bình gom dầu Dung tích bình 0,02m3÷0,03m3
	Chiếc
	2
	6,000,000
	12,000,000
	 

	28
	 Phin lọc, sấy Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	Chiếc
	12
	2,000,000
	24,000,000
	 

	29
	Board mạch điều hoà (Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường)
	Bộ
	12
	4,000,000
	48,000,000
	 

	30
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi Đồng hồ thấp áp (76 cm Hg-17.5 kg/cm2), đồng hồ cao áp (0-35kg/cm2)
	Bộ
	12
	2,500,000
	30,000,000
	 

	 
	MÔ HÌNH HỌC CỤ
	
	
	 
	6,423,550,000
	 

	31
	Mô hình Kho lạnh. 
	Chiếc
	1
	400,000,000
	400,000,000
	 

	32
	Mô hình tủ đông gió. 
	Chiếc
	1
	400,000,000
	400,000,000
	 

	33
	Mô hình tủ đông tiếp xúc 
	Chiếc
	1
	400,000,000
	400,000,000
	 

	34
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU 
	Chiếc
	1
	600,000,000
	600,000,000
	 

	35
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 
	Chiếc
	1
	450,000,000
	450,000,000
	 

	36
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 
	Chiếc
	1
	250,050,000
	250,050,000
	 

	37
	Mô hình máy đá vẩy Năng suất: ≤ 10 kg/giờ
	Chiếc
	1
	400,000,000
	400,000,000
	 

	38
	Mô hình máy đá viênNăng suất: ≤ 40 kg/giờ
	Chiếc
	1
	400,000,000
	400,000,000
	 

	39
	Mô hình sản xuất đá cây Năng suất:(10 ÷ 20) cây/mẻ/3 giờ Trọng lượng: ≤ 20 kg/cây
	Chiếc
	1
	450,000,000
	450,000,000
	 

	40
	 Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp. 
	Chiếc
	6
	55,000,000
	330,000,000
	 

	41
	Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm 
	Chiếc
	3
	55,000,000
	165,000,000
	 

	42
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh 
	Chiếc
	3
	44,150,000
	132,450,000
	 

	43
	Mô hình máy điều hoà không khí một cụm 
	Chiếc
	3
	27,800,000
	83,400,000
	 

	44
	Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm 
	
	3
	30,300,000
	90,900,000
	 

	45
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 
	Chiếc
	5
	12,750,000
	63,750,000
	 

	46
	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp 
	Chiếc
	5
	20,000,000
	100,000,000
	 

	47
	Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh
	Chiếc
	15
	20,000,000
	300,000,000
	 

	48
	Mô hình thực hành PLC. 
	Chiếc
	15
	59,000,000
	885,000,000
	 

	49
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 
	Bộ
	4
	25,000,000
	100,000,000
	 

	50
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều 
	Bộ
	4
	25,000,000
	100,000,000
	 

	51
	Mô hình cắt bổ máy 
	Bộ
	1
	88,000,000
	88,000,000
	 

	52
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha, 3 pha AC 
	Chiếc
	5
	35,000,000
	175,000,000
	 

	53
	Mô hình cơ cấu truyền động Mô hình có kích thước phù hợp, thẫm mỹ
	Chiếc
	2
	30,000,000
	60,000,000
	 

	 
	 THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO 
	
	
	 
	3,816,819,655
	 

	54
	Máy thu hồi môi chất lạnh Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. )
	Chiếc
	3
	30,000,000
	90,000,000
	 

	55
	Thiết bị dò môi chất lạnh Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen
	Bộ
	1
	60,000,000
	60,000,000
	 

	56
	Máy hút chân không Công suất 4m3/p÷8m3/p .
	Chiếc
	3
	12,000,000
	36,000,000
	 

	57
	Bơm cao áp Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp=>3hp
	Chiếc
	3
	10,000,000
	30,000,000
	 

	58
	Bộ thử kín Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động
	Bộ
	2
	12,000,000
	24,000,000
	 

	59
	Máy đo tốc độ gió Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo)
	Chiếc
	2
	10,000,000
	20,000,000
	 

	60
	Máy đo độ ẩm Thang đo: -200C đến 2000C  Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3%
	Chiếc
	2
	10,000,000
	20,000,000
	 

	61
	 Máy đo độ ồn Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB
	Chiếc
	2
	10,000,000
	20,000,000
	 

	62
	Máy đo lưu lượng Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm
	Chiếc
	2
	10,000,000
	20,000,000
	 

	63
	Cảm biến nhiệt độ Trên board mạch điều hòa thông dụng
	Chiếc
	9
	2,000,000
	18,000,000
	 

	64
	Nhiệt kế cặp nhiệt Phạm vi nhiệt độ từ -300C => 1000C
	Chiếc
	2
	2,000,000
	4,000,000
	 

	65
	Nhiệt kế điện trở Phạm vi nhiệt độ từ -40 ÷ 420)°C
	Chiếc
	2
	2,000,000
	4,000,000
	 

	66
	 Nhiệt kế kiểu áp kế Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C
	Chiếc
	2
	3,000,000
	6,000,000
	 

	67
	Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi 
	Chiếc
	1
	3,000,000
	3,000,000
	 

	68
	Ống thuỷ 
	Chiếc
	2
	500,000
	1,000,000
	 

	69
	Nhiệt kế Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( 0C, 0K, 0F ).
	Chiếc
	6
	2,000,000
	12,000,000
	 

	70
	Ẩm kế Khoảng đo độ ẩm: 5~99%
	Chiếc
	2
	5,000,000
	10,000,000
	 

	71
	Áp kế chất lỏng 
	Chiếc
	2
	2,000,000
	4,000,000
	 

	72
	Áp kế đàn hồi 
	Chiếc
	2
	5,000,000
	10,000,000
	 

	73
	Áp kế điện 
	Chiếc
	2
	5,000,000
	10,000,000
	 

	74
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh Phần mềm dễ sử dụng, mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp…
	Bộ
	1
	27,319,655
	27,319,655
	 

	75
	 Pitô Đo được áp suất và lưu lượng
	Chiếc
	2
	6,000,000
	12,000,000
	 

	76
	 Máy vi tính Thiết bị thông dụng trền thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy.
	Bộ
	10
	25,000,000
	250,000,000
	 

	77
	Máy chiếu Projector Cường độ sáng >= 2500 Ansilumnent
	Bộ
	1
	45,000,000
	45,000,000
	 

	78
	Máy đo hiện song Dải tần ≥ 4MHz, kiểu hiển thị 2 kênh
	Chiếc
	2
	50,000,000
	100,000,000
	 

	79
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh (bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm) Theo TCVN  
	Bộ
	1
	45,000,000
	45,000,000
	 

	80
	Mẫu vật liệu điện từ (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện) Theo TCVN
	Bộ
	2
	30,000,000
	60,000,000
	 

	81
	Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử 
	Bộ
	4
	30,000,000
	120,000,000
	 

	82
	 Rơle điện tử  12V-24V 3A-5A
	Chiếc
	20
	200,000
	4,000,000
	 

	83
	Động cơ điện KĐB 1 pha P = 1Hp-4Hp, 2p = 4, U = 220V
	Chiếc
	12
	15,000,000
	180,000,000
	 

	84
	Động cơ điện KĐB 3 pha P = 2Hp-5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/Δ
	Chiếc
	12
	20,000,000
	240,000,000
	 

	85
	Lõi thép máy biến áp Iđm=5A-20A
	Bộ
	9
	2,000,000
	18,000,000
	 

	86
	Bàn ghế và dụng cụ vẽ kỹ thuật Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 450. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng … các loại.
	Bộ
	18
	30,000,000
	540,000,000
	 

	87
	Bàn hàn đa năng Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu.
	Bộ
	9
	40,000,000
	360,000,000
	 

	88
	Bàn thực tập nguội Bàn thực tập nguội (loại đơn) thông dụng trên thị trường
	Bộ
	9
	15,000,000
	135,000,000
	 

	89
	Bộ hàn hơi Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Bộ
	4
	5,000,000
	20,000,000
	 

	90
	Cabin hàn Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn.
	Bộ
	9
	20,000,000
	180,000,000
	 

	91
	Hệ thống hút khói hàn Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m3/s. Dẫn khói hàn ra khỏi ca bin và xưởng, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.
	Bộ
	1
	50,000,000
	50,000,000
	 

	92
	Máy cắt, đột, dập liên hợp Công suất: 3KW-5KW. 
	Chiếc
	2
	250,000,000
	500,000,000
	 

	93
	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều Điều chỉnh được dòng hàn, dòng hàn từ 60A-300A.
	Bộ
	9
	22,000,000
	198,000,000
	 

	94
	Máy khoan bàn Đường kính khoan tối đa 16mm-25mmm. Động cơ 1/2HP-3HP, hành trình trục chính 80mm, tốc độ trục chính 350-1570v/p. điện áp 220/380v.
	Chiếc
	2
	35,000,000
	70,000,000
	 

	95
	 Máy khoan tay  Công suất phù hợp với dạy học. công suất 500W-1500W.
	Chiếc
	6
	7,000,000
	42,000,000
	 

	96
	 Máy mài cầm tay. Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường có công suất khoảng 0,5-1kw.
	Chiếc
	6
	3,500,000
	21,000,000
	 

	97
	Máy mài hai đá Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v.
	Chiếc
	2
	8,000,000
	16,000,000
	 

	98
	Khối D, khối V, bàn máp, Đe Các khối có kích thước nhỏ, gọn.
	Bộ
	9
	3,000,000
	27,000,000
	 

	99
	Đe gò Loại thông dụng
	Bộ
	9
	500,000
	4,500,000
	 

	100
	 Êto Loại thông dụng trên thị trường
	Chiếc
	9
	12,000,000
	108,000,000
	 

	101
	Chi tiết cơ khí Mỗi bộ bao gồm: Chi tiết hình trụ, chi tiết bậc, chi tiết tròn, chi tiết có lỗ tròn, lỗ vuông.
	Bộ
	4
	4,000,000
	16,000,000
	 

	102
	Mối ghép cơ khí Ghép ren, ghép then, then hoa, chốt, đinh tán. Ghép phẳng, ghép chữ T, ghép chữ V,… Các mối ghép đơn giản
	Bộ
	4
	5,000,000
	20,000,000
	 

	103
	Thang chữ A Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm.
	Chiếc
	2
	3,000,000
	6,000,000
	 

	 
	 DỤNG CỤ 
	
	
	 
	942,600,000
	 

	103
	Bộ đồ nghề cơ khí 
	Bộ
	9
	50,800,000
	457,200,000
	 

	104
	Bộ đồ nghề điện 
	Bộ
	15
	27,800,000
	417,000,000
	 

	105
	Bộ đồ nghề điện lạnh 
	Bộ
	15
	2,820,000
	42,300,000
	 

	106
	Bộ dụng cụ đo cơ khí 
	Bộ
	3
	8,700,000
	26,100,000
	 

	 
	THIẾT BỊ AN TOÀN 
	
	
	 
	272,900,000
	 

	107
	Bộ trang bị cứu thương Tủ kính có khóa bấm và biểu tượng chữ thập đỏ; Các dụng cụ cơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng; Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.  
	Bộ
	1
	33,500,000
	33,500,000
	 

	108
	Thiết bị bảo hộ lao động 
	Bộ
	8
	4,400,000
	35,200,000
	 

	109
	Thiết bị bảo hộ lao động hàn 
	Bộ
	8
	4,400,000
	35,200,000
	 

	110
	Mẫu vật liệu nhiệt 
	Bộ
	1
	6,000,000
	6,000,000
	 

	111
	Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối,  co vuông, co nối (chữ Y, chữ T) Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN
	Bộ
	1
	3,000,000
	3,000,000
	 

	112
	Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: . ống dẫn tròn,  ống dẫn vuông, ống mềm Kích thước phù hợp với giảng dạy. Theo TCVN.. 
	Bộ
	1
	15,000,000
	15,000,000
	 

	113
	 Quạt Bộ bao gồm: quạt li tâm, hướng trục . 0,5HP÷1,5HP(điện áp 220 V,1pha)
	Bộ
	2
	35,000,000
	70,000,000
	 

	114
	 Máy bơm Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP÷2HP.(điện áp 220 V÷380V.1pha,3 pha)
	Bộ
	3
	25,000,000
	75,000,000
	 

	 
	6. KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
	    7,128,617,200 
	 

	 
	6.1. Công nghệ may thời trang
	    1,880,589,200 
	 

	1
	Máy may một kim
	Cái
	18
	         9,519,400 
	          171,349,200 
	 

	2
	Máy may hai kim
	Cái
	2
	       11,000,000 
	            22,000,000 
	 

	3
	Máy vắt sổ 
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	4
	Máy cuốn ống
	Cái
	2
	       17,000,000 
	            34,000,000 
	 

	5
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Cái
	1
	       23,000,000 
	            23,000,000 
	 

	6
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	7
	Máy dập cúc
	Cái
	1
	 
	                        -   
	 

	8
	Máy đính cúc
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	9
	Máy đính bọ 
	Cái
	1
	         9,000,000 
	             9,000,000 
	 

	10
	Máy đột
	Cái
	1
	15000000
	            15,000,000 
	 

	11
	Máy lộn cổ
	Cái
	1
	23000000
	            23,000,000 
	 

	12
	Máy vắt gấu
	Cái
	1
	21000000
	            21,000,000 
	 

	13
	Máy trần chun
	Cái
	1
	12000000
	            12,000,000 
	 

	14
	Máy ép mex
	Cái
	1
	28000000
	            28,000,000 
	 

	15
	Máy cắt vòng
	Cái
	1
	8000000
	             8,000,000 
	 

	16
	Máy xác định độ bền vải
	Cái
	1
	13000000
	            13,000,000 
	 

	17
	Máy cắt vải đẩy tay 
	Cái
	2
	6000000
	            12,000,000 
	 

	18
	Máy cắt xén đầu bàn 
	Cái
	1
	7000000
	             7,000,000 
	 

	19
	Máy khoan dấu 
	Cái
	1
	6000000
	             6,000,000 
	 

	20
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Cái
	2
	19000000
	            38,000,000 
	 

	21
	Bàn là nhiệt
	Cái
	3
	170000
	                510,000 
	 

	22
	Dùi 
	Cái
	18
	8000
	                144,000 
	 

	23
	Kéo cắt vải
	Cái
	35
	           300,000 
	            10,500,000 
	 

	24
	Kéo cắt chỉ
	Cái
	35
	             15,000 
	                525,000 
	 

	25
	Kéo cắt giấy
	Cái
	35
	             10,000 
	                350,000 
	 

	26
	Kim khâu tay
	Cái
	3
	               2,000 
	                   6,000 
	 

	27
	Kẹp xâu chỉ
	Cái
	3
	               3,000 
	                   9,000 
	 

	28
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	18
	             12,000 
	                216,000 
	 

	29
	Dập ghim
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	30
	Bấm dấu 
	Cái
	18
	           190,000 
	             3,420,000 
	 

	31
	Cắt băng keo
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	32
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	33
	Thước đo
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	34
	Thước thẳng 
	Cái
	35
	           110,000 
	             3,850,000 
	 

	35
	Thước dây
	Cái
	35
	             17,000 
	                595,000 
	 

	36
	Thước  vuông
	Cái
	35
	             50,000 
	             1,750,000 
	 

	37
	Thước cong
	Cái
	35
	           140,000 
	             4,900,000 
	 

	38
	Thước kẹp
	Cái
	35
	         1,580,000 
	            55,300,000 
	 

	39
	Thước kẻ
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	40
	Thước cong 
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	41
	Thước chữ T
	Cái
	1
	           120,000 
	                120,000 
	 

	42
	Compa
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	43
	Ê ke
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	44
	Thước đo độ cao (Martin)
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	45
	Bàn thiết kế 
	Cái
	18
	           400,000 
	             7,200,000 
	 

	46
	Bàn giác mẫu
	Cái
	2
	         5,300,000 
	            10,600,000 
	 

	47
	Bàn trải vải
	Cái
	1
	       30,000,000 
	            30,000,000 
	 

	48
	Bàn sửa, sang dấu
	Cái
	3
	         4,000,000 
	            12,000,000 
	 

	49
	Bàn gấp sản phẩm
	Cái
	6
	       10,000,000 
	            60,000,000 
	 

	50
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	51
	Bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	19
	           400,000 
	             7,600,000 
	 

	52
	Ghế 
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	53
	Bảng vẽ
	Cái
	35
	         1,000,000 
	            35,000,000 
	 

	54
	Bảng pha màu
	Cái
	35
	             28,000 
	                980,000 
	 

	55
	Bay nghiền màu
	Cái
	35
	             25,000 
	                875,000 
	 

	56
	Dao trổ
	Cái
	35
	             20,000 
	                700,000 
	 

	57
	Gọt bút chì
	Cái
	35
	             40,000 
	             1,400,000 
	 

	58
	Cọ vẽ (bút lông)
	Cái
	35
	           380,000 
	            13,300,000 
	 

	59
	Cân móc 
	Cái
	1
	             90,000 
	                  90,000 
	 

	60
	Cân bàn
	Cái
	1
	           200,000 
	                200,000 
	 

	61
	Cầu là
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	62
	Chặn vải
	Cái
	1
	           700,000 
	                700,000 
	 

	63
	Kẹp đứng 
	Cái
	10
	             90,000 
	                900,000 
	 

	64
	Kẹp ngang 
	Cái
	10
	             50,000 
	                500,000 
	 

	65
	Que gạt
	Cái
	2
	             30,000 
	                  60,000 
	 

	66
	Kính hiển vi
	Cái
	2
	           400,000 
	                800,000 
	 

	67
	Kính lúp
	Cái
	9
	           350,000 
	             3,150,000 
	 

	68
	Kính kiểm tra mật độ (Kính đếm sợi)
	Cái
	18
	             90,000 
	             1,620,000 
	 

	69
	Kim đếm mật độ
	Cái
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	70
	Ấm đun nước 
	Cái
	2
	           200,000 
	                400,000 
	 

	71
	Ghim gài
	Cái
	3
	             30,000 
	                  90,000 
	 

	72
	Chân vịt tra khoá
	Cái
	6
	             30,000 
	                180,000 
	 

	73
	Dưỡng bổ túi
	Cái
	3
	           900,000 
	             2,700,000 
	 

	74
	Dưỡng may cổ
	Cái
	6
	           800,000 
	             4,800,000 
	 

	75
	Dưỡng may măng sét 
	Cái
	6
	           700,000 
	             4,200,000 
	 

	76
	Đe tay
	Cái
	18
	         3,000,000 
	            54,000,000 
	 

	77
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	78
	Máy tính cá nhân 
	Cái
	9
	         3,300,000 
	            29,700,000 
	 

	79
	Ma nơ canh bán thân
	Cái
	2
	         2,900,000 
	             5,800,000 
	 

	80
	Ma nơ canh toàn thân
	Cái
	2
	         3,500,000 
	             7,000,000 
	 

	81
	Ma nơ canh nam
	Cái
	3
	         3,000,000 
	             9,000,000 
	 

	82
	Ma nơ canh nữ
	Cái
	3
	         2,900,000 
	             8,700,000 
	 

	83
	Cốc
	Cái
	1
	             70,000 
	                  70,000 
	 

	84
	Que khuấy
	Cái
	1
	             60,000 
	                  60,000 
	 

	85
	Các loại đồ cữ gá
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	86
	Cữ lộn cổ
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	87
	Cữ cuốn gấu  
	Cái
	1
	           500,000 
	                500,000 
	 

	88
	Cữ cuốn nẹp 
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	89
	Gá cuốn thép tay 
	Cái
	1
	           700,000 
	                700,000 
	 

	90
	Cữ viền mép
	Cái
	1
	           600,000 
	                600,000 
	 

	91
	Cữ thùa, đính cúc 
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	92
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	1
	           250,000 
	                250,000 
	 

	93
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	94
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	1
	       31,000,000 
	            31,000,000 
	 

	95
	Tủ đựng sản phẩm, bài thực hành là
	Cái
	2
	       33,000,000 
	            66,000,000 
	 

	96
	Mẫu bán chế phẩm  
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	97
	Phần mềm giác sơ đồ
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	98
	Phần mềm đồ họa
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	99
	Phần mềm thiết kế mẫu
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	100
	Máy in màu 
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	101
	Bàn, ghế máy tính
	Cái
	19
	         1,500,000 
	            28,500,000 
	 

	102
	Máy vi tính
	Cái
	19
	       11,000,000 
	          209,000,000 
	 

	 
	6.2. May thời trang
	    1,880,589,200 
	 

	103
	Máy may một kim
	Cái
	18
	         9,519,400 
	          171,349,200 
	 

	104
	Máy may hai kim
	Cái
	2
	       11,000,000 
	            22,000,000 
	 

	105
	Máy vắt sổ 
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	106
	Máy cuốn ống
	Cái
	2
	       17,000,000 
	            34,000,000 
	 

	107
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Cái
	1
	       23,000,000 
	            23,000,000 
	 

	108
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	109
	Máy dập cúc
	Cái
	1
	 
	                        -   
	 

	110
	Máy đính cúc
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	111
	Máy đính bọ 
	Cái
	1
	         9,000,000 
	             9,000,000 
	 

	112
	Máy đột
	Cái
	1
	15000000
	            15,000,000 
	 

	113
	Máy lộn cổ
	Cái
	1
	23000000
	            23,000,000 
	 

	114
	Máy vắt gấu
	Cái
	1
	21000000
	            21,000,000 
	 

	115
	Máy trần chun
	Cái
	1
	12000000
	            12,000,000 
	 

	116
	Máy ép mex
	Cái
	1
	28000000
	            28,000,000 
	 

	117
	Máy cắt vòng
	Cái
	1
	8000000
	             8,000,000 
	 

	118
	Máy xác định độ bền vải
	Cái
	1
	13000000
	            13,000,000 
	 

	119
	Máy cắt vải đẩy tay 
	Cái
	2
	6000000
	            12,000,000 
	 

	120
	Máy cắt xén đầu bàn 
	Cái
	1
	7000000
	             7,000,000 
	 

	121
	Máy khoan dấu 
	Cái
	1
	6000000
	             6,000,000 
	 

	122
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Cái
	2
	19000000
	            38,000,000 
	 

	123
	Bàn là nhiệt
	Cái
	3
	170000
	                510,000 
	 

	124
	Dùi 
	Cái
	18
	8000
	                144,000 
	 

	125
	Kéo cắt vải
	Cái
	35
	           300,000 
	            10,500,000 
	 

	126
	Kéo cắt chỉ
	Cái
	35
	             15,000 
	                525,000 
	 

	127
	Kéo cắt giấy
	Cái
	35
	             10,000 
	                350,000 
	 

	128
	Kim khâu tay
	Cái
	3
	               2,000 
	                   6,000 
	 

	129
	Kẹp xâu chỉ
	Cái
	3
	               3,000 
	                   9,000 
	 

	130
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	18
	             12,000 
	                216,000 
	 

	131
	Dập ghim
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	132
	Bấm dấu 
	Cái
	18
	           190,000 
	             3,420,000 
	 

	133
	Cắt băng keo
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	134
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	135
	Thước đo
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	136
	Thước thẳng 
	Cái
	35
	           110,000 
	             3,850,000 
	 

	137
	Thước dây
	Cái
	35
	             17,000 
	                595,000 
	 

	138
	Thước  vuông
	Cái
	35
	             50,000 
	             1,750,000 
	 

	139
	Thước cong
	Cái
	35
	           140,000 
	             4,900,000 
	 

	140
	Thước kẹp
	Cái
	35
	         1,580,000 
	            55,300,000 
	 

	141
	Thước kẻ
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	142
	Thước cong 
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	143
	Thước chữ T
	Cái
	1
	           120,000 
	                120,000 
	 

	144
	Compa
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	145
	Ê ke
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	146
	Thước đo độ cao (Martin)
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	147
	Bàn thiết kế 
	Cái
	18
	           400,000 
	             7,200,000 
	 

	148
	Bàn giác mẫu
	Cái
	2
	         5,300,000 
	            10,600,000 
	 

	149
	Bàn trải vải
	Cái
	1
	       30,000,000 
	            30,000,000 
	 

	150
	Bàn sửa, sang dấu
	Cái
	3
	         4,000,000 
	            12,000,000 
	 

	151
	Bàn gấp sản phẩm
	Cái
	6
	       10,000,000 
	            60,000,000 
	 

	152
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	153
	Bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	19
	           400,000 
	             7,600,000 
	 

	154
	Ghế 
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	155
	Bảng vẽ
	Cái
	35
	         1,000,000 
	            35,000,000 
	 

	156
	Bảng pha màu
	Cái
	35
	             28,000 
	                980,000 
	 

	157
	Bay nghiền màu
	Cái
	35
	             25,000 
	                875,000 
	 

	158
	Dao trổ
	Cái
	35
	             20,000 
	                700,000 
	 

	159
	Gọt bút chì
	Cái
	35
	             40,000 
	             1,400,000 
	 

	160
	Cọ vẽ (bút lông)
	Cái
	35
	           380,000 
	            13,300,000 
	 

	161
	Cân móc 
	Cái
	1
	             90,000 
	                  90,000 
	 

	162
	Cân bàn
	Cái
	1
	           200,000 
	                200,000 
	 

	163
	Cầu là
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	164
	Chặn vải
	Cái
	1
	           700,000 
	                700,000 
	 

	165
	Kẹp đứng 
	Cái
	10
	             90,000 
	                900,000 
	 

	166
	Kẹp ngang 
	Cái
	10
	             50,000 
	                500,000 
	 

	167
	Que gạt
	Cái
	2
	             30,000 
	                  60,000 
	 

	168
	Kính hiển vi
	Cái
	2
	           400,000 
	                800,000 
	 

	169
	Kính lúp
	Cái
	9
	           350,000 
	             3,150,000 
	 

	170
	Kính kiểm tra mật độ (Kính đếm sợi)
	Cái
	18
	             90,000 
	             1,620,000 
	 

	171
	Kim đếm mật độ
	Cái
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	172
	Ấm đun nước 
	Cái
	2
	           200,000 
	                400,000 
	 

	173
	Ghim gài
	Cái
	3
	             30,000 
	                  90,000 
	 

	174
	Chân vịt tra khoá
	Cái
	6
	             30,000 
	                180,000 
	 

	175
	Dưỡng bổ túi
	Cái
	3
	           900,000 
	             2,700,000 
	 

	176
	Dưỡng may cổ
	Cái
	6
	           800,000 
	             4,800,000 
	 

	177
	Dưỡng may măng sét 
	Cái
	6
	           700,000 
	             4,200,000 
	 

	178
	Đe tay
	Cái
	18
	         3,000,000 
	            54,000,000 
	 

	179
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	180
	Máy tính cá nhân 
	Cái
	9
	         3,300,000 
	            29,700,000 
	 

	181
	Ma nơ canh bán thân
	Cái
	2
	         2,900,000 
	             5,800,000 
	 

	182
	Ma nơ canh toàn thân
	Cái
	2
	         3,500,000 
	             7,000,000 
	 

	183
	Ma nơ canh nam
	Cái
	3
	         3,000,000 
	             9,000,000 
	 

	184
	Ma nơ canh nữ
	Cái
	3
	         2,900,000 
	             8,700,000 
	 

	185
	Cốc
	Cái
	1
	             70,000 
	                  70,000 
	 

	186
	Que khuấy
	Cái
	1
	             60,000 
	                  60,000 
	 

	187
	Các loại đồ cữ gá
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	188
	Cữ lộn cổ
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	189
	Cữ cuốn gấu  
	Cái
	1
	           500,000 
	                500,000 
	 

	190
	Cữ cuốn nẹp 
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	191
	Gá cuốn thép tay 
	Cái
	1
	           700,000 
	                700,000 
	 

	192
	Cữ viền mép
	Cái
	1
	           600,000 
	                600,000 
	 

	193
	Cữ thùa, đính cúc 
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	194
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	1
	           250,000 
	                250,000 
	 

	195
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	196
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	1
	       31,000,000 
	            31,000,000 
	 

	197
	Tủ đựng sản phẩm, bài thực hành là
	Cái
	2
	       33,000,000 
	            66,000,000 
	 

	198
	Mẫu bán chế phẩm  
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	199
	Phần mềm giác sơ đồ
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	200
	Phần mềm đồ họa
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	201
	Phần mềm thiết kế mẫu
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	202
	Máy in màu 
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	203
	Bàn, ghế máy tính
	Cái
	19
	         1,500,000 
	            28,500,000 
	 

	204
	Máy vi tính
	Cái
	19
	       11,000,000 
	          209,000,000 
	 

	 
	6.3. Công nghệ may veston
	    1,432,571,200 
	 

	205
	Máy may một kim
	Cái
	18
	         9,519,400 
	          171,349,200 
	 

	206
	Máy may một kim tự động
	Cái
	6
	     25,000,000   
	          150,000,000 
	 

	207
	Máy may hai kim
	Cái
	2
	       11,000,000 
	            22,000,000 
	 

	208
	Máy vắt sổ 
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	209
	Máy 2 kim chỉ tết
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	210
	Máy cắt vải đẩy tay
	Cái
	2
	         8,000,000 
	            16,000,000 
	 

	211
	Máy cắt vòng
	Cái
	1
	       12,000,000 
	            12,000,000 
	 

	212
	Máy cắt xén đầu bàn
	Cái
	1
	         7,000,000 
	             7,000,000 
	 

	213
	Máy tở vải
	Cái
	1
	         6,000,000 
	             6,000,000 
	 

	214
	Máy dập móc quần
	Cái
	1
	       20,000,000 
	            20,000,000 
	 

	215
	Máy đính bọ 
	Cái
	1
	         9,000,000 
	             9,000,000 
	 

	216
	Máy đính cúc
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	217
	Máy may lược
	Cái
	1
	       13,000,000 
	            13,000,000 
	 

	218
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	219
	Máy tra tay lớp ngoài
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	220
	Máy may mũi ẩn
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	221
	Máy may zíc zắc
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	222
	Máy đánh bóng
	Cái
	1
	           930,000 
	                930,000 
	 

	223
	Máy khoan bàn
	Cái
	1
	           990,000 
	                990,000 
	 

	224
	Máy khoan dấu
	Cái
	1
	           250,000 
	                250,000 
	 

	225
	Máy mài cầm tay
	Cái
	1
	       70,000,000 
	            70,000,000 
	 

	226
	Mỏ hàn thiếc
	Cái
	3
	             25,000 
	                  75,000 
	 

	227
	Máy ép mex
	Cái
	1
	       26,000,000 
	            26,000,000 
	 

	228
	Máy ép thân trước trái, phải
	Cái
	1
	       24,000,000 
	            24,000,000 
	 

	229
	Máy ép ve nẹp trái, phải
	Cái
	1
	       24,000,000 
	            24,000,000 
	 

	230
	Thước thẳng
	Cái
	1
	           110,000 
	                110,000 
	 

	231
	Thước dẻo
	Cái
	1
	             17,000 
	                  17,000 
	 

	232
	Thước vuông
	Cái
	1
	             50,000 
	                  50,000 
	 

	233
	Thước cong 
	Cái
	1
	           140,000 
	                140,000 
	 

	234
	Thước chữ T
	Cái
	1
	         1,580,000 
	             1,580,000 
	 

	235
	Compa
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	236
	Ê ke
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	237
	Thước đo
	Cái
	1
	           120,000 
	                120,000 
	 

	238
	Thước dây
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	239
	Thước kẹp
	Cái
	6
	           190,000 
	             1,140,000 
	 

	240
	Thước đo độ cao (Martin)
	Cái
	1
	           500,000 
	                500,000 
	 

	241
	Dùi 
	Cái
	18
	8000
	                144,000 
	 

	242
	Kéo cắt vải
	Cái
	35
	           300,000 
	            10,500,000 
	 

	243
	Kéo cắt chỉ
	Cái
	35
	             15,000 
	                525,000 
	 

	244
	Kéo cắt giấy
	Cái
	35
	             10,000 
	                350,000 
	 

	245
	Kim khâu tay
	Cái
	3
	               2,000 
	                   6,000 
	 

	246
	Kẹp xâu chỉ
	Cái
	18
	               3,000 
	                  54,000 
	 

	247
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	18
	             12,000 
	                216,000 
	 

	248
	Dập ghim
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	249
	Bấm dấu 
	Cái
	18
	           190,000 
	             3,420,000 
	 

	250
	Cắt băng keo
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	251
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	18
	           150,000 
	             2,700,000 
	 

	252
	Đục
	Cái
	1
	65,000
	                  65,000 
	 

	253
	Kéo cắt sắt
	Cái
	1
	55,000
	                  55,000 
	 

	254
	Cưa sắt
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	255
	 Dũa 
	Cái
	1
	62,000
	                  62,000 
	 

	256
	Kìm 
	Cái
	1
	175,000
	                175,000 
	 

	257
	Tuốc nơ vít
	Cái
	1
	190,000
	                190,000 
	 

	258
	Búa nguội
	Cái
	1
	105,000
	                105,000 
	 

	259
	Đe phẳng
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	260
	Đài vạch
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	261
	Mũi vạch dấu
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	262
	Mũi chấm dấu
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	263
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	1
	         1,000,000 
	             1,000,000 
	 

	264
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	18
	             30,000 
	                540,000 
	 

	265
	Ma nơ canh  bán thân nam
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	266
	Ma nơ canh  bán thân nữ
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	267
	Cốc
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	268
	Que khuấy
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	269
	Ấm đun nước 
	Cái
	1
	           500,000 
	                500,000 
	 

	270
	Bàn giác mẫu
	Cái
	2
	         2,000,000 
	             4,000,000 
	 

	271
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	272
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Cái
	2
	         1,290,000 
	             2,580,000 
	 

	273
	Bàn là nhiệt
	Cái
	1
	         1,290,000 
	             1,290,000 
	 

	274
	Bàn là hơi nước treo
	Cái
	3
	         1,290,000 
	             3,870,000 
	 

	275
	Bàn nguội
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	276
	Bàn sửa, sang dấu
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	277
	Bàn tẩy sản phẩm 
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	278
	Bàn thiết kế
	Cái
	18
	         2,000,000 
	            36,000,000 
	 

	279
	Bàn trải vải
	Cái
	1
	         8,000,000 
	             8,000,000 
	 

	280
	Bộ dưỡng kim loại
	Cái
	3
	         2,000,000 
	             6,000,000 
	 

	281
	Cân móc
	Cái
	1
	             90,000 
	                  90,000 
	 

	282
	Cân bàn
	Cái
	1
	           200,000 
	                200,000 
	 

	283
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	18
	         1,200,000 
	            21,600,000 
	 

	284
	Dưỡng bổ túi
	Cái
	3
	           900,000 
	             2,700,000 
	 

	285
	Ghế 
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	286
	Chặn vải
	Cái
	2
	             70,000 
	                140,000 
	 

	287
	Kẹp đứng 
	Cái
	10
	             85,000 
	                850,000 
	 

	288
	Kẹp ngang 
	Cái
	10
	             86,000 
	                860,000 
	 

	289
	Que gạt
	Cái
	2
	               9,000 
	                  18,000 
	 

	290
	Kính lúp
	Cái
	9
	           200,000 
	             1,800,000 
	 

	291
	Kính kiểm tra mật độ (Kính đếm sợi)
	Cái
	18
	             90,000 
	             1,620,000 
	 

	292
	Kim đếm mật độ
	Cái
	18
	           300,000 
	             5,400,000 
	 

	293
	Ghim gài
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	294
	Máy tính
	Cái
	9
	         3,300,000 
	            29,700,000 
	 

	295
	Tủ đựng dụng cụ 
	Cái
	1
	       31,000,000 
	            31,000,000 
	 

	296
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	1
	       33,000,000 
	            33,000,000 
	 

	297
	Mẫu bán chế phẩm  
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	298
	Bộ cữ gá mẫu
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	299
	Phần mềm thiết kế mẫu 
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	300
	Máy in màu 
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	301
	Bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	19
	         1,500,000 
	            28,500,000 
	 

	302
	Máy vi tính
	Cái
	19
	       11,000,000 
	          209,000,000 
	 

	 
	6.4. Thiết kế thời trang
	    1,398,223,600 
	 

	303
	Tủ thuốc cứu thương
	Cái
	1
	         2,000,000 
	             2,000,000 
	 

	304
	Thiết bị dụng cụ chữa cháy
	Cái
	1
	         1,500,000 
	             1,500,000 
	 

	305
	Dụng cụ sơ cứu
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	306
	Bảo hộ lao động
	Cái
	1
	           200,000 
	                200,000 
	 

	307
	Khối lập phương
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	308
	Khối cầu
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	309
	Khối tam giác đều
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	310
	Khối trụ
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	311
	Khối chóp nón
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	312
	Mô hình Mắt
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	313
	Mô hình Mũi
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	314
	Mô hình Miệng
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	315
	Mô hình Tai
	Cái
	1
	             80,000 
	                  80,000 
	 

	316
	Tượng chân dung phạt mảng
	Cái
	1
	           285,000 
	                285,000 
	 

	317
	Tượng bán thân nam
	Cái
	1
	           285,000 
	                285,000 
	 

	318
	Tượng bán thân nữ
	Cái
	1
	           285,000 
	                285,000 
	 

	319
	Tượng toàn thân nam
	Cái
	1
	           990,000 
	                990,000 
	 

	320
	Tượng toàn thân nữ
	Cái
	1
	           990,000 
	                990,000 
	 

	321
	Giá  vẽ
	Cái
	19
	             90,000 
	             1,710,000 
	 

	322
	Bảng vẽ
	Cái
	19
	               8,000 
	                152,000 
	 

	323
	Bảng pha màu
	Cái
	19
	             28,000 
	                532,000 
	 

	324
	Bay nghiền
	Cái
	19
	             16,000 
	                304,000 
	 

	325
	Cọ vẽ (bút lông)
	Cái
	19
	           250,000 
	             4,750,000 
	 

	326
	Que đo
	Cái
	19
	             60,000 
	             1,140,000 
	 

	327
	Quả dọi
	Cái
	19
	             60,000 
	             1,140,000 
	 

	328
	Bục kê mẫu
	Cái
	1
	           800,000 
	                800,000 
	 

	329
	Bục kê mẫu 2
	Cái
	1
	             50,000 
	                  50,000 
	 

	330
	Máy may 1 kim
	Cái
	19
	         9,519,400 
	          180,868,600 
	 

	331
	Máy may 2 kim
	Cái
	2
	       11,000,000 
	            22,000,000 
	 

	332
	Máy vắt sổ
	Cái
	2
	       15,000,000 
	            30,000,000 
	 

	333
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Cái
	1
	       23,000,000 
	            23,000,000 
	 

	334
	Máy đính cúc
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	335
	Máy đính bọ
	Cái
	1
	         9,000,000 
	             9,000,000 
	 

	336
	Máy vắt gấu
	Cái
	1
	       21,000,000 
	            21,000,000 
	 

	337
	Máy cuốn ống
	Cái
	2
	       17,000,000 
	            34,000,000 
	 

	338
	Máy cắt vải đẩy tay
	Cái
	1
	         6,000,000 
	             6,000,000 
	 

	339
	Phần mềm thiết kế đồ họa
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	340
	Phần mềm thiết kế mẫu kỹ thuật
	Cái
	1
	     200,000,000 
	          200,000,000 
	 

	341
	Máy vi tính
	Cái
	19
	       11,000,000 
	          209,000,000 
	 

	342
	Bộ bàn, ghế máy vi tính
	Cái
	19
	         1,500,000 
	            28,500,000 
	 

	343
	Máy tính cá nhân
	Cái
	19
	           920,000 
	            17,480,000 
	 

	344
	Bộ dụng cụ thiết kế thời trang
	Cái
	1
	           300,000 
	                300,000 
	 

	345
	Kéo cắt giấy
	Cái
	19
	             70,000 
	             1,330,000 
	 

	346
	Kéo cắt vải
	Cái
	19
	           300,000 
	             5,700,000 
	 

	347
	Kéo bấm chỉ
	Cái
	19
	             15,000 
	                285,000 
	 

	348
	Dùi
	Cái
	19
	             80,000 
	             1,520,000 
	 

	349
	Dập ghim
	Cái
	19
	           150,000 
	             2,850,000 
	 

	350
	Dụng cụ bấm dấu
	Cái
	19
	           190,000 
	             3,610,000 
	 

	351
	Ghim
	Cái
	19
	             30,000 
	                570,000 
	 

	352
	Gọt bút chì
	Cái
	19
	           160,000 
	             3,040,000 
	 

	353
	Thước thẳng 
	Cái
	19
	           110,000 
	             2,090,000 
	 

	354
	Thước dây
	Cái
	19
	             17,000 
	                323,000 
	 

	355
	Thước thẳng mềm
	Cái
	19
	           150,000 
	             2,850,000 
	 

	356
	Thước góc
	Cái
	10
	             50,000 
	                500,000 
	 

	357
	Thước cong
	Cái
	10
	           140,000 
	             1,400,000 
	 

	358
	Thước chữ T
	Cái
	1
	           120,000 
	                120,000 
	 

	359
	Ê ke
	Cái
	1
	           190,000 
	                190,000 
	 

	360
	Com pa
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	361
	Bàn là hơi nước treo
	Cái
	6
	         3,000,000 
	            18,000,000 
	 

	362
	Bàn thợ phụ
	Cái
	9
	         1,700,000 
	            15,300,000 
	 

	363
	Bàn thiết kế
	Cái
	19
	           400,000 
	             7,600,000 
	 

	364
	Bàn trải vải
	Cái
	1
	       30,000,000 
	            30,000,000 
	 

	365
	Chân vịt tra khóa
	Cái
	3
	             30,000 
	                  90,000 
	 

	366
	Đồng hồ bấm giờ 
	Cái
	10
	           120,000 
	             1,200,000 
	 

	367
	Kim đếm mật độ
	Cái
	3
	           100,000 
	                300,000 
	 

	368
	Kim tay
	Cái
	36
	               8,000 
	                288,000 
	 

	369
	Kính hiển vi
	Cái
	1
	           400,000 
	                400,000 
	 

	370
	Kính lúp
	Cái
	3
	           350,000 
	             1,050,000 
	 

	371
	Kính đo mật độ vải
	Cái
	3
	             90,000 
	                270,000 
	 

	372
	Loa
	Cái
	1
	           800,000 
	                800,000 
	 

	373
	Đài
	Cái
	1
	           900,000 
	                900,000 
	 

	374
	Manocanh bán thân nam
	Cái
	10
	         3,000,000 
	            30,000,000 
	 

	375
	Manocanh bán thân nữ
	Cái
	10
	         2,900,000 
	            29,000,000 
	 

	376
	Dao trổ
	Cái
	19
	             20,000 
	                380,000 
	 

	377
	Ấm đun nước
	Cái
	2
	           800,000 
	             1,600,000 
	 

	378
	Que khuấy
	Cái
	6
	               9,000 
	                  54,000 
	 

	379
	Con lăn sao mẫu
	Cái
	19
	             13,000 
	                247,000 
	 

	380
	Tấm kê trổ mẫu
	Cái
	19
	             75,000 
	             1,425,000 
	 

	381
	Ghế
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	382
	Máy chiếu (projector)
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	383
	Mẫu trực quan sản phẩm thiết kế trên manocanh
	Cái
	1
	         1,500,000 
	             1,500,000 
	 

	384
	Cataloge thời trang
	Cái
	19
	           250,000 
	             4,750,000 
	 

	385
	Cữ gá
	Cái
	3
	           300,000 
	                900,000 
	 

	386
	Giá treo sản phẩm 
	Cái
	1
	           250,000 
	                250,000 
	 

	387
	Móc treo sản phẩm 
	Cái
	5
	           300,000 
	             1,500,000 
	 

	388
	Tủ đựng vật mẫu, bài thực hành
	Cái
	2
	       31,000,000 
	            62,000,000 
	 

	389
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Cái
	1
	       33,000,000 
	            33,000,000 
	 

	390
	Mẫu sứ
	Cái
	1
	           120,000 
	                120,000 
	 

	391
	Mẫu thạch cao
	Cái
	1
	           130,000 
	                130,000 
	 

	392
	Mẫu thủy tinh
	Cái
	1
	           150,000 
	                150,000 
	 

	393
	Tượng chân dung nữ
	Cái
	1
	           285,000 
	                285,000 
	 

	394
	Tượng chân dung nam
	Cái
	1
	           285,000 
	                285,000 
	 

	395
	Bàn giác mẫu
	Cái
	2
	         5,300,000 
	            10,600,000 
	 

	396
	Máy thùa khuyết đầu tròn
	Cái
	1
	       25,000,000 
	            25,000,000 
	 

	397
	Máy dập cúc
	Cái
	1
	       19,000,000 
	            19,000,000 
	 

	398
	Máy ảnh
	Cái
	1
	       18,000,000 
	            18,000,000 
	 

	399
	Bộ trang điểm
	Cái
	3
	         6,000,000 
	            18,000,000 
	 

	400
	Kéo cắt tóc
	Cái
	1
	           200,000 
	                200,000 
	 

	401
	Máy ép tóc
	Cái
	2
	           300,000 
	                600,000 
	 

	402
	Máy uốn tóc
	Cái
	2
	           170,000 
	                340,000 
	 

	 
	6.5. Kinh tế gia đình
	       536,644,000 
	 

	403
	Bảo hộ lao động
	Cái
	19
	2,000,000
	            38,000,000 
	 

	404
	Quần đen
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	405
	Áo bếp
	Cái
	1
	60,000
	                  60,000 
	 

	406
	Tạp dề
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	407
	Mũ bếp
	Cái
	1
	56,000
	                  56,000 
	 

	408
	Khăn cổ
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	409
	Giày nhựa
	Cái
	1
	70,000
	                  70,000 
	 

	410
	Găng tay sợi chống nóng
	Cái
	1
	35,000
	                  35,000 
	 

	411
	Khẩu trang
	Cái
	1
	10,000
	                  10,000 
	 

	412
	Bình chữa cháy
	Cái
	3
	115,000
	                345,000 
	 

	413
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Cái
	1
	30,000
	                  30,000 
	 

	414
	Cảm ứng nhiệt
	Cái
	1
	500,000
	                500,000 
	 

	415
	Cảm ứng khói
	Cái
	1
	380,000
	                380,000 
	 

	416
	Thiết bị kích hoạt cơ
	Cái
	1
	900,000
	                900,000 
	 

	417
	Dụng cụ cứu thương
	Cái
	1
	1,500,000
	             1,500,000 
	 

	418
	Dụng cụ sơ cấp cứu
	Cái
	1
	637,000
	                637,000 
	 

	419
	Cáng cứu thương
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	420
	Gương soi
	Cái
	4
	50,000
	                200,000 
	 

	421
	Máy làm đá viên
	Cái
	1
	27,500,000
	            27,500,000 
	 

	422
	Máy xay đá
	Cái
	1
	1,090,000
	             1,090,000 
	 

	423
	Máy xay sinh tố
	Cái
	6
	600,000
	             3,600,000 
	 

	424
	Máy ép trái cây
	Cái
	6
	1,900,000
	            11,400,000 
	 

	425
	Máy vắt cam
	Cái
	6
	550,000
	             3,300,000 
	 

	426
	Máy phục vụ bia tươi
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	427
	Máy kẹp nóng bánh mỳ
	Cái
	1
	500,000
	                500,000 
	 

	428
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	5,000,000
	             5,000,000 
	 

	429
	Tủ đông
	Cái
	1
	6,000,000
	             6,000,000 
	 

	430
	Tủ mát
	Cái
	1
	6,500,000
	             6,500,000 
	 

	431
	Tủ bảo quản rượu vang
	Cái
	1
	10,000,000
	            10,000,000 
	 

	432
	Tủ ướp lạnh ly
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	433
	Tủ làm nóng đĩa
	Cái
	1
	990,000
	                990,000 
	 

	434
	Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	435
	Bàn chữ nhật
	Cái
	6
	700,000
	             4,200,000 
	 

	436
	Bàn vuông
	Cái
	6
	650,000
	             3,900,000 
	 

	437
	Bàn tròn
	Cái
	4
	1,000,000
	             4,000,000 
	 

	438
	Ghế ngồi
	Cái
	24
	100,000
	             2,400,000 
	 

	439
	Tủ trưng bày
	Cái
	1
	1,500,000
	             1,500,000 
	 

	440
	Ấm đun nước
	Cái
	2
	390,000
	                780,000 
	 

	441
	Cây lau nhà
	Cái
	5
	100,000
	                500,000 
	 

	442
	Xô 
	Cái
	5
	50,000
	                250,000 
	 

	443
	Hốt rác
	Cái
	5
	20,000
	                100,000 
	 

	444
	Giá treo ly
	Cái
	1
	500,000
	                500,000 
	 

	445
	Giá để dụng cụ sành sứ
	Cái
	1
	350,000
	                350,000 
	 

	446
	Dao ăn cỡ lớn
	Cái
	24
	220,000
	             5,280,000 
	 

	447
	Dao ăn cỡ trung
	Cái
	48
	160,000
	             7,680,000 
	 

	448
	Dao ăn bơ
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	449
	Dao ăn cá
	Cái
	24
	100,000
	             2,400,000 
	 

	450
	Dao ăn thịt
	Cái
	24
	110,000
	             2,640,000 
	 

	451
	Dao cắt phomat
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	452
	Dao cắt, thái, tỉa
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	453
	Dao cắt bánh
	Cái
	6
	55,000
	                330,000 
	 

	454
	Dao cắt hoa quả
	Cái
	6
	55,000
	                330,000 
	 

	455
	Dĩa cỡ lớn
	Cái
	24
	55,000
	             1,320,000 
	 

	456
	Dĩa cỡ trung
	Cái
	48
	50,000
	             2,400,000 
	 

	457
	Dĩa ăn thịt
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	458
	Dĩa ăn cá
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	459
	Dĩa ăn tráng miệng
	Cái
	24
	40,000
	                960,000 
	 

	460
	Thìa ăn chính
	Cái
	24
	33,000
	                792,000 
	 

	461
	Thìa ăn khai vị
	Cái
	24
	33,000
	                792,000 
	 

	462
	Thìa súp tròn
	Cái
	24
	33,000
	                792,000 
	 

	463
	Thìa ăn tráng miệng
	Cái
	24
	13,000
	                312,000 
	 

	464
	Thìa cà phê
	Cái
	24
	13,000
	                312,000 
	 

	465
	Thìa sứ
	Cái
	24
	30,000
	                720,000 
	 

	466
	Thìa khuấy
	Cái
	19
	33,000
	                627,000 
	 

	467
	Thìa dĩa phục vụ (Service gear)
	Cái
	19
	23,000
	                437,000 
	 

	468
	Xẻng xúc bánh
	Cái
	6
	50,000
	                300,000 
	 

	469
	Muôi 
	Cái
	6
	29,000
	                174,000 
	 

	470
	Phin cà phê
	Cái
	19
	33,000
	                627,000 
	 

	471
	Bát (Tô) đựng đá phục vụ tại bàn
	Cái
	6
	29,000
	                174,000 
	 

	472
	Xô đựng đá
	Cái
	6
	39,000
	                234,000 
	 

	473
	Kẹp gắp đá
	Cái
	19
	19,000
	                361,000 
	 

	474
	Giá để xô đá
	Cái
	6
	29,000
	                174,000 
	 

	475
	Bát ăn cơm
	Cái
	24
	49,000
	             1,176,000 
	 

	476
	Bát ăn xúp Á
	Cái
	24
	49,000
	             1,176,000 
	 

	477
	Bát ăn xúp Âu có nắp
	Cái
	24
	79,000
	             1,896,000 
	 

	478
	Bát tô đựng canh
	Cái
	6
	59,000
	                354,000 
	 

	479
	Âu đựng cơm có nắp
	Cái
	6
	170,000
	             1,020,000 
	 

	480
	Bình lắc
	Cái
	19
	130,000
	             2,470,000 
	 

	481
	Dụng cụ lọc
	Cái
	19
	20,000
	                380,000 
	 

	482
	Dụng cụ đong rượu
	Cái
	19
	55,000
	             1,045,000 
	 

	483
	Bình đánh bọt sữa
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	484
	Chày dầm
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	485
	Kẹp vắt
	Cái
	6
	35,000
	                210,000 
	 

	486
	Kẹp gắp 
	Cái
	6
	25,000
	                150,000 
	 

	487
	Dụng cụ mở hộp
	Cái
	6
	50,000
	                300,000 
	 

	488
	Kẹp cua
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	489
	Dụng cụ múc kem
	Cái
	6
	50,000
	                300,000 
	 

	490
	Lược đá
	Cái
	6
	65,000
	                390,000 
	 

	491
	Đĩa bánh mỳ
	Cái
	24
	65,000
	             1,560,000 
	 

	492
	Đĩa kê Âu
	Cái
	24
	65,000
	             1,560,000 
	 

	493
	Đĩa súp sâu lòng
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	494
	Đĩa ăn món chính
	Cái
	24
	65,000
	             1,560,000 
	 

	495
	Đĩa Ô van
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	496
	Đĩa sa lat
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	497
	Đĩa tráng mỉệng
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	498
	Đĩa kê Á
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	499
	Đĩa kê tách trà, cà phê
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	500
	Đĩa kê ấm trà
	Cái
	6
	50,000
	                300,000 
	 

	501
	Đĩa kê khăn lạnh
	Cái
	24
	45,000
	             1,080,000 
	 

	502
	Ấm trà
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	503
	Tách trà
	Cái
	24
	30,000
	                720,000 
	 

	504
	Dụng cụ lọc trà
	Cái
	6
	10,000
	                  60,000 
	 

	505
	Tách cà phê Capuchino
	Cái
	24
	100,000
	             2,400,000 
	 

	506
	Tách cà phê Espresso
	Cái
	24
	120,000
	             2,880,000 
	 

	507
	Bình sữa
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	508
	Bình đường có nắp
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	509
	Bình thuỷ tinh (đựng nước lọc)
	Cái
	6
	59,000
	                354,000 
	 

	510
	Bình inox có quai
	Cái
	6
	100,000
	                600,000 
	 

	511
	Lọ muối
	Cái
	6
	20,000
	                120,000 
	 

	512
	Lọ tiêu
	Cái
	6
	20,000
	                120,000 
	 

	513
	Lọ tăm
	Cái
	6
	20,000
	                120,000 
	 

	514
	Gạt tàn
	Cái
	12
	20,000
	                240,000 
	 

	515
	Lọ hoa
	Cái
	6
	20,000
	                120,000 
	 

	516
	Gối kê
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	517
	Gối kê đũa
	Cái
	24
	20,000
	                480,000 
	 

	518
	Gối kê thìa
	Cái
	24
	20,000
	                480,000 
	 

	519
	Đũa
	Cái
	24
	19,000
	                456,000 
	 

	520
	Bát mắm cá nhân
	Cái
	24
	30,000
	                720,000 
	 

	521
	Muôi cơm
	Cái
	6
	30,000
	                180,000 
	 

	522
	Ly uống nước lọc
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	523
	Ly uống nước trái cây
	Cái
	24
	65,000
	             1,560,000 
	 

	524
	Ly uống nước sinh tố
	Cái
	24
	65,000
	             1,560,000 
	 

	525
	Ly rượu vang đỏ
	Cái
	24
	75,000
	             1,800,000 
	 

	526
	Ly rượu vang trắng
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	527
	Ly champagne Saucer
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	528
	Ly champagne Flute
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	529
	Ly champagne cao
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	530
	Ly rượu mạnh
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	531
	Ly bia
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	532
	Ly cocktail
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	533
	Ly margarita
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	534
	Ly cordial
	Cái
	24
	50,000
	             1,200,000 
	 

	535
	Ly cà phê
	Cái
	24
	30,000
	                720,000 
	 

	536
	Dụng cụ mở bia
	Cái
	19
	30,000
	                570,000 
	 

	537
	Dụng cụ mở rượu 
	Cái
	19
	30,000
	                570,000 
	 

	538
	Nút đậy chai có vòi rót
	Cái
	24
	33,000
	                792,000 
	 

	539
	Giỏ để rượu vang 
	Cái
	6
	50,000
	                300,000 
	 

	540
	Hộp đựng trà
	Cái
	6
	33,000
	                198,000 
	 

	541
	Nồi hâm nóng thức ăn
	Cái
	6
	499,000
	             2,994,000 
	 

	542
	Thuyền đựng xốt
	Cái
	6
	30,000
	                180,000 
	 

	543
	Giỏ đựng bánh mỳ
	Cái
	6
	30,000
	                180,000 
	 

	544
	Bình nóng lạnh
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	545
	Hệ thống hút khói
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	546
	Bàn trung gian
	Cái
	3
	550,000
	             1,650,000 
	 

	547
	Bàn sơ chế
	Cái
	4
	449,000
	             1,796,000 
	 

	548
	Máy cưa xương
	Cái
	1
	13,800,000
	            13,800,000 
	 

	549
	Máy hút chân không
	Cái
	1
	1,100,000
	             1,100,000 
	 

	550
	Máy xay thực phẩm
	Cái
	1
	4,900,000
	             4,900,000 
	 

	551
	Máy cắt lát
	Cái
	1
	2,000,000
	             2,000,000 
	 

	552
	Máy xay đa năng
	Cái
	1
	5,000,000
	             5,000,000 
	 

	553
	Bếp gas đôi
	Cái
	10
	500,000
	             5,000,000 
	 

	554
	Lò nướng hấp đa năng
	Cái
	1
	640,000
	                640,000 
	 

	555
	Lò nướng đa năng
	Cái
	4
	500,000
	             2,000,000 
	 

	556
	Lò nướng mặt
	Cái
	1
	430,000
	                430,000 
	 

	557
	Lò nướng bánh mỳ
	Cái
	2
	330,000
	                660,000 
	 

	558
	Lò nướng bánh Pizza
	Cái
	2
	2,000,000
	             4,000,000 
	 

	559
	Lò vi sóng
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	560
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	Cái
	10
	139,000
	             1,390,000 
	 

	561
	Khuôn nướng vuông
	Cái
	10
	120,000
	             1,200,000 
	 

	562
	Vỉ nướng to
	Cái
	10
	50,000
	                500,000 
	 

	563
	Khay nướng chống dính
	Cái
	10
	95,000
	                950,000 
	 

	564
	Bếp nướng than hoa
	Cái
	4
	350,000
	             1,400,000 
	 

	565
	Hộp đựng gia vị
	Cái
	10
	50,000
	                500,000 
	 

	566
	Nồi to
	Cái
	19
	250,000
	             4,750,000 
	 

	567
	Nồi vừa
	Cái
	19
	200,000
	             3,800,000 
	 

	568
	Nồi nhỏ
	Cái
	19
	178,000
	             3,382,000 
	 

	569
	Nồi đất kho tộ
	Cái
	10
	240,000
	             2,400,000 
	 

	570
	Nồi hấp lớn
	Cái
	10
	210,000
	             2,100,000 
	 

	571
	Nồi xốt cao
	Cái
	10
	200,000
	             2,000,000 
	 

	572
	Nồi áp suất
	Cái
	10
	560,000
	             5,600,000 
	 

	573
	Nồi cơm điện đa năng
	Cái
	4
	950,000
	             3,800,000 
	 

	574
	Bộ nồi lẩu (bếp từ "ga" + nồi)
	Cái
	4
	1,600,000
	             6,400,000 
	 

	575
	Chảo chiên cạn loại to
	Cái
	10
	450,000
	             4,500,000 
	 

	576
	Chảo chiên cạn loại vừa
	Cái
	10
	400,000
	             4,000,000 
	 

	577
	Chảo chiên sâu
	Cái
	4
	400,000
	             1,600,000 
	 

	578
	Chảo to
	Cái
	10
	400,000
	             4,000,000 
	 

	579
	Chảo bằng rán bề mặt
	Cái
	4
	700,000
	             2,800,000 
	 

	580
	Chảo nướng  2 mặt
	Cái
	4
	400,000
	             1,600,000 
	 

	581
	Muôi múc xúp, canh
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	582
	Bàn sản gỗ
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	583
	Kẹp gắp
	Cái
	1
	35,000
	                  35,000 
	 

	584
	Bàn sản inox
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	585
	Vợt chiên có lỗ
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	586
	Dụng cụ chần phở
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	587
	Rây lọc
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	588
	Đũa nấu
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	589
	Muôi hớt bọt
	Cái
	1
	45,000
	                  45,000 
	 

	590
	Chày, cối
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	591
	Búa đập thịt
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	592
	Dĩa xoắn mỳ
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	593
	Chao lỳ
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	594
	Ba soa
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	595
	Xiên 2 cạnh 
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	596
	Đũa cả
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	597
	Dụng cụ dóc dầu, mỡ
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	598
	Bộ dao bếp
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	599
	Dao gọt vỏ
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	600
	Dao thái lát mỏng
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	601
	Dao thái
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	602
	Dao chặt xương
	Cái
	1
	250,000
	                250,000 
	 

	603
	Dao cắt
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	604
	Dao bào
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	605
	Dao sóng
	Cái
	1
	15,000
	                  15,000 
	 

	606
	Dao tỉa 
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	607
	Dụng cụ mài dao
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	608
	Kéo
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	609
	Nạo nộm
	Cái
	1
	59,000
	                  59,000 
	 

	610
	Âu trộn nộm
	Cái
	10
	50,000
	                500,000 
	 

	611
	Hộp đựng gia vị
	Cái
	10
	20,000
	                200,000 
	 

	612
	Bộ dụng cụ trình bày và cảm quan sản phẩm
	Cái
	19
	 
	                        -   
	 

	613
	Thìa xúp
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	614
	Dĩa
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	615
	Đĩa sứ to
	Cái
	1
	40,000
	                  40,000 
	 

	616
	Đĩa sứ nhỏ
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	617
	Bát xúp
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	618
	Bát cơm
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	619
	Bát xốt
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	620
	Đĩa đựng gia vị
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	621
	Tách đựng xúp Âu
	Cái
	1
	40,000
	                  40,000 
	 

	622
	Đĩa sâu lòng
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	623
	Hến tiêu muối 
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	624
	Thuyền xốt
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	625
	Đĩa sứ bầu dục nhỏ 
	Cái
	1
	20,000
	                  20,000 
	 

	626
	Đĩa sứ bầu dục to 
	Cái
	1
	50,000
	                  50,000 
	 

	627
	Dao ăn
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	628
	Thớt 
	Cái
	10
	100,000
	             1,000,000 
	 

	629
	Bộ thớt nhựa 6 màu 
	Cái
	10
	 
	                        -   
	 

	630
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia súc
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	631
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia cầm
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	632
	Loại sơ chế, cắt thái thủy hải sản
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	633
	Loại sơ chế, cắt thái rau củ quả
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	634
	Loại sơ chế, cắt thái thực phẩm chín
	Cái
	1
	150,000
	                150,000 
	 

	635
	Loại cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữa
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	636
	Giá để dụng cụ 
	Cái
	2
	90,000
	                180,000 
	 

	637
	Giá treo thớt
	Cái
	1
	10,000
	                  10,000 
	 

	638
	Bộ rổ, rá loại 24cm
	Cái
	7
	70,000
	                490,000 
	 

	639
	 Bộ rổ, rá loại 30cm
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	640
	Bộ rổ, rá loại 33cm
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	641
	Chậu rửa đơn
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	642
	Chậu rửa đôi
	Cái
	5
	100,000
	                500,000 
	 

	643
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Cây gạt nước
	Cái
	3
	50,000
	                150,000 
	 

	644
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Bàn chà khô nền
	Cái
	3
	10,000
	                  30,000 
	 

	645
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Chổi quét khu vực bếp
	Cái
	3
	40,000
	                120,000 
	 

	646
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Thùng rác
	Cái
	6
	10,000
	                  60,000 
	 

	647
	Bộ dụng cụ vệ sinh: Hốt rác
	Cái
	3
	10,000
	                  30,000 
	 

	648
	Đèn khò
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	649
	Đĩa xoay bánh ga tô
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	650
	Dao cắt bánh
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	651
	Dao rạch bánh mì
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	652
	Tủ ủ bột
	Cái
	2
	4,500,000
	             9,000,000 
	 

	653
	Bộ khuôn bánh gato: loại 10 cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	654
	Bộ khuôn bánh gato: loại 13 cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	655
	Bộ khuôn bánh gato: loại 16 cm
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	656
	Bộ khuôn bánh gato: loại 19 cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	657
	Bộ khuôn bánh gato: loại 22 cm
	Cái
	19
	60,000
	             1,140,000 
	 

	658
	Bộ khuôn bánh gato: loại 25 cm
	Cái
	19
	60,000
	             1,140,000 
	 

	659
	Bộ khuôn bánh tart loại 8cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	660
	Bộ khuôn bánh tart loại 5cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	661
	Bộ khuôn bánh tart loại 11 cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	662
	Bộ khuôn bánh tart loại 14 cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	663
	Bộ khuôn bánh tart loại 17 cm
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	664
	Bộ khuôn bánh tart loại 20 cm
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	665
	Bộ khuôn dập hình loại 5 cm
	Cái
	1
	40,000
	                  40,000 
	 

	666
	Bộ khuôn dập hình loại 8 cm
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	667
	Bộ khuôn dập hình loại 11 cm
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	668
	Bộ khuôn dập hình loại 14 cm
	Cái
	19
	60,000
	             1,140,000 
	 

	669
	Bộ khuôn dập hình loại 17 cm
	Cái
	19
	60,000
	             1,140,000 
	 

	670
	Bộ khuôn dập hình loại 20 cm
	Cái
	19
	60,000
	             1,140,000 
	 

	671
	Khuôn bánh donut
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	672
	Khuôn bánh mỳ gối
	Cái
	19
	40,000
	                760,000 
	 

	673
	Khuôn bánh mỳ dài
	Cái
	19
	55,000
	             1,045,000 
	 

	674
	Khuôn bánh muffin
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	675
	Bộ tạo hình Mouse
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	676
	Bộ tạo hình mẫu trên bánh kem
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	677
	Dụng cụ phết kem và chà láng bề mặt
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	678
	Đót tạo hình
	Cái
	19
	50,000
	                950,000 
	 

	679
	Bàn xoay
	Cái
	7
	50,000
	                350,000 
	 

	680
	Bàn sơ chế
	Cái
	4
	50,000
	                200,000 
	 

	681
	Bàn đá
	Cái
	4
	70,000
	                280,000 
	 

	682
	Rây bột
	Cái
	19
	20,000
	                380,000 
	 

	683
	Vét bột
	Cái
	19
	20,000
	                380,000 
	 

	684
	Ca đo lường
	Cái
	7
	20,000
	                140,000 
	 

	685
	Nhiệt kế
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	686
	Cân đồng hồ
	Cái
	4
	100,000
	                400,000 
	 

	687
	Bình xịt nước
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	688
	Chổi phết
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	689
	Tủ ủ bánh mì
	Cái
	2
	500,000
	             1,000,000 
	 

	690
	Tủ trưng bày bánh (nóng và lạnh)
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	691
	Xẻng lấy bánh
	Cái
	7
	150,000
	             1,050,000 
	 

	692
	Bộ âu inox loại nhỏ
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	693
	Bộ âu inox loại vừa
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	694
	Bộ âu inox loại to
	Cái
	1
	1,000,000
	             1,000,000 
	 

	695
	Máy đánh bột 
	Cái
	7
	1,000,000
	             7,000,000 
	 

	696
	Máy cán bột
	Cái
	2
	1,000,000
	             2,000,000 
	 

	697
	Máy đánh trứng
	Cái
	7
	1,000,000
	             7,000,000 
	 

	698
	Phới  đánh trứng
	Cái
	19
	1,000,000
	            19,000,000 
	 

	699
	Máy làm kem
	Cái
	3
	1,000,000
	             3,000,000 
	 

	700
	Con lăn cán bột inox
	Cái
	7
	100,000
	                700,000 
	 

	701
	Con lăn cán bột gỗ
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	702
	Bộ chậu sơ chế chậu to
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	703
	Bộ chậu sơ chế chậu vừa
	Cái
	1
	100,000
	                100,000 
	 

	704
	Bộ chậu sơ chế chậu nhỏ
	Cái
	2
	70,000
	                140,000 
	 

	705
	Dụng cụ cắt tỉa hoa dao mũi nhọn
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	706
	Dụng cụ cắt tỉa hoa dao cắt răng cưa
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	707
	Dụng cụ cắt tỉa hoa kéo tỉa hoa
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	708
	Dụng cụ cắt tỉa hoa bộ xúc tỉa hoa
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	709
	Dụng cụ cắt tỉa hoa kìm tỉa hoa
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	710
	Bàn chông cắm hoa
	Cái
	19
	100,000
	             1,900,000 
	 

	711
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 25 cm
	Cái
	19
	300,000
	             5,700,000 
	 

	712
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 30 cm
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	713
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 35 cm
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	714
	Bộ lọ, bình cắm hoa loại cao 40 cm
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	715
	Bộ bát cắm hoa loại 10 cm
	Cái
	19
	300,000
	             5,700,000 
	 

	716
	Bộ bát cắm hoa loại 14 cm
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	717
	Bộ bát cắm hoa loại 16 cm
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	718
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa  tròn
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	719
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa  vuông
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	720
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình chữ nhật
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	721
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình lá
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	722
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình trái tim
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	723
	Bộ đĩa cắm hoa đĩa hình ovan
	Cái
	19
	350,000
	             6,650,000 
	 

	 
	TỔNG CỘNG CƠ SỞ 1 + CƠ SỞ 2 (A + B)
	 
	 
	 
	      427,681,074,656 
	 



